
BỘ Y TẾ CÔNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/BC - BVT Hà Nội, ngày tháng năm 20221

BẢO CÁO
Tổng kết 12 năm thi hành Luật an toàn thực phẩm năm 2010

Kính gửi: Chính phủ

ThuG hiên Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và được

sửa đổi, bổ sung năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và thực hiện

rỦiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ

ban hàM Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 202 1-2026 thực hiện

Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-
2025; Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH 15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ

Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề

án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV,
Bộ Y tế đã tiến hành rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật an toàn
thực phẩm (ATTP) và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Ngày 22/8/2022, Bộ Y tế ban hành công văn số 4488/BYT-ATITP gửi các

Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Công
An, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công
nghệ, Nội vụ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tổng kết,

đánh giá tình hình thực hiện Luật ATrp theo đề cương, gồm ba nhóm nội dung:
(1) Về tình hình triển khai thi hành Luật ATrp; (2) Kết quả thực hiện, các khó
khăn, vướng mắc khi triển khai thi hành Luật ATrp, nguyên nhân, biện pháp
khắc phục; (3) Đề xuất, kiến nghị nội dung sửa đổi, bổ sung Luật ATIT.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố;

Bộ Y tế kính báo cáo Chính phủ tổng kết 12 năm thi hành Luật ATTP năm 2010
như sau:
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Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI LUẬT AN TOẢN THỰC PHẨM
A. TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VẺ AN TOÀN THỰC PUẪM

l. Pháp luật Việt Nam
1. Kết quả đạt được

- Số liệu thống kê từ các bộ và UBND các tỉnh/thành phố, trong giai đoạn
từ 2011 đến nay, hệ thống pháp luật về ATITP của Việt Nam đã có trên 250 văn

bản quy phạm pháp luật (QPPL) do các cơ quan trung ương ban hành, trong đó
gồm: Luật ATTP và 14 văn bản Luật của Quốc hội có nội dung liên quan đến

ATITP, 52 Nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ, 18 Quyết định của Thủ

tướng Chính phủ; 17 Thông tư của Bộ Công Thương, 62 Thông tư của Bộ Y tế,

60 Thông tư của Bộ NN&PTNT, đặc biệt là Chỉ thị số 08-CT/TW ngày
21/10/2011, Chi thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban bí thư về tăng

cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, trong đó Luật

ATITP là văn bản có hiệu lực pháp lý chuyên ngành cao nhất quy định đầy đủ,

toàn diện các nội dung về quản lý ATITP (chi đá tại Phụ lục 7 Um theoì.
- Nhìn chung, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ban hành giai đoạn

2011-2023 đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của

Nhà nước về ATIP, cơ bản phù hợp các Điều ước, Hiệp định quốc tế mà Việt

Nam ký kết tham gia, thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành cơ bản phù hợp với chuẩn mực,

thông lệ quốc tế (được minh bạch hóa qua hệ thống thông tin và hỏi đáp SPS
theo quy định của WTO).

- Nội dung các quy định đã bám sát các yêu cầu quản lý đối với thực

phẩm nước ta, tập trung vào các vấn đề chính trong công tác quản lý ATTP, đó

là: (i) Xây dựng Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tổ chức bộ máy quản lý
ATTP; (ii) Quy định phương thức quản lý ATITP; yêu cầu về điều kiện, sản xuất,

kinh doanh, lưu thông, vận chuyển, quảng cáo thực phẩm; kiểm soát mối nguy
trong quản lý ATFP; (iii) Phân công trách nhiệm quản lý giữa các Sở, ngành và
địa phương theo các lĩnh vực thực phẩm; tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ

các cơ quan trong quản lý ATIP, quy trình tổ chức thực hiện; (iv) Các công cụ

kỹ thuật quản lý (tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phòng thử nghiệm, kiểm
nghiệm; hướng dẫn kỹ thuật; chỉ tiêu, giới hạn cho phép tồn dư trong thực

phẩm; (v) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP. Các quy định

đã bám sát đối tượn# loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm để có phương

thức quản lý phù hợp; kiểm soát các nguy cơ gây mất an toàn đối với các loại

hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm như sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi
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sống, chế biến, xuẩt khấu, nhập khẩu.. .

- Đã xây dựng được một hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về thực phẩm, tạo

điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước áp dụng trong quá
trình sản xuất kinh doanh thực phẩm cũng như kiểm soát ATTP. Các tiêu chuẩn,

quy chuẩn về ATTP cơ bản phù hợp với tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực

phẩm quốc tế (Codex); một số quy định chưa có trong Codex hoặc đặc thù của

quốc gia thì cũng hài hòa với quy định các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản,
EU và các nước ASEAN.

- Các quy định về tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước

đã từng bước được củng cố và hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý, khắc phục

được tình trạng bất cập trong phân công, phân cấp quản lý ATITP.
- Các quy định về ATTP trong hoạt động thương mại hiện hành đã tạo

hành lang pháp lý tích cực cho hoạt động kinh doanh thực phẩm trong nước

cũng như quốc tế.

II. Về pháp luật quỐc tế
Hiện thực phẩm Việt Nam đã có mặt ở 3 thị trường lớn trên thế giới là

Mỹ, Nhật Bản và EC với các yêu cầu quản lý ATFP khá nghiêm ngặt, cụ thể:

1. Pháp luật ATTP của Mỹ

- Mỹ có hệ thống pháp luật lâu đời về thực phẩm từ những năm đầu thế

kỷ thứ 20; Năm 2015, Mỹ ban hành Bộ Luật hiện đại hóa an toàn vệ sinh thực

phẩm (Food Safety Modernization Act - FSMA) để sửa đổi các quy định liên

quan đến sản xuất thực phẩm, đáp ứng với những thay đổi mạnh mẽ trong hệ

thống thực phẩm toàn cầu. Luật này có hiệu lực toàn diện vào năm 2019. Luật

này đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa toàn diện, kiểm soát chặt chẽ sản xuất

thực phẩm trong nước và nhập khẩu.

- Một số nội dung trọng điểm của luật FSMA là: Các chiến lược bảo vệ

thực phẩm khỏi bị làm giả một cách cố ý; vận chuyển thực phẩm cho người và

động vật hợp vệ sinh; quy tắc sản xuất an toàn cuối cùng và báo cáo tác động

môi trường; các chương trình xác nhận nhà cung cấp nước ngoài (FSVP); chứng

nhận tin cậy của bên thứ ba; giám sát ngăn ngừa đối với Quy tắc cuối cùng thực

phẩm cho người; kiểm soát ngăn ngừa đối với Quy tắc cuối cùng thực phẩm cho

động vật. Tất cả nhằm mục tiêu:

(1) Nâng cao trách nhiệm của các nhà nhập khấu, theo đó các nhà
nhập khẩu chịu trách nhiệm về các hành đỘng bao gồm:

Xác định các mối nguy có thể đoán trước được hoặc đã biết với từng thực

phẩm; “Mối nguy” nghĩa là nhà nhập khẩu (và cả các nhà cung cấp nước ngoài
của họ) phải phân tích và “lường trước” tất cả những rủi ro của thực phẩm; phải
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ghi rõ các biện pháp đã thực hiện để ngăn ngừa trong quá trình sản xuất, vận

chuyển và xử lý từng loại thực phẩm họ sản xuất. 1

(2) Bão đám ATTP thông ạría: (1) Đánh giá rủi ro của thực phẩm, dựa

trên phân tích mối nguy và việc thực hiện của các nhà cung cấp. Việc đánh giá

phải xem xét các yếu tố bao gồm: (i) Công thức thực phẩm; (ii) Điều kiện, chức

năng và thiết kế của các cơ sở và thiết bị của một công ty sản xuất thực phẩm

điển hình; (iii) nguyên liệu và các thành phần khác; (iv) Thực tiễn vận chuyển;

(v) Quy trình khai thác, nuôi trồng, sản xuất, chế biến và đóng gói; (vi) Các hoạt

động đóng gói và dán nhãn; (vii) lưu trữ và phân phối; (vii) cách sử dụng dự

định và có thể lường trước; (viii) bảo đảm vệ sinh lao động; (2) Sử dụng đánh
giá rủi ro của các thực phẩm nhập khẩu và việc thực hiện của các nhà cung cấp

để chấp thuận nhà cung cấp; (3) Xác minh nhà cung cấp phù hợp.

(3) Thực hiện các hoạt đỘng khắc phục: Luật mới cho phép FDA (Food
and Drug Administration) ngăn chặn việc đưa vào thị trường Mỹ các thực phẩm

bị pha trộn hoặc bị nhầm lẫn, bao gồm các thực phẩm có nguy cơ gây hại. Thực

phẩm pha trộn có thể do nhiều yếu tố, bao gồm nhiễm bẩn vi khuẩn và hoá học,

ôi thỉu hoặc phân huỷ, có chứa một phụ gia không an toàn, được chuẩn bị, đóng

gói và bảo quản trong điều kiện không vệ sinh, và thay các nguyên liệu giá trị
bằng các nguyên liệu kém khác. Thực phẩm bị nhầm lẫn trên bao bì có thể do
nhiều nguyên nhân, bao gồm không công bố các thành phần nhất định hoặc các
chất gây dị ứng thực phẩm chính, và không tuân thủ các thông tin dinh dưỡng

trên bao bì. Công cụ này cho phép FDA loại bỏ hiệu quả các thực phẩm khỏi

kênh phân phối, trong khi cơ quan này thực hiện các hành động hợp pháp và
thưa thi khác.

- Trên cơ sở Luật mới này, FDA đã ban hành 07 quy tắc để thực hiện

Luật gồm: (1) Kiểm soát phòng ngừa đối với thực phẩm cho người: Các cơ sở

thực phẩm dành cho người đã đăng ký với FDA phải thực hiện một kế hoạch

bằng văn bản xác định các mối nguy và vạch ra các biện pháp kiểm soát phòng
ngừa thích hợp; (2) Kiểm soát Phòng ngừa đối với thức ăn chăn nuôi. Các cơ sở

thức ăn chăn nuôi đã đăng ký với FDA phải thực hiện một kế hoạch bằng văn

bản xác định các mối nguy và vạch ra các biện pháp kiểm soát phòng ngừa thích

1 Đó là, các mối nguy về sinh học, bao gồm ký sinh trùng và vi khuẩn gây bệnh; các mối nguy về hoá học, bao
gồm các mối nguy phóng xạ, thuốc trừ sâu và dư lượng thuốc, độc tố tự nhiên, phân huỷ thực phẩm, các chất phụ
gia và tạo màu không được chấp thuận, và các chất gây dị ứng thực phẩm; các mối nguy vật lý, như nhiễm bẩn
th,uỷ tinh hoặc kim loại; các mối nguy gây ra bệnh hoặc thương tích xảy ra tự nhiên, hoặc xảy ra vô tình hay cố ý
đê đạt được lợi ích kinh tê, như thay thê một thành phân rẽ tiên hơn.
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hợp; (3) Sản xuất an toàn: Thiết lập các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu để trồng, thu

hoạch, đóng gói và lưu trữ sản phẩm; (4) Chương trình xác minh nhà cung cấp

nước ngoài: Các nhà nhập khẩu phải xác minh rằng các nhà cung cấp nước

ngoài của họ tuân thủ các quy định của FDA; (5) Chứng nhận của bên thứ ba -

Công nhận các tổ chức chứng nhận của bên thứ ba để quản lý các cuộc đánh giá

tư vấn tự nguyện và theo quy định để giúp các công ty chuẩn bị cho các cuộc

đánh giá theo quy định hoặc đạt được chứng nhận; (6) Bảo vệ thực phẩm (chống

lại việc gian lận/ giả mạo/ trộn lẫn có chú ý - quy tắc IA): các cơ sở thực phẩm

đã đhlg ký với FDA phải phát triển một kế hoạch đánh giá các lỗ hổng ô nhiễm

và lập thành văn bản chiến lược giảm thiểu cho mỗi lỗ hổng đó; (7) Vận chuyển

vệ sinh - yêu cầu mới đối với các công ty vận chuyển thực phẩm, bao gồm người

gửi hàng, người nhận hàng, người bốc xếp và người vận chuyển phải tuân thủ

các quy định bắt bu&.

2. Quản lý thực phẩm của Nhật Bản
2.1- Nhật Bản xây dựng luật về ATITP từ rất sớm, ngay từ năm 1947. Đến

nay, xứ sở mặt trời mọc là nơi có các tiêu chuẩn ATFP thuộc loại nghiêm ngặt

nhất thế giới, với 06 bộ luật chính liên quan các lĩnh vực khác nhau, gồm:

(1) Luật Cơ bản về an toàn thục phẩm. đặt ra các nguyên tắc xây dựng

khuôn khổ về ATITP và vai trò của Ủy ban ATFP quốc gia (FSC) - cơ quan đánh
giá về các rủi ro liên quan đến thực phẩm;

(2) Luật Kê sinh thục phấn, thuộc quyền hạn của Bộ Y tế, Lao động và

Phúc lợi (MITT,W) - cơ quan quản lý các rủi ro về thực phẩm liên quan vệ sinh

và an toàn của thực phẩm, nước giải khát. Cơ quan này định ra các quy chuẩn và
quy định đối với thực phẩm, nước giải khát, dụng cụ chế biến và vật dụng đựng

thực phẩm hay bao bì đóng gói, chất phụ gia, chất gây ngộ độc và dư lượng hóa

chất nông nghiệp và nghiêm cấm việc mua bán, nhập khẩu các loại thực phẩm
có chất gây hại;

(3) Luật Khuyến khích bão vệ sức khỏe: cũng thuộc thẩm quyền của

MITT ,W, đưa ra các hướng dẫn và biện pháp thực hiện để nâng cao sức khỏe

toàn dân. Một trong các biện pháp là tăng cường việc quản lý dinh dưỡng thực

phẩm, với hệ thống đánh giá và dán nhãn hiệu nhục phẩm dành cho chế độ ăn

đặc biệt” cho những nhóm khác nhau như trẻ sơ sinh, trẻ em, phụ nữ có thai,

người đang bệnh... .

(4) Luật Tiêu chuẩn nông nghiệp Nhật Bản: thuộc phạm vi quản lý của

Bộ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (MAFF) với hệ thống bảo đảm chất

lượng cho các mặt hàng thực phẩm và đồ uống (trừ rượu ra) và sản phẩm lâm
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6

nghiệp. Các bộ tiêu chuẩn nông nghiệp Nhật Bản (JAS) hay thực phẩm hữu cơ

Nhật Bản (JAS Organic) do Bộ này xây dựng.

(5) Luật Bảo vệ cây trồng và Luật kiểm soát bệnh truyền nhiễm trên đỘng

vật trong nước: đều thuộc thẩm quyền của M,WF. Đây là cơ quan bảo vệ vả

ngăn ngừa bệnh tật ở động thực vật trong nước và nhập khẩu;

(6) Luật Mãn hiệu thục phẩm. Cơ quan các vấn đề người tiêu dùng định

ra các tiêu chuẩn về nhãn hiệu như quốc gia xuất xứ, chất gây dị ứng, ngày hết

hạn, thực phẩm chức năng.

2.2- Pháp luật thực phẩm của Nhật Bản tập trung vào kiểm soát chặt chẽ

nguy cơ gây mất ATTP; kiểm soát, đánh giá rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh
doanh thực phẩm và kiểm soát thực phẩm nhập khẩu; tăng trách nhiệm của nhà
sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

a) Về kiểm soát nguy cơ: Ở Nhật Bản, cơ quan quản lý nguy cơ được thiết

lập trong Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi, Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Thủy

sản, Cục bảo vệ người tiêu dùng.
- Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi, dựa theo Bộ Luật ATTP thực hiện các

biện pháp sau: (1) Thực hiện phòng ngừa phát sinh các nguy hại về mặt vệ sinh
an toàn do nguyên nhân ăn uống; (2) Tiến hành quản lý thực phẩm được sử dụng
để buôn bán kinh doanh.

- Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Thủy sản, thực thi các biện pháp dưới

đây để bảo đảm cung cấp thực phẩm an toàn; (3) Các biện pháp quản lý nguy cơ

liên quan đến quá trình sản xuất trong nghiệp vụ liên quan đến; (4) Các biện

pháp quản lý nguy cơ liên quan đến quá trình sản xuất trong nghiệp vụ liên quan

đến bảo đảm ATIP nông lâm thủy sản; (5) Các biện pháp thúc đẩy, cải tiến sản

xuất, lưu thông, tiêu thụ và chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản.

- Cục Bảo vệ người tiêu dùng (căn cứ vào Luật bảo vệ người tiêu citlng thi

hành từ năm 2004), lấy sự "hỗ trợ về sự độc lập của người tiêu dùng" và "tôn

trọng các quyền của người tiêu dùng" làm gốc, có tính kỹ đến yếu tố quốc tế hóa

đời sống tiêu dùng để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Liên quan đến việc

đảm bảo an toàn an tâm đối với thực phẩm, các cơ quan đánh giá rủi ro cùng với

các cơ quan quản lý rủi ro phải đứng trên quan điểm của người tiêu dùng, đóng
vai trò nòng cốt trong việc cung cấp đầy đủ thông tin và tập hợp mọi ý kiến phản

ánh của người tiêu dùng đối với các chính sách.
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b) Về kiểm soát đầu ra của thực phẩm được tập trung chủ yếu vào việc

kiếm thành phẩm cuối cùng mà ng)rời dân sử dụng và xử phạt rất nặng nếu có vi

phạm.
- Việc kiểm soát đầu ra khiến cho những người bán thực phẩm, bán hàng

ăn từ cửa tiệm nhỏ ở đường phố đến khách sạn 5 sao luôn phải tự ý thức được

viêc mình mua thực phẩm, phụ gia từ ai, ở đâu. Những khách sạn, nhà hàng lớn

phải tự lập ra bộ phận chuyên trách kiểm tra chất lượng đầu vào, còn những của

hàng nhỏ phải liên kết lại trong các tổ chức hợp tác xã để hỗ trợ nhau thông tin
xuất xứ của hàng hoá đầu vào. Ở bất cứ của hàng nào bán đồ ăn của Nhật Bản

đều thấy một cái bảng nhỏ ghi rõ xuất xứ của thực phẩm ngay bên cạnh (chẳng
hạn cá ngừ từ Aomori, cá hồi từ Tottori, hàu từ Miyagi, rau xanh từ Hokkaido,

Chiba hay Ibaraki...). Luật vệ sinh thực phẩm cũng quy định rất rõ về quy cách,

tiêu chuẩn sản phẩm, ngoài các yêu cầu chung như không được chứa chất kháng
sinh, không được chiếu tia phóng xạ vào thực phẩm nhằm mục đích bảo quản;

sử dụng các chất phụ gia, bảo quản thực phẩm; sản xuất, chế biến từ các nguyên

phụ liệu; cấm buôn bán đối với thực phẩm mới nghiên cứu phát triển; thịt gia
súc, gia cầm nhiễm bệnh; yêu cầu xuất trình các tài liệu về thành phần thuốc

nông dược; yêu cầu tổng hợp quá trình sản xuất quản lý vệ sinh thực phẩm

(HACCP). Đối với các mặt hàng cụ thể thì có các yêu cầu riêng.
- Kế tỔ chúc quản lý ATTP'. Nhật Bản phân định rất rõ: (1) Cơ quan

lloach định chính sách về ẢTTP là Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Nhật Bản

được giao trọng trách quản lý ATFP trong tất cả quá trình sản xuất, nhập khẩu,

xuất khẩu (thực hiện kiểm tra những sản phẩm nhập khẩu và cấp giấy chứng

nhận ATTP cho những sản phẩm xuất khẩu căn cứ theo thỏa thuận song
phương), lưu thông, tiêu dùng; (2) Cơ quan thục hiện chính sách về ATFP'. (i) Cấp

khu vực: Gồm 7 Cơ quan Y tế và Phúc lợi vùng (Regional Bureau of Health and
Welfare) chịu trách nhiệm quản lý ATTP đối với những cơ sở sản xuất kinh doanh
thực phẩm thông qua: Tư vấn, đánh giá cơ sở, thanh tra cơ sở, phê duyệt, gia hạn,

thu hồi phê duyệt cơ sở. Bên cạnh đó, Cơ quan Y tế và Phúc lợi còn thanh tra và

phê duyệt phòng kiểm nghiệm có thẩm quyền để thực hiện những thử nghiệm kiểm

tra riêng của cơ sở; (ii) Cấp địa phương: Những Cơ quan địa phương (Prefectural
and municipal Governments) chịu trách nhiệm về: Thanh tra cơ sở sản xuất kinh

doanh thực phẩm, cấp giấy phép kinh doanh, thu hồi giấy phép kinh doanh, đình

chỉ hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Nhật Bản còn có 549 Trung tâm Y tế cộng

đồng (Public Health Centers) chịu sự giám sát từ Cơ quan địa phương mang trách

nhiệm thanh tra, hướng dẫn cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm làm theo những

quy định ATITP.
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3. Pháp luật thực phẩm của Liên minh Châu Ấu (EU)
Pháp luật của Liên minh châu Âu về thực phẩm được thực hiện dưới dạng

các quy định của EU gồm trên 10 Quy định, được 27 nước trong cộng đồng áp
dụng trực tiếp. Đây là một thị trường lớn với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, minh

bạch đối với thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

3. L Quy định ( EU) 778/2002 (Luật thực phẩm chung của EU) là văn bản

luật quan trọng nhất đưa ra nguyên tắc và quy tắc chung về ATITP ở EU. Quy

định này áp dụng cho tất cả các công đoạn sản xuất, chế biến và phân phối thực

phẩm (từ trang trại đến bàn ăn). Quy định này áp dụng cho tất cả các khâu sản

xuất, chế biến và phân phối thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, quy
định này không áp dụng cho sản xuất cơ bản để tiêu dùng cá nhân hoặc chuẩn

bị, phục vụ hoặc bảo quản thực phẩm để tiêu dùng trong gia đình.

a) Nguyên tắc chinh của luật pháp về thực phẩm của EU: ( 1) Trách nhiệm

đầu tiên đối với ATITP thuộc về cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm (FBO);
(2) ATTP được đảm bảo trong suốt chuỗi thực phẩm 'lù trang trại đến bàn ăn”,

các quy trình đều dựa vào HACCP; (3) Nguyên tắc cẩn trọng: có thể áp dụng

các biện pháp quản lý rủi ro tạm thời để bảo vệ sức khỏe ở mức độ cao mà

không phải chờ đợi bằng chứng khoa học; (4) Minh bạch: tham vấn công chúng
và thông tin; (5) Áp dụng yêu cầu vệ sinh chung cơ bản và yêu cầu cụ thể đối

với các nhóm thực phẩm nhất định; (6) Đăng ký hoặc phê duyệt cơ sở thực

phẩm; (7) Linh hoạt cho thực phẩm được sản xuất ở vùng xa (ví dụ: vùng núi

cao, hải đảo và sản xuất theo phương pháp truyền thống).

b) Mục tiêu chính của pháp luật EU về thực phẩm: Đề Mm bảo bảo vệ

tính mạng và sức khỏe con người và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng ở mức

độ cao; đảm bảo thực hiện công bằng trong thương mại thực phẩm, trong đó có

xét đến sức khỏe và phúc lợi động vật, sức khỏe thực vật và môi trường; tạo

thuận lợi cho thương mại thực phẩm an toàn trên toàn cầu.

c) yêu cầu chính của Luật thục phẩm chung ah EU (1) Thực phẩm (và thức

ăn chăn nuôi) không được mất an toàn; (2) Việc ghi nhãn, quảng cáo và trình bày đối

với thực phẩm không được làm người tiêu dùng hiểu nhầm; (3) Doanh nghiệp thực

phẩm phải có khả năng xác định doanh nghiệp đã cung ứng cho mình thực phẩm,

nguyên liệu hoặc động vật làm thực phẩm, và xác định doanh nghiệp được mình

cung ứng sản phẩm; và cung cấp những thông tin này khi được yêu cầu; (4) Thực

phẩm mất an toàn không được phép bán trên thị Ữuờng hoặc phải được thu hồi từ

người tiêu dùng nếu đã được bán.
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d) MỘt số nội dung chính trong Luật chung của EU

- Truy xuất nguồn gốc là nền tảng trong chính sách ,trIP của EU: Luật thực

phẩm chung của EU đưa ra yêu cầu bắt buộc truy xuất nguồn gốc đối với tất cả các

doanh nghiệp thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. TIuy xuất nguồn gốc là công cụ

quản lý nguy cơ, công cụ này cho phép FBO hoặc cơ quan có thẩm quyền thu hồi

sản phẩm từ nhà phân phối hoặc thu hồi từ người tiêu dùng những sản phẩm được

xác định là không an toàn2.

- Hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi (RASFFy.

Quy định (EC) 178/2002 là cơ sở pháp lý của RASFF. Ủy ban Châu Âu xây dựng

cơ sở dữ liệu RASFF để đảm bảo thông tin minh bạch hết sức có thể cho người tiêu

dùng, cơ sở kinh doanh và cơ quan có thẩm quyền trên toàn thế giới. RASFF là kết

quả cụ thể và hữu hình của việc thống nhất trong EC. Việc trao đổi thông tin về

thực phẩm và thức ăn chăn nuôi liên quan đến nguy cơ đối với sức khỏe con người

giúp đảm bảo sao cho tất cả các nước thành viên EC đều có hừù động nhất quán

và cùng lúc. Nhờ có RASFF, nhiều nguy cơ đe dọa ATTP đã được ngăn chặn trước

khi có thể gây hại cho người tiêu dùng.

3.2. Quy định của EU về thuổc bảo vệ thực vật và dư lượng tỒi đa cho
phép (MRt) trên thực phẩm (Quy định (EC) sổ 1107/2009, Quy định (EC)
396/2005).

- Luật pháp của EU (đặc biệt là Chỉ thị của Hội đồng 79/1 17/EEC) trước

đây cấm đưa ra thị trường và cấm sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật có

chứa một số hoạt chất có thể gây hại tới sức khỏe con người hoặc môi trường

ngay cả khi sử dụng có kiểm soát. Từ ngày 14/6/2011, việc marketing thuốc bảo

vệ thực vật tại EU phải tuân thủ Quy định (EC) số 1107/2009. Quy định này
cấm sử dụng mọi hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nếu không được phê duyệt

theo Quy định. Hoạt chất chỉ được phê duyệt nếu chứng minh được boat chất đó

và dư lượng của nó không gây hại ngay hoặc sau đó đối với sức khỏe con người

và động vật và không có ảnh hưởng không thể chấp nhận được đối với môi

trường. Hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật được phê duyệt ở EU được liệt kê tai

Quy định thực hiện (EC) 540/2011 và các bản sửa đổi của Quy định thực hiện

này. Cũng có thể tìm thấy Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được EU phê duyệt
trên website Cơ sở dữ liệu thuốc bảo vệ thực vật của EU. Kể từ năm 20059 MRT,

được thiết lập, trong đó sử dụng cách tiếp cận hài hòa ở EU, theo Quy định (EC)

396/2005 (Quy định MIIL) của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về MRI,

2 Theo luật của EU “truy xuất nguồn gốc” nghĩa là khả năng truy xuất và theo dõi bất kỳ thực phẩm, thức ăn
chăn n}lôi, động vật làm thực phẩm hoặc chất sẽ được sử dWg để tiêu dùng thông qua toàn bộ các công đoạn
sản xuất, chê biên và phân phối.
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trên hoặc trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật và động
vất

- Theo Quy định (EC) 396/2005, sản phẩm có nguồn gốc thực vật và động

vật không được chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nào vượt quá quy định cho

phép

3.3. Quy định của EU về chất gây ô nhiễm thực phẩm (không pha là
thuổc bảo vệ thực vật) (Quy định Ủy ban (EC) 1881/2006)

EU đã ban hành Quy định Ủy ban (EC)1881/2006 về thiết lập mức tối đa
đối với một số chất gây ô nhiễm nhất định trên thực phẩm. Mức tối đa này được

thiết lập cho các chất gây ô nhiễm mà người tiêu dùng EU quan ngại nhất, do độ

độc hoặc do có nguy cơ phổ biến trong chuỗi thực phẩm. Chất gây ô nhiễm quan

trọng nhất trên thực phẩm có nguồn gốc thực vật được kiểm soát chặt chẽ ở EU

gồm: mycotoxin, kim loại nặng (ví dụ: chì và cadmium), dioxin và nitrate. Đồng
thời, EU còn ban hành các Luật về Yêu cầu của EU về các tiêu chí vi sinh Trong
quy định EC/2073/2005; Yêu cầu vệ sinh chung của EU đối với rau quả chưa cắt

sẵn và nước rau quả chưa tiệt trùng, cần tập trung vào cơ sở chế biến đạt yêu cầu

vệ sinh chung nêu tại Phụ lục II của EC/852/2004;
3.4. Quy định về văn hóa ,'tTTP (Quy định EU 2021/382)

Quy định được ban hành vào ngày 3/3/2021 đã lồng ghép “Văn hóa an

toàn thực phẩm” (FSC) vào nghĩa vụ của FBO (người sản xuất kinh doanh thực

phẩm). Mục đích của văn hóa ATTP là nâng cao nhận thức và cải thiện hành vi
của nhân viên về an toàn thực phẩm. Yêu cầu chung về văn hóa ATTP gồm có:

(1) Người sản xuất kinh doanh thực phẩm (FBO) phải thiết lập, duy trì và cung cấp

bằng chứng về văn hóa ATIP phù hợp bằng cách hoàn thành các yêu cầu như: (i)

(、án bộ quùì lý và nhân viên cam kết sản xuất và phân phối thực phẩm an toàn; (ii)

Bộ phận lãnh đạo hướng tới sản xuất thực phẩm an toàn và thu hút tất cả nhân viên

áp dụng các thực hành an toàn thực phẩm; (iii) Tất cả các nhân viên trong doanh
nghiệp nhận thức được mối nguy đối với AnT và tầm quan trọng của vệ sinh an

toàn thực phẩm; (iv) Giao tiếp cởi mở và rõ ràng giữa tất cả nhân viên trong doanh

nghiệp, trong từng hoạt động và giữa các hoạt động liên tiếp, trong đó có việc

thông tin về các sai lệch và mong đợi; (v) Có đủ nguồn lực để đảm bảo chuẩn bị và

chế biến thực phẩm an toàn, vệ sinh.

3.5. Yêu cầu của EU về thực phẩm chiếu xạ (Chỉ thị 1999/2/EC)
Có thể xử lý sản phẩm bằng biện pháp chiếu xạ theo các điều khoản nêu trong

Chỉ thi 1999/2/EC. Thực phẩm được xử lý bằng biện pháp chiếu xạ không được

nhập khẩu từ nước thứ ba vào EU nếu không: tuân thủ các điều kiện áp dụng cho các

loại thực phẩm đó; có kèm theo giấy tờ cho biết tên và địa chỉ của cơ sở chiếu xạ, và
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giấy tờ này cung cấp thông tin mà EU yêu cầu; được xử lý tại cơ sở chiếu xạ được

EU phê duyệb cơ sở này nằm trong danh sách cơ sở đã được EU phê duyệt; trên

nhãn mác và bao bì phải ghi rõ đã được chiếu xạ; thông tin cần thiết cho từng lô thực

phẩm được xử lý bằng biện pháp chiếu xạ gồm có: số lô, người yêu cầu xử lý chiếu

xạ, ngày chiếu xạ; vật liệu đóng gói được dùng trong xử lý; dữ liệu về kiểm soát quá

trình chiếu xạ; tham chiếu việc đo lường thẩm định liều ban đầu.

3.6. Quy định về tiêu chuẩn marketing (Quy định (EU) 543/2011)
Luật pháp Châu Âu đặt ra tiêu chuẩn marketing chung và cụ thể về chất

lượng tối thiểu và độ chín tối thiểu của rau quả tươi. Các tiêu chuẩn này áp dụng

cho cả chất lượng của sản phẩm và cách thức trình bày, phân loại và bán cho

người tiêu dùng. Phần lớn rau quả đều phải tuân thủ Tiêu chuẩn marketing
chung như nêu tại Phụ lục I, Phần A, Quy định (EU) 543/2011.

3.7. Quy định của EU về ghi nhãn và đÓng gói (Quy định (EU)
1169/2011)

Cách ghi nhãn thực phẩm nói chung và thông tin tối thiểu cần in trên bao

bì đều được quy định thống nhất toàn EU, căn cứ vào Quy định (EU)
1169/2011. Bao bì và thùng giấy dùng trong thương mại FFV (trái cây và rau
tươi) phải có các thông tin sau: Tên và địa chí của nhà đóng gói hoặc người gửi;

Tên và giống của sản phẩm (nếu sản phẩm không nhìn thấy được từ bên ngoài

bao bì); Nước xuất xứ; Loại và kích cỡ; số lô để truy xuất hoặc chứng nhận

GLOBAL GAP; xử lý sau thu hoạch: ví dụ như chất chống mốc được dùng

trong xử lý cam quýt sau thu hoạch, cần phải được ghi trên bao bì thương mại;

chứng nhận hữu cơ, bao gồm cả tên của cơ quan kiểm tra và số chứng nhận (nếu

có)... Bao bì lưu thông trên thị trường Châu Âu phải đáp ứng các yêu cầu

chung, các yêu cầu này nhằm mục đích bảo vệ môi trường, cũng như tuân thủ

các điều khoản cụ thể để ngăn ngừa mọi nguy cơ đối với sức khỏe của người

tiêu dùng.

3.8. Văn bân pháp luật mới về thực phẩm hữu cơ tại EU (Quy định

(EU) 2018/848) .

- Đây là văn bản luật pháp mới về hữu cơ, có hiệu lực từ ngày
01/0 1/2022. Theo quy định mới này, sản phẩm nhập vào EU có thể được lưu

thông trên thị trường là sản phẩm hữu cơ chỉ khi tuân thủ bộ quy tắc giống như

sản phẩm sản xuất tại EU. Đây là sự chuyển dịch từ nguyên tắc tương đương

sang nguyên tắc phù hợp. Trong quy định mới này sẽ có hai hệ thống nhập khẩu

sản phẩm hữu cơ từ các nước không thuộc EU: Thỏa thuận thương mại: tất cả

các nước thứ ba hiện được công nhận tương đương sẽ phải đàm phán lại các

điều khoản của thỏa thuận thương mại theo quy trình mới của EU. Trong hệ
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thống này, 13 nước thứ ba được công nhận gồm có: Argentina, Australia,
Canada, Chile, Costa Rica, Ấn Độ, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sỹ,

Tunisia, Hoa Kỳ và New Zealand; Cơ quan chứng nhận: nếu không có thỏa

thuận thương mại, Ủy ban sẽ xây dựng danh sách các tổ chức/cơ quan kiểm tra

được công nhận, các tổ chức /cơ quan này sẽ được ủy quyền để thực hiện kiểm

tra và cấp chứng nhận ở nước thứ ba. Quy định này của EU sẽ được thực hiện

như nhau cả trong và ngoài khối EU. Quy định cũng sẽ cho phép áp dụng linh
hoạt trong một số trường hợp về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón

thường được sử dụng tại nước thứ ba.

- Hiện nay, tại Việt Nam có hơn 10 tổ chức kiểm tra hữu cơ đã được EU

công nhận đăng ký hoạt động. Các sản phẩm được nhập khẩu từ nước không

phải là thành viên của EU có thể sẽ bị kiểm soát thêm hoặc đáp ứng thêm yêu
cầu. Yêu cầu đối với chứng nhận kiểm tra điện tử: Tất cả các sản phẩm hữu cơ

nhập khẩu vào EU đều phải có chứng nhận kiểm tra điện tử phù hợp (e-COI).
Các sản phẩm này được quản lý thông qua hệ thống TRACES3. Chứng nhận

kiểm tra gốc phải được trình cùng với sản phẩm hữu cơ nhập khẩu cho cơ quan

có thẩm quyền của nước thành viên EU. Thông thường, đó là cơ quan có thẩm

quyền tại cửa khẩu nhập, hoặc điểm nhà nhập khẩu muốn giải phóng hàng để

lưu thông tự do vào EU. Logo sản phẩm hữu cơ của EU giúp đưa ra đặc điểm

nhận dạng hữu hình nhất quán cho sản phẩm hữu cơ do EU sản xuất và bán tại

EU. Điều này giúp cho người tiêu dùng tại EU dễ dàng nhận dạng sản phẩm hữu

cơ hơn và giúp nông dân tiếp thị sản phẩm ở tất cả các nước EU. Chỉ có thể

dùng logo sản phẩm hữu cơ cho những sản phẩm đã được chứng nhận hữu cơ

bởi cơ quan hay đơn vị kiểm soát được ủy quyền. Điều này có nghĩa là các sản

phẩm đó đã đáp ứng điều kiện khắt khe về cách thức sản xuất, vận chuyển và

bảo quản.

3.9. Kiểm soát chính thức ATTP của EU đỔi với sân phẫn nhập khẩu
(Quy định EC 2017/625)

- Kiểm soát chính thức về ATTP do cơ quan có thẩm quyền thực hiện để:

(1) Đảm bảo sự an toàn và toàn vẹn của tất cả thực phẩm, sản phẩm thực phẩm

và nguyên liệu ở từng công đoạn trong chuỗi nông sản thực phẩm; (2) Xác minh

3 Giấy chứng nhận có thể được chuẩn bị bởi nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu hoặc tổ chức kiểm tra của nhà xuất

khẩu. Sau đó, chứng nhận này phải được cấp bởi tổ chức kiểm tra của nhà xuất khẩu theo 02 phương thức: (1)
Nước tương đương: chứng nhận được cấp bởi tổ chức kiểm tra do cơ quan có thẩm quyển của nước đó chỉ định;
(2) Tất cả các nước khác (trong đó có Việt Nam): chứng nhận được cấp bởi tổ chức kiểm tra do EU chi định.

Nếu không có chứng nhận kiểm tra điện tử, sản phẩm sẽ không được thông quan tại cảng đến của EU.
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rằng tất cả các đối tượng tham gia chuỗi nông sản thực phẩm đều tuân thủ yêu

cầu pháp lý và tiêu chuẩn vệ sinh.
- Ủy ban Sức khỏe và An toàn thực phẩm của EC (DG-SANTE) chịu

trách nhiệm về chính sách của EU đối với ATTP và sức khỏe, và chịu trách

nhiệm giám sát thực thi các luật liên quan. Tổng vụ Directorate F – Kiểm tra và
phân tích sức khỏe và thực phẩm là một phần của DG SANT:E. Nhiệm vụ của

Tổng vụ F là kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu luật pháp về an toàn và chất

lượng thực phẩm, sức khỏe và phúc lợi động vật, và sức khỏe thực vật trong
khối EU và nước thứ ba xuất sang EU.

Nhận xã: Pháp luật các nước đều hướng tới trách nhiệm của nhà sản xuất

thực phẩm trên cơ sở truy xuất nguồn gốc thực phẩm; nhận diện và kiểm soát
các mối nguy đối với ATITP, từ đó đề ra các phương thức kiểm soát thực phẩm

thích hợp. Một số nước có đặt ra giới hạn kỹ thuật cho sản phẩm nhập khẩu dựa

trên bằng chứng bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng như thực phẩm chiếu xạ,

thực phẩm hữu cơ.

B. THI RÀNH PHÁP LUẬT VÈ AN TOÀN THỰC PUÂM
I. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền

của Chính phủ, các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn thi hành
Luật ATTP

1- Sổ tượng, loại văn bản đã ban hành
- Sau khi Luật ATTP được Quốc hội ban hành năm 2010, có hiệu lực thi

hành từ ngày 1/7/2011, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã
xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, gồm 01 Luật, 02 Chi
thị của Thủ tướng, 17 Thông tư của Bộ Công Thương, 62 Thông tư của Bộ Y tế,

60 Thông tư của Bộ NN&PTNT (chi đá tại Phụ hc 7 Mm theoì.

- Ở các địa phương, tỉnh ủy, HÈ)ND, UBND_cấp tinh ban hành nhiều văn
bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện Luật cho phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh

doanh, tiêu dùng thực phẩm của địa phương. Việc ban hành và thực hiện

Chương trình OCOP “mỗi xã một sản phẩm” đã thúc đẩy nâng cao chất lượng

sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm đặc sản của mỗi địa

phương góp phần quảng bá văn hóa, thu hút du lịch; đưa quản lý ATTP vào
chiều sâu, đi vào thực chất.

- Cùng với các văn bản pháp luật theo hệ thống pháp luật về ATFP thì

trong giai đoạn 2011-2023 cũng có nhiều văn bản pháp luật mới được ban hành,

sửa đổi có liên quan đến ATrp theo pháp luật về Chất lượng sản phẩm, hàng
hóa, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, Thú y, Thủy sản, Kiểm dịch và Bảo vệ

thực vật, Chăn nuôi, Đầu tư, Ngân sách nhà nước, Luật quảng cáo, Bộ Luật
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Hình sự, Luật thanh tra, Luật xử lý vi phạm hành chính đã tạo hành lang pháp lý

thuận lợi cho công tác quản lý ATTP, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng thời, các địa phương đã ban hành trên 1500 văn bản quản lý (chi tiết

tại phụ lục lb kèm theo).

2- Đánh giá
2.1- Tinh đẩy đủ, đỒng bộ, hội nhập quốc tế của các văn bản đã ban hành.

- Nhìn chung, văn bản chính sách pháp luật về ATITP thời gian qua được

ban hành tương đối đầy đủ và kịp thời; nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật

ATITP đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế 4; các văn bản hướng dẫn

thi hành Luật ATTP giai đoạn 2011-2023 về cơ bản đã bám sát quy định của

Luật, sát thực với tình hình thực tế của địa phương và hội nhập quốc tế; (theo

hướng quản lý theo phương thức hậu kiểm thay vì tiền kiếm như trước đây). Việc

ban hành các văn bản đảm bảo tính đồng bộ trong chỉ đạo và triển khai thực hiện

từ cấp tính đến cấp cơ sở.

- Hầu hết các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều đã có quy định

quản lý từ thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, thực phẩm tươi sống đến

thức ăn đường phố, thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen...; các nội dung

cần hướng dẫn trong Luật ATTP đều đã được cụ thể hóa trong Nghị định, Thông

tư hướng dẫn.

- Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về

ATTP được quy định rõ ràng, cụ thể hơn giai đoạn trước, những lĩnh vực giao

thoa trong công tác quản lý ATTP được phân định rõ, bảo đảm nguyên tắc: một

cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà

nước, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2.2- Tiến đặ ban hành văn bàn: Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

ATTP cơ bản đảm bảo tiến độ thời gian. Tuy nhiên, vẫn còn một số hướng dẫn

ban hành chậm làm ảnh hưởng đến quá trình thực thi pháp luật về ATIP tại địa

phương, cụ thể như hướng dẫn các chỉ tiêu an toàn (vi sinh, hóa học) cho các sản

phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm để thuận lợi trong việc tư vấn, hướng dẫn cơ sở

thực phẩm thực hiện việc công bố hợp quy/ đăng ký bản công bố/tự công bố sản

phẩm khi Quyết định số 46/2007/QĐ-BYr ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế đã bãi

4 như Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ATI:P được sửa đổi 2 lần. Đầu tiên là Nghị định số 38/2012/NĐ-CP,
sau là Nghị đình 15/2018/NĐ-CP; Tbông tu 38/2018/FT-BNNPTNT được sửa đổi, hoàn thiện từ Thông tư 45/2014/TT-
BNNPTNT, Thông tư 14/2011/FT-BNNPTNT; Thông tư 17/2018/FT-BNNPTNT (được sửa đổi, tx=> sung từ Thông tư
51/2014/FF-BNNPTNT); Thông tư sổ 17/2023aT-BYT ngày 11/9/2023 của Bộ Y tể sửa đổi, hì sung 05 Thông tu: Thông tư số

43/2014fn-BYT về quản lý thực phẩm chức năng, Thông tư số 24/2019Ín-BYT về quản lý phụ gia thực phẩm, Thông tư số
48/2015/TF-BYT quy định vẻ hoạt động kiểm tra an toàn thực phản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phUn vi
quản lý của Bộ Y tê, Thông tư sô 18/2019/TF-BYT vẻ hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất7 kinh douìh
thỰC r>hâm bảo vệ sức khỏe, Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT về Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong
thực phâm
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bỏ gần như toàn bộ bởi Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y

tế về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn

thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (Quyết định số 46/2007/QĐ-BVT chỉ

còn duy nhất nội dung Phần 7 về Chất hỗ trợ chế biến). Các văn bản pháp luật

Việt Nam còn chậm cập nhật sự thay đổi về quy định mới về ATITP trên thế giới

như quy định về miễn giảm kiểm tra thực phẩm nhập khẩu; quản lý điều kiện bảo
đảm ATITP. . .

2.3- Về chất lượng văn bản, tÍnh khả thi:

Các văn bản ban hành đúng thẩm quyền, bám sát yêu cầu về quản lý nhà

nước về ATITP, bảo đảm tính khả thi đã tạo hành lang pháp lý toàn diện và tương

đối đầy đủ phục vụ công tác quản lý AriF phù hợp với thực tiễn tình hình tại địa

phương; đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với các quy định pháp luật của Nhà

nước về bảo đảm an toàn thực phẩm; đảm bảo tính khả thi trong thực hiện và phù

hợp với thực tiễn tình hình tại địa phương. Hầu hết các văn bản đã ban hành

tương đối phù hợp với tình hình và sát với thực tế của địa phương, tạo điều kiện

tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
2.4-Về mốt số tỒn tai, han chế:

- Hệ thống văn bản về quản lý chất lượrg, An:p tương đối đầy đủ nhưìg số

lượng văn bản còn nhiều gây khó khăn khi tra cứu, áp dụng phục vụ công tác quản lý

ATITP của cơ quan quản lý và việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm của cơ sở. Nội

dung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ATI? tập trung nhiều vào các quy định

về quản lý và kỹ thuật mà ít đề cập đến các quy định về nguồn lực để thực hiện các

nhiệm vụ, mục tiêu ATI:P.
- Một số quy định và cấp chứng nhận hợp quy về công bố hợp quy đối với

sản phẩm thực phẩm chưa phù hợp với thực tiễn (giai đoạn 2011-2017) vì số

lượng sản phẩm thực phẩm nhiều nhưng số lượng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

còn ít; điều kiện sản xuất, kinh doanh chưa sát đối với hộ sản xuất nhỏ lẻ (tuy
sản xuất nhỏ lẻ nhưng cung cấp một khối lượng thực phẩm rất lớn cho nhu cầu

của xã hội nếu không chú ý quản lý đối tượng này sẽ dẫn đến nguy cơ ngộ độc

thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm rất lớn).

- Còn thiếu quy định về quản lý như: quy định về chỉ tiêu ATIP đối với thực

phẩm có nguồn gốc thực vậl chưa đồng bộ để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

5, quy định về phân cấp trong điều tra ngộ độc thực phẩm, quy định về thu hồi Giấy

tiếp nhận bản công bố hợp quy/ đăng ký bản công bố sản phẩm, chưa ban hành quy

5 ví dụ như chưa sửa đổi, bổ sung và ban hành Thông tư thay thế Thông tư 50/2016/TT-BYT ngày 31/12/2016
quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm cho phù hợp thông lệ quốc tế và
qui định của Việt Nam).
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chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt,

thiếu văn bản quy định về đảm bảo nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về

ATITP; thiếu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm truyền thống của

địa phương như tinh bột nghệ, dụng cụ ăn uống bằng tre và mo cau, men rượu...

- Do lĩnh vực Ả\TITP rộng, liên quan đến nhiều quy định của nhiều pháp luật

khác nhau nên một số quy định hướng dẫn Luật ATITP còn chưa đồng bộ. Ví dụ:

quy định việc quản lý về ATITP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không

thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATITP của 03 ngành chưa có

sự thống nhất 6; chưa thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về ATTP đối với

loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống (cụ thể là loại hình nhà hàng trong khách sạn,

bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm); chưa thống
nhất trong công tác quản lý nhà nước về ATTP đối với loại hình chợ...

- Một số khái niệm còn thiếu như sản xuấl kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ,

thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; chưa thống nhất giữa các luật như khái niệm

“sản xuất thực phẩm” và “kinh doanh thực phẩm” chưa thống nhất giữa Luật Doanh

nghiệp năm 2020 và Luật ATm; khái niệm “cấm sử dụng”, “danh mục được phép
sử dụng”, “chưa được phép sử dụng”, “chưa được phép lưu hành tại Việt

Nam”...chưa được thống nhất và giải thích rõ ràng trong các tiêu chuẩn và quy
chuẩn để thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện Luật ATITP.

- Một số quy định còn chưa đồng bộ, khó triển khai. Cụ thể: tại điểm a,

khoản 1 Điều 36 Luật ATTP, quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng
nhận cơ sở đủ điều kiện ATITP trong đó quy định hồ sơ cấp có “Giấy xác nhận đã

được tập huấn kiến thức về ATITP của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất,

kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành”, khoản 1

Điều 10 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 sửa đổi, bổ sung một số

điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực

quản lý nhà nước của Bộ Công Thương quy định 'Người trực tiếp sản xuất phải

được tập huấn kiến thức ATI:P và được chủ cơ sở xác nhận”. Tuy nhiên, các văn

bản hướng dẫn Luật ATI:P chưa quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm thuộc cơ

quan nào thực hiện tập huấn kiến thức ATTP. Việc giao cho các doanh nghiệp, cá

nhân tự tổ chức tập huấn không đảm bảo tính khách quan và tính hiệu quả trong

thi hành pháp luật. Điều 37 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 quy định giấy

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03

năm; trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp

6 Đối với 02 ngành (NN&PTNT, Công thương) thì có các văn bản hướng dẫn quản lý bằng hình thức ký bản
cam kết bảo đảm ATTP, riêng ngành Y tế không thực hiện hình thức ký bản cam kết bảo đảm ATTP.
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lại...;như vậy, thời gian làm hồ sơ để cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện

ATTP trước ngày hết hạn là quá dài, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân kinh
doanh thực phẩm

II. Việc xây dựng, công bố, áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành,
áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm và các quy định kỹ thuật
để quản lý.

1- Kết quả đạt được

- Theo thống kê chưa đầy đủ, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục

vụ công tác quản lý chất lượng ATITP gồm trên 2.000 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ

thuật; trên 68% TCVN được xây dựng trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế. Chi

tính riêng ngành nông nghiệp đã có 31 QCVN và 743 TCVN7 làm công cụ kỹ thuật

quản lý chất lượng, ATITP cho từng công đoạn theo chuỗi sản xuất kinh doanh sản

phẩm nông, lâm thủy sản; về chất lượng đã tương đồng hoặc tiệm cậh các chuẩn

mực về an toàn thực phẩm của các tổ chức quốc tế (FAO, CODEX, .. .) và các nước

có hệ thống quản lý ATTP tiên tiến (EU, Mỹ, NhA .. .). Ngành Y tế với trên 65

QCVN về phụ gia thực phẩm, sữa và sản phẩm sữa, bao bì, giới hạn chất ô nhiễm

đối với thực phẩm; Xây dựng và chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 123

TCVN về phương pháp thử; Xây dựng và ban hành quy định kỹ thuật về mức giới

hạn đối với phụ gia thực phẩm; thuốc bảo vệ thực vật; vi chất dinh dưỡng trong

thực phẩm và thuốc thú y trong thực phẩm.. .Ngành Công Thương đã xây dựng và

gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và ban hành TCVN về Chợ kinh doanh

thực phẩm phục vụ công tác quản lý ATITP. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để

hướng dẫn các địa phương quản lý an toàn thực phẩm tại chợ kinh doanh thực

phẩm, là cơ sở để chứng nhận chợ đạt chuẩn theo các cấp độ đề ra. Hiện nay Bộ

Công Thương đã hộ trợ và hướng dẫn 63/63 địa phương xây dựng mô hình chợ

thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, chợ theo 「tiêu chuẩn quốc gia TCVN
11856:2017-Chợ kinh doanh thực phẩm, nhiều địa phương đã thực hiện và nhân

rộng mô hình thí điểm chợ kinh doanh thực phẩm thành công hoặc huy động các
nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện.

- Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ATITP và các quy định kỹ

thuật để quản lý đã được các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc; kịp thời áp dụng,

triển khai các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định về điều kiện ATITP

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống do các

Bộ NN&PTIVF, Công Thương, Y tế ban hành. Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh

doanh (SXKTI) nông thủy sản lớn trên địa bàn các địa phương đều có ý thức áp

7 Theo báo cáo số 7597/BNN-QLCL ngày 14/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn vào quá trình sản xuất, kinh doanh, đầu tư nâng cấp

nhà xưởng phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

- Theo thống kê sơ bộ, đến tháng 6 năm 2024 đã có 38 tính, thành phố ban

hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục

đích sinh hoạt như Nghệ An, Cần thơ, Long An, Ninh Thuận....; tỉnh Trà Vinh đã
ban hành 01 quy chuẩn kỹ thuật địa phương về Quy trình sản xuất và sản phẩm

rượu Xuân Thạnh và 05 quy chuẩn kỹ thuật địa phương khác; tỉnh Thừa Thiên

Huế ban hành 04 quy chuẩn kỹ thuật về ATITP đối với các sản phẩm, thực phẩm

sản xuất trên địa bàn tỉnh: Quy chuẩn địa phương đối với sản phẩm mè xứng Huế;

Quy chuẩn địa phương đối với sản phẩm tôm chua Huế; Quy chuẩn địa phương

đối với sản phẩm Chả Huế, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm
ruốc Huế8.

- Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật về ATIP và
các quy định kỹ thuật đã được các Bộ ngành, Sở và UBND các cấp triển khai, phổ

biến đến cơ sở, người dân.

2- Tồn tại, hạn chế

- Hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATITP được ban hành còn

chưa đầy đủ gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Việc phân công các bộ xây dựng các quy định giới hạn ATITP cho các sản phẩm

mình quản lý rồi chuyển cho Bộ Y tế ban hành chưa phù hợp, chưa đảm bảo

thống nhất, đồng bộ, đầy đủ cho các sản phẩm do 03 bộ quản lý.

- Còn nhiều sản phẩm thực phẩm sản xuất nhỏ lẻ, các chi tiêu an toàn theo

các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường

hợp chưa có quy định của Bộ Y tế của các bộ ngành/ quy định quốc tế nên quá
trình triển khai hậu kiểm còn gặp nhiều khó khăn. Tính đến thời điểm hiện tại,

nhiều địa phương chưa xây dựng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa

phương đối với các sản phẩm mang tính đặc sản, đặc trưng vùng miền của địa

phương (mắm, nem chua, tương, chè,.. .). Tỷ lệ các sản phẩm thực phẩm có áp

dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ATITP so với sản phẩm thực phẩm

được sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ trên thị trường còn thấp. Hiện nay việc sản

xuất sản phẩm rất đa dạng nhưng số lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn chưa đảm bảo

cho công tác quản lý vẫn còn thiếu, đặc biệt là đối với những thực phẩm truyền

thống. Số lượng các Quy chuẩn địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý.

- Các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ rất khó áp dụng các tiêu chuẩn, quy

chuẩn kỹ thuật về ATITP. Nhiều thực phẩm mang tính đặc sản vùng miền đang

8 Theo báo cáo số 363/BC-UBND ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
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được các địa phương phát triển thương hiệu hoặc sản phẩm OCC)P (One
Commune One Product - Mỗi xã một sản phẩm) nhưng vẫn chưa có quy chuẩn kỹ
thuật địa phương để áp dụng, quản lý.

C- TỐ CHÚ」C TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT ATTP
I- Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Luật ATTP của

Chính phủ, bộ ngành, Ủy ban nhân dân các cấp

1- Kết quả đạt được

1.1- Ở Trung ương.

- Giai đoạn 2011-2023 đánh dấu sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng

tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác bảo đảm

ATIP. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, UBND các cấp theo chức năng
nhiệm vụ được giao đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành,

đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chức năng thực hiện. Nhiều văn bản mang tính
chiến lược đã được ban hành để chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai

đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATFP9.
- Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo trực tiếp qua các buổi họp

Ban chỉ đạo (BCĐ) liên ngành, giao ban trực tuyến với các địa phương về công
tác ATTP hoặc trực tiếp thị sát, kiểm tra tình hình ATFP tại một số điểm nóng,

qua đó đã giải quyết dứt điểm các vụ việc nóng như: gà nhập lậu, sử dụng chất

cấm trong chăn nuôi (Salbutamol, vàng ô...) hay cá chết hàng loạt ở miền Trung
do sự cố môi trường biển, các thông tin không chính xác liên quan đến nước

mắm... Hoạt động của các BCĐ liên ngành đã được tăng cường cả ở Trung
ương và địa phương. Nội dung hoạt động có nhiều sự đổi mới, tập trung vào
thanh tra, kiểm tra liên ngành, xử lý sự cố ATrp, giải quyết các vướng mắc

trong phân công, phân cấp quản lý ATFP10
- Đoàn thanh tra liên ngành đã có sự đổi mới theo hướng tăng cường

thanh tra đột xuất, áp dụng thí điểm thanh tra chuyên ngành ATFP tuyến huyện,
xã11. Nhiều vấn đề vướng mắc trong quã1 lý ATTP đã được tháo gỡ, nhiều vụ vi

9 Chính phủ đã ban hUh NỚI định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/20218 quy định chi tiết một số đ,iều của Luật
ATm; hủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 20/2018/QĐ-TTg phê duyệt Chiên lược quốc gia ẠTTP
giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ vê tiếp
iục Ung cường trách nhiệm quãr lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; UBND các tinh đã ban
hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia ATTP làm căn cứ cho hoạt động quản lý ATI:P của địa phương-..

10 đã ban hành 03 Thông tư liên tịch để xử lý các vấn đề liên ngành trong phân công, phôi hợp quản lý ATTP.
li nua QuYết đình số 38,„2015「OĐ_TTg, Quyết định số 47'’:018,'QĐ-TTg của Thủ tướng Chinh phù: Thi điểm
triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận. thị xã, thành phố thuộc tinh và xã,
phường. thị trấn thuộc huyện, quận、 thị xã, thành phố của 09 IÌnh thành phô trục thuộc trung ương: Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh, Hài Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh HÓa, Hà nHk, Đồng Nai, Gia Lai
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phạm pháp luật về ATFP bị phát hiện, bắt giữ kịp thời12. Chính phủ đã phê

duyệt Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg thí điểm triển khai thanh tra chuyên
ngành ATI? tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của Tp. Hà Nội và

Tp. Hồ Chí Minh và Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận,

thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã,

thành phố của 09 tinh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ

Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà nah, Đồng Nai9 Gia
Lai bước đầu đã thành công.

- Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính

phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong
tình hình mới, các tính đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý ATFP; chỉ đạo

quyết liệt việc kiện toàn BCĐ liên ngành về ATIP các cấp với Chủ tịch UBND
làm Trưởng ban nhằm nhấn mạnh vai trò và quy định trách nhiệm của người

đứng đầu địa phương. Do vậy, công tác chỉ đạo, điều hành ATrp ở địa phương

đã chuyển biến rõ rệt; trách nhiệm của các Bộ9 ngành cấp chính quyền đối với

công tác ATTP được làm rõ, đề cao. Đến nay 52 tínlưthành phố có Chủ tích
UBND tỉnh trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về ATrp.

- Các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương trong
phạm vi quyền hạn của mình đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban

hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chiến lược quốc gia AT[P giai đoạn 2011_

2020 và tầm nhìn 2030, Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam 2011_ 2020;
Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2045. Trên cơ

sở chiến lược, các bộ đã xây dựng và ban hành các đề án như: Đề án đẩY manh

hoạt động truyền thông về ATTP giai đoạn đến 2015, Đề án nâng cao năng lực

thanh tra chuyên ngành ATTP9 Đề án đào tạo nguồn nhân IIFe bảo đảm AT、TP.

Đề án quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp cả nước đến năm 2030; phát triển

các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn; Đề án “Tăng cường năng lực

quản lý chất lượng ATIP nông lâm thủy sản giai đoạn 2017_20209 định huMB

đên năm 2030”...trên cơ sở đó, cơ cấu lại các ngành sản xuất nông lâm9 ngư

nghiệp theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế và đặc điểm, điều kiện phát triển

kinh tế - xã hội của địa phương và gắn với sản xuất hàng hoá, xuất khẩu; các văn

bản quy phạm pháp luật để thực hiện quản lý trong phạm vi nhiệm vụ quyền han
của mình.

: :::râ1 ;;1 j:T 4 1 1 1[#á n G h â n v à v à p h ủ 1lpạ n g 1@ id nh Lạng Sơn )thugiữ202tấnthựcphẩ mlUng rõnguồn gốc tại
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Đối với ngành nông nghiệp, được phân công quản lý ATTP đối với

19/33 nhóm ngành hàng về ATTP, Bộ đã tập trung cho công tác xây dựng thể

chế; cải cách hành chính mà trọng tâm là cắt giảm thủ tục hành chính, kiểm tra

chuyên ngành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hàng năm, đã ban hành

các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý chất lượng vật tư

nông nghiệp, tăng cường kiểm tra, thanh tra ATFP, kiểm soát việc lạm dụng hóa
chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; đồng thời, ban

hành kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông

nghiệp; tập trung nguồn lực triển khai 04 nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Hoàn thiện

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

hướng dẫn thi hành Luật ATTP; (2) Tăng cường thông tin, truyền thông về

ATTP, đặc biệt là giới thiệu, quảng bá các nông sản thực phẩm an toàn đến

người tiêu dùng; (3) Phát triển các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn;

(4) Chuyển mạnh từ thanh tra theo kế hoạch sang thanh tra đột xuất nhằm ngăn

chặn sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc

thú y, hóa chất, kháng sinh trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Đối với ngành công thương: Được phân công quản lý đối với 8/33 nhóm

ngành hàng về an toàn thực phẩm. Hàng năm thực hiện chức năng nhiệm vụ được

giao, Bộ Công Thương tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

thông qua lồng ghép vào các chỉ đạo về bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết

Nguyên đán, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu,

gian lận thương mại.

- Đối với ngành y tế được phân công quản lý đối với 6/33 nhóm sản phẩm đã

thực hiện kiểm soát tốt đối với các nhóm ngành được phân công quản lý; xử lý và
chỉ đạo kịp thời các vụ ngộ độc thực phẩm; theo dõi hướng dẫn công tác thí điểm

thanh tra chuyên ngành, mô hình tổ chức Ban quản lý Amp tại 3 tỉnh; các văn bản

chỉ đạo, điều hành chung về công tác ATITP trong cả nước.

1.2- Ở địa phương:
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND cấp tính ban hành kế hoạch, kết luận thực hiện

các văn bản của Đảng về ATTP như: (1) hướng dẫn về tổ chức sản xuất, dồn

điền đổi thửa, tổ chức các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung trong lĩnh vực

nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; kế

hoạch triển khai thực hiện các văn bản pháp luật cho phù hợp với điều kiện thực

tế địa phương; (2) ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác
QLNN về ATITP; (3) giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đối với Kub vực
Amp; (4) thành lập, kiện toàn BCĐ liên ngành về ATrp do ChỦ tịch UBND
tinh làm Trưởng Ban. Hiện IC)0% huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn đồng
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chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban chỉ đạo theo Chỉ thị số 13/CT-TFg ngày
09/5/2016 của Chính phủ.

- UBND cấp tỉnh kiện toàn BCD liên ngành về ATTP các cấp, trong đó
Chủ tịch UBND làm Trưởng ban nhằm tăng cường vai trò và quy định trách

nhiệm của người đứng đầu địa phương trong kiểm soát ATTP. Hằng năm, BCĐ
liên ngành về ATIP cấp tỉnh ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu chuyên môn,
hướng dẫn triển khai công tác QLNN về ATTP; chỉ đạo quán triệt các ngành, địa

phương triển khai công tác ATTP theo quy định của Luật ATTP13; đánh giá xếp

loại cấp huyện, xã về quản lý ATTP; hướng dẫn thực hiện các phương án xử trí

sự cố về ATTP; tăng cường chỉ đạo, thực hiện vào các dịp cao điểm trong năm;

định kỳ tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác QLNN về ATTP để rút kinh
nghiệm, định hướng triển khai nhiệm vụ trong kỳ kế tiếp. Các Sở, ngành thành
viên BCĐ liên ngành về ATFP tính; UBND cấp huyện, xã; Ủy ban MTTQ và
các đơn vị thành viên các cấp: Căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND, BCĐ liên

ngành về ATITP tinh đã chủ động ban hành văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn

vị thuộc ngành, địa phương, đoàn thể tích cực triển khai thường xuyên công tác
truyền thông, thanh tra, kiểm tra về ATIP và phòng, chống các sự cố về ATIP;
tăng cường thực hiện vào các dịp cao điểm trong năm như dịp Tết, lễ hội, Tháng
hành động vì ATTP, mùa hè, các sự kiện được tổ chức trên địa bàn.

- UBND cấp tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành

để hướng dẫn, cụ thể hóa quy định của Luật ATTP trong quản lý ATTP trên địa

bàn; xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ về nông nghiệp, nông thôn trình Hội

đồng nhân dân (HĐND) ban hành phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội (KT-
xm của tỉnh. Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà

nước về ATIP; quy định phân công, phân cấp về ATTP đến các cấp chính

quyền huyện, xã... Hoạt động cung cấp thông tin về ATI:P cho người dân cho

cộng đồng được thực hiện thường xuyên; triển khai các giải pháp bảo đảm

ATIP tạo sự chuyển biến trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về

ATTP và nâng cao nhận thức của xã hội về bảo đảm ATFP.
- UBND cấp tỉnh đã tăng cường thông tin, truyền thông về ATTP, đặc biệt

là giới thiệu, quảng bá các nông sản thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng;

13 trong đó giải pháp chi đạo nêu rõ: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành,
đơn vị chức năng thực hiện nƠiiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý ATTP theo đúng quy định từ Điều 61 đến
Điều 70 Luật ATTP; thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phân cấp quản lý của Chính phủ; các bộ, ngành
TIung ương và của UBND tỉnh; kịp thời xử lý dứt điểm các điểm nóng về ATI:P được dư luận xã hội, người tiêu
dùng quan tâm, phản ánh trên địa bàn; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức
trong việc chỉ đạo, thực hiện đảm bảo ATTP. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương từ cấp xã đến cấp
tỉnh, hằng năm phải đưa công tác bảo đảm ATTP là một nhiệm vụ trọng tâm, phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra
vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý”
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công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của nhà nước về

ATTP với nhiều hình thức khác nhau, qua đó nâng cao được nhận thức của các

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng như hiểu biết của người dân trong

việc lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn.

2- Tồn tại, hạn chế

- Một số cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể

còn xem nhẹ vai trò, vị trí của công tác ATTP nên chưa quan tâm đầu tư đúng

mức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, giám sát công tác
quản lý ATTP. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao

nên vẫn còn tình trạng không tuân thủ những quy định của pháp luật.

- Việc thay đổi phương thức quản lý ATTP được quy định trong Nghị

định 15/2018/NĐ-CP với việc chuyển từ “tiền kiếm” sang “hậu kiểm” mở ra cơ

hội cho các doanh nghiệp nhưng lại đặt ra mối lo ngại về quản lý chất lượng sản

phẩm lưu thông trên thị trường. Các sản phẩm tự công bố một cách dễ dàng,

không qua xét duyệt của các cơ quan chuyên môn. Trong khi đó hoạt động thanh

tra, kiểm tra, hậu kiểm do thiếu nhân lực, thiếu trang thiết bị cần thiết, thiếu kinh

phí nên hoạt động hậu kiểm của cơ quan quản lý chỉ đáp ứng được một phần yêu

cầu so với thực tế, hiệu lực hoạt động hạn chế, nhất là trong bối cảnh lượng sản

phẩm tự công bố ngày càng phong phú. Vì vậy, từ khi thực hiện tự công bố đã

tồn tại nhiều các sản phẩm công bố không đúng, không đầy đủ, thậm chí không

công bố sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, dẫn đến nhiều sản phẩm không
được hậu kiếm.

- Phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP còn hạn chế;

phần lớn cán bộ làm công tác ATrp cấP huyện, cấp xã hoạt động kiêm nhiệm

nên hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, thiếu công chức làm công tác thanh tra
chuyên ngành. Lực lượng làm công tác an toàn thực phẩm còn thiếu, chưa được

đầu tư nguồn lực tương xứng yêu cầu của công tác quản lý và khối lượng công

việc được giao. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế vừa thực hiện

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm liên ngành, đồng thời thực hiện công tác

bảo đảm an toàn thực phẩm chuyên ngành lĩnh vực ngành Y tế quản lý là quá
thiếu, những năm gần đây liên tục bị giảm chỉ tiêu biên chế được giao; cán bộ

thực hiện quản lý về ATTP tại Sở Công Thương thực hiện công tác kiêm nhiệm,

không có đơn vị quản lý an toàn thực phẩm riêng. Cán bộ quản lý ATTP tại các
phòng Kinh tế, Nông thôn của Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao nhiệm vụ

quản lý ATTP thuộc ngành Công Thương, Nông nghiệp; cán bộ quản lý ỵtTTP
tại UBND cấp xã cũng làm công tác kiêm nhiệm, chưa chuyên tâm và thiếu

chuyên môn trong quản lý ATTP. Lực lượng cán bộ chuyên trách về ATTP
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trong lĩnh vực công thương cấp quận, huyện, xã, phường hiện nay chưa được bố

trí đầy đủ. Việc xử lý vi phạm sau thanh tra, kiểm tra có lúc không kịp thời,

thiếu kiên quyết làm hạn chế hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý về an toàn

thực phẩm.

- Phần lớn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chủ yếu là

hộ gia đình, cơ sở nhỏ lẻ và hoạt động theo mùa vụ nên việc tiếp nhận và duy trì

quy định về ATITP hạn chế. Số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

quy mô nhỏ lẻ trên địa bàn các tính rất nhiều và thường xuyên biến động, trong
khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, cơ

sở kinh doanh nhỏ lẻ, nhà hàng trong khách sạn, bếp ăn tập thể không có đăng

ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm thuộc diện không phải cấp Giấy chứng

nhận đủ điều kiện. Các cở sở thực phẩm thuộc quản lý của ba ngành ở tuyến xã

chủ yếu là kinh doanh nhỏ lẻ đa lĩnh vực nên việc phân loại hình thuộc ngành

nào quản lý còn chưa rõ ràng, dẫn đến việc tổng hợp, thống kê, theo dõi và báo
cáo số liệu tại tuyến xã độ chính xác chưa cao.

II. Tổ chức, kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý ATTP ở trung ương,

cơ quan chuyên môn về quẩn lý ATTP ở địa phương

1- Kết quả đạt được

1.1- Đã củng cố, kiện toàn bộ máy tỔ chức quản lý tỪ trung ương tỚI địa

phương đáp ứng yêu cầu tình hình mới

- Tại TIung ương: Theo Luật ATI?, quản lý nhà nước về ATTP được

phân công cho 03 bộ: Y tế, NN&PTNT, Công Thương quản lý theo chuỗi cung
cấp thực phẩm với từng nhóm ngành hàng cụ thể: Bộ Y tế chịu trách nhiệm

trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về ATITP. Tại mỗi bộ có

đơn vị giúp Bộ trưởng trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATrp.
BCĐ liên ngành Trung ương về ATTP (cơ quan thường trực là Bộ Y tế) được

thành lập do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban để chỉ đạo việc

phối hợp hoạt động giữa các Bộ trong các vấn đề liên ngành.

+ Bộ Y tế đã kiện toàn tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Cục An toàn

thực phẩm bảo đảm năng lực quản lý; tăng cường cơ chế phối hợp với các đơn

vị chức năng trong Bộ đảm đương thực hiện nhiệm vụ. Củng cố, kiện toàn bộ

máy tổ chức quản lý và thanh tra chuyên ngành ATTP đáp ứng yêu cầu tình bìa
mới. Rà soát, hoàn thiện phân công, phân cấp, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan
cùng cấp cũng như giữa cấp trung ương và địa phương.

+ Bộ Công Thương: tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ATITP được củng cố

từ trung ương đến địa phương. Tại TIung ương, Bộ Công Thương giao Vụ Khoa học

và Công nghệ là cơ quan đầu mối, tham mưu cơ chế chính sách và tổ chức triển Mai
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quản lý nhà nước về ATI?, phối hợp thực hiện là Tổng cục Quản lý thị trường và

Vụ Thị trưừr trong nước.

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: đã hình thành hệ thống cơ

quan quản lý chất lượng, ATITP bao gồm Cục Chất lượng, Chế biến và phát triển

thị trường làm đầu mối, Ỡ2 Tổng Cục (Thủy sản, Lâm nghiệp), 05 Cục chuyên
ngành (Thú y, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Chăn nuôi, Chế biến Nông lâm thủy

sản và Nghề muối; Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn); Thanh tra Bộ

NN&pTÌVr. Các đơn vị: Văn phòng Điều phối Quốc gia nông thôn mới; Ở2

Trung tâm (Tin học và Thống kê; Kbuyến nông Quốc gia) phối hợp triển khai
nhiệm vụ. Bộ đã rà soát, ban hành chức năng nhiệm vụ của các Cục, Tổng cục,

trong đó làm rõ phân công nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực

phẩm theo từng chuỗi sảq phẩm. Bộ đã ban hành 02 Nghị quyết và 01 Kế hoạch

triển khai thực hiến 02 Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp

hành TIung ương; chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát, kiện toàn chức năng,
nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị bảo đảm tinh gọn, hoạt

động hiệu quả.

- Tại địa phương:

+ UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước về ATFP trong phạm vi địa

phương. BCĐ liên ngành về ATTP các cấp (được thành lập tới cấp xã và đang
được kiện toàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với Chủ tịch UBND là

Trưởng ban) có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp hoạt động liên ngành tại địa

phương. Có 03 tỉnh/thành phố thực hiện thí điểm mô hình Ban quản lý ATTP

(Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh). Sau khi tổng kết thí điểm mô hình Ban
Quản lý ATrp, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Sở An toàn thực

phẩm. Riêng tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh đã chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý

nhà nước của ngành Công thương sané Số Y tế, chịu trách nhiệm quản lý.
+ Tham mưu giúp UBND huyện có các cơ quan chuyên môn thuộc

UBND huyện gồm: Văn phòng HĐND và UBND/Phòng Y tế; Phòng
NN&PTNT, Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng.

1.2- Hoàn thiện việc phân công, phân cấp; cơ chế phổi hợp giữa các cơ

quan cùng cấp cũng như giữa cấp trung ương và địa phương trong công tác
quản lý nhà nước về ,4TTP.

- Theo Luật ATFP, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quản lý nhà nước về

ATTP được phân công cho ba Bộ: Y tế, NN&PTNT và Công Thương theo
nguyên tắc quản lý theo chuỗi cung cấp thực phẩm với từng nhóm thực phẩm,

ngành hàng cụ thể. Bộ Y tế chịu trách nhiệm chung đồng thời trực tiếp quản lý

06 rỨ1óm ngành hàng; Bộ Công Thương quản lý 08 nhóm ngành hàng; Bộ
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NN&PTNT quản lý 19 nhóm ngành hàng. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP cũng

phân định rõ trách nhiệm quản lý về ATTP của chính quyền địa phương để hạn

chế tối đa chồng chéo trong quản lý. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ

thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về ATITP. Tại mỗi bộ có đơn vị giúp Bộ

trưởng trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATTP. Thủ tướng Chính

phủ đã ban hành Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 về việc kiện toàn

BCD liên ngành Trung ương về ATITP do một Phó Thủ tướng làm Trưởng ban
để chỉ đạo việc phối hợp hoạt động.giữa các Bộ trong các vấn đề liên ngành.

- Tại các địa phương đã có phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng: (1)
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TIung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ

về ATFP tại địa phương. Tham mưu giúp UBND tỉnh là Sở Y tế, Sở

NN&PTNT, Sở Công Thương. Sở Y tế (Thường trực BCĐ liên ngành về ATFP)
chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện

quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn. Các sở đều có đơn vị giúp giám đốc Sở

trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn14; (2) cấp

huyện: UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương về ATTP trên phạm vi địa bàn. Tham mưu giúp UBND huyện

có các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Phòng Y tế; Phòng
NN&PTNT hoặc Phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng; (3) Cấp xã: UBND xã,
phường chịu trách nhiệm trước UBND quận, huyện về ATIP trên phạm vi địa

bàn. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hiện nay chỉ có cán bộ chuyên môn làm

chung các lĩnh vực y tế, trong đó có ATTP, chưa có chuyên trách trong lĩnh vực

Amp. Tại một số địa phương được giao cho 01 cán bộ kiêm nhiệm làm công
tác ATTP chung của 3 ngành.

13- Đã kiện toàn nhân lực cho các đơn vị QLNN và tham gh Ql,NN về

Amp; các đơn vị tuyến tính đã củng cố, nâng cao hiệu quả công tác nanh fra
chuyên ngành về ATTP.

- Kế biên chế, nhân sự: Ở trung ương, các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT,
Bộ Y tế, Bộ Công Thương cơ bản được bố trí đủ nguồn lực triển khai nhiệm vụ.

Ở địa phương, giai đoạn 2011-2016, UBND các tỉnh, thành phố đã quan tâm bố

trí biên chế (gồm công chức, viên chức và lao động hợp đồng) cho các Chi cục,

trung bình mỗi Chi cục được giao 15,3 người, nhiều Chi cục được giao ít hơn 10

biên chế; giai đoạn 2016-2021 có nhiều biến động về tổ chức, nhân sự thực hiện

14 Sở Y tế có Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm đầu mối; Sở Nông nghiệp và PTNT có Chi cục Quản lý
Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là cơ quan đầu mối cùng Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Chi cục

Chăn nuôi - Thú y, Chi cục Thủy sản có nhiệm vụ quản lý chất lượng VTNN? ATIP; Sở Công Thương có các
phòng chức năng đê tô chức tHẻn khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP và thực hiện phân cấp quản lý ATTP
trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và của UBND tỉnh/TP trực thuốc TW.
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nhiệm vụ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản do có sự sắp xếp, bố trí

lại tổ chức nên có giảm.

- Theo số liệu thống kê từ 63 tỉnh/thành phố thì nhân lực làm công tác

ATTP tuyến tính là 3.536 người (trung bình mỗi tinh 65,47 người) cho cả 3

ngành; cấp huyện là 3.601 người, cấp xã là 24.062 người. Tính riêng biên chế

chuyên làm công tác ATITP của 53 Chi Cục ATVSTP, 1 Sở An toàn thực phẩm,

02 Ban Quản lý ATITP, 8 Phòng ATTP thuộc Sở Y tế và 62 Chi cục Quản lý
Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản là 2.373 người, trung bình mỗi chi cục

có 19 biên chế. Ngành Công Thương không có bộ phận chuyên trách.
1.4- Hoạt đỘng cáa Ban chỉ đạo liên ngành /tTTP được tăng ar/mg: Thực

hiện quán triệt, triển khai các nội dung theo Chỉ thị số 13/CT-ng ngày 09/5/2016

và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng

cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATITP trong tình hình mới, BCĐ liên
ngành về VSATIP các cấp (được thành lập tới cấp xã và đang được kiện toàn
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với Chủ tịch UBND là trưởng ban) có

trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp hoạt động liên ngành tại địa phương, đến nay đã

có 52 địa phương kiện toàn lại BCĐ do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm
Trưởng ban. Nhờ đó, hoạt động phối hợp liên ngành về quản lý ATITP cũng được

đẩy mạnh, công tác ATTP được chỉ đạo sâu sát hơn từ tuyến tính đến tuyến xã.

Hàng năm, BCĐ liên ngành về ATITP tuyến tính, huyện, xã thường xuyên được

củng cố và kiện toàn. BCĐ liên ngành về ATITP tại các cấp do đồng chí Chủ tịch

UBND làm Trưởng ban theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại

Chỉ thị số 13/CT-ng ngày 09/5/2016 tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về

ATITP. Thông qua hệ thống BCĐ liên ngành về ATITP từ cấp tính đến cấp huyện,

xã, công tác quản lý ATI? tại các địa phương cơ bản đã vận hành thống nhất và

hiệu quả.

1.5- Về thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP tại một sổ địa phương

(Tp HỒ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh) đã đạt được những kết quá đáng kể:

Ban quản lý ATTP được thành lập trên cơ sở tiếp nhận nhân sự từ 03 Sở (Y tế,

Công Thương, NN&PTNT), do đó việc thống nhất một đầu mối quản lý ATrp
không làm tăng biên chế của tỉnh, thành phố. Do vậy, việc chỉ đạo, thực hiện,

phối hợp trong công tác quản lý ATTP được chặt chẽ, hiệu quả; sử dụng tiết

kiệm hiệu quả nguồn lực. Ban QLATrp tập trung được một đầu mối kiểm tra,
thanh tra thuận lợi cho doanh nghiệp khi chỉ có một cơ quan quản lý ATFP tiến

hành kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm với tần suất theo quy định,

tránh chồng chéo giữa các ngành, các cấp, thuận lợi hơn so với trước khi thành

lập Ban quản lý Amp. Công tác hậu kiếm được tăng cường. Ban Quản lý ATFP
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tập trung một đầu mối trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh

vực ATTP đã tạo sự tín nhiệm và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong

giải quyết các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm, đơn giản hóa thủ tục

hành chính từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp phép, quản lý làm tăng tỷ lệ hài

lòng của người dân đối với cung cấp dịch vụ hành chính công về an toàn thực

phẩm.

- Đối với Ban quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh: Căn cứ Nghị quyết số

98/2023-QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát

triển thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí
Minh và hoạt động từ ngày 1/1/2024.

- Đối với Ban Quản lý ATI? Đà Nẵng: UBND thành phố Đà Nẵng trình

Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung đối với Nghị quyết số 119/2020/QH14

của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ éhức mô hình chính quyền đô thị tại thành

phố Đà Nẵng, trong đó có bổ sung nội dung thành lập Sở An toàn thực phẩm thành

phố Đà Nẵng.

Đối với Ban Quản lý ATITP Bắc Ninh: ngày 25/1/2024 Thủ tướrg Chính phủ

ban hành Quyết định số 105/QĐ-TFG về việc kéo dài thí điểm hoạt động của Ban

Quản lý ATITP Bắc Ninh, kéo dài thời gian hoạt động của Ban Quản lý ATTP Bắc

Ninh kể từ ngày 25/1/2024 cho đến khi có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền

đối với mô hình tổ chức chính thức về quản lý ATITP tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời,

Chính phủ đã giao Ủy ban nhân dân, tính, thành phố trực thuộc TIung ương hướng

dẫn việc kUm nhiệm nhiệm vụ theo dõi công tác ATITP đối với công chức cấp xã15,

2-Tồn tại, hạn chế

2.1- Hệ thống quản lý, mô hình tỔ chức bộ máy quản lý về ATTP trên toàn
quốc chưa thống nhất, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW tại các địa phương khác nhau nên

môi số địa phương đã sáp nhập các cơ quan chuyên môn. Đối với ngành Y tế, hệ

thống Chi Cục ATVSTP tại các địa phương được thành lập theo quy định tại

Thông tư liên tịch số 51/2015/TFLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế

và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng
Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tuy

nhiên, hiện nay sau khi Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày

04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy

15 Trong Nghị Quyết số 106/NQ-CP ngày 10/10/2017 về phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2017.
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ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ban hành, trong đó

giao cho Ủy ban nhân dân cấp tính được quyền thành lập, giải thể, sát nhập các
Chi Cục thuộc Sở. Theo đó, một số tính như Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh

Phúc, Bình Thuận, Bắc Cạn, Phú Yên, Tuyên Quang, Hậu Giang đã yêu cầu giải

thể Chi Cục ATVSTP và thành lập Phòng ATIP thuộc Sở Y tế (một số địa

phương khác cũng đang có xu hướng này). Việc giải thể Chi Cục ATVSTP ảnh

hưởng tới sự thống nhất và đồng bộ của toàn bộ hệ thống tổ chức quản lý nhà
nước về ATTP từ trung ương tới địa phương, ảnh hưởng tới hiệu lực, hiệu quả

quản lý nhà nước về ATIP của ngành Y tế nói riêng và lĩnh vực ATFP toàn

quốc nói chung. Đối với ngành Nông nghiệp, các chi cục trong nông nghiệp

thành đơn vị cấp phòng thuộc sở NN&PTNT gây khó khăn trong hoạt động; Hệ

thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tại các địa phương cũng có nhiều xáo

trộn do việc tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương gây nhiều khó khăn, bất cập trong công tác

kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và quản lý ATIP có nguồn gốc từ

động vật.

2.2- Tổ chức bộ máy quân lý nhà nước về ATrp còn phân tán, chưa tập

trung đầu mối,

- Tại tuyến tính đang giao cho ba ngành quản lý dẫn đến việc triển khai

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có lúc hiệu quả chưa cao; tuyến xã chủ yếu hoạt

động kiêm nhiệm, không có cán bộ chuyên trách nên trình độ chuyên môn,

nghiệp vụ về công tác quản lý ATITP còn hạn chế (một số nơi giao cho ngành Y
tế đảm nhiệm các hoạt động về ATTP; ngành Công Thương không có cán bộ

phụ trách công tác ATFP tuyến xã).
- Ở cấp tỉnh, cấp huyện: trừ ngành y tế có Chi cục ATVSTP; còn ngành

nông nghiệp và công thương, tuy được giao quản lý ATITP nhưng không có bộ

phận chuyên trách quản lý. Nhiều địa phương quản lý ATFP của lĩnh vực nông

nghiệp được giao cho phòng Kinh tế nên chưa bố trí cán bộ chuyên trách làm

nhiệm vụ quản lý về ATITP mà chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, lực lượng cán bộ

mỏng nên việc tham mưu, quản lý còn nhiều hạn chế. Đối với ngành Công
Thương, mới có hệ thống quản lý đến UBND các huyện, thành, thị. Tuyến tính

công tác quản lý nhà nước về ATFP giao cho các phòng thuộc Sở Công Thương

kiêm nhiệm, trong đó Phòng Quản lý công nghiệp là đầu mối về quản lý ATI?
và thực hiện quản lý nhà nước về ATTP trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh
thực phẩm, đồng thời phối hợp với Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn thực

hiện việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành về ATFP nhưng không
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có bộ phận chuyên trách về ATFP dẫn đến tình trạng thiếu cơ sở vật chất, trang

thiết bị dụng cụ phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra về ATH.
- Tuyến huyện nguồn nhân lực còn mỏng và chưa có đầu mối về công tác

ATTP; hiện tại chưa có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý chất

lượng ATTP, chủ yếu là kiêm nhiệm, trung bình 1 người/quận hoặc huyện. Đối

với ngành nông nghiệp, do không có tổ chức Trạm Quản lý chất lượng (QLCL)
trên địa bàn các huyện, thị xã nên rất khó khăn khi triển khai nhiệm vụ QLCL ở

cơ sở, công tác theo dõi giám sát tổng hợp báo cáo không được thường xuyên,
liên tục.

- Tuyến xã, phường, thị trấn: Ủy ban nhân dân xã, phường chịu trách
nhiệm về ATTP trên phạm vi địa bàn. Tuy nhiên, trên thực tế không có cán bộ

làm công tác chuyên trách ATTP lĩnh vực nông nghiệp ở cấp xã nên nhiệm vụ

này giao cho cán bộ khuyến nông hoặc cán bộ phụ trách nông nghiệp, cán bộ

văn hóa kiêm nhiệm. Các cơ sở thực phẩm thuộc quản lý của ngành Công
Thương ở tuyến xã phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng quản lý thị trường nên

việc quản lý, thống kê báo cáo không được kịp thời.

2.3- Nguồn lực tại các địa phương chưa đáp ứng để triển khai đầy đủ các

nhiệm vụ quản lý, thanh tra về ẢTTP theo phân công, phân cấp.
- Nhân lực làm công tác ATTP còn ít, đa số kiêm nhiệm; trình độ chuyên

môn, nghiệp vụ của cán bộ ở cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực

tế. Nguồn lực, điều kiện làm việc, trang thiết bị cho công tác quản lý ATITP còn

hạn chế. Biên chế cán bộ làm công tác quản lý chất lượng, ATFP nông lâm thúy
sản tại hệ thống Cục và các địa phương cũng như cơ sở vật chất phục vụ cho

quản lý tại địa phương chưa đảm bảo yêu cầu, tiếp tục bị cắt giảm hàng năm. Đa

số cán bộ làm công tác ATTP tuyến huyện, xã còn kiêm nhiệm nhiều việc,

không được đàỏ tạo chuyên sâu về lĩnh vực ATTP, thường xuyên thay đổi vị trí
công việc nên việc nắm bắt các nội dung của ATTP chưa sâu, đa số sản xuất

kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ nên khó kiểm tra, giám sát, và thường xuyên thay
đổi nhân sự nên rất khó khăn trong việc hướng dẫn và đào tạo chuyên sâu công
tác ATTP; ở một số xã còn giao cho cán bộ văn hóa phụ trách kiêm nhiệm lĩnh

vực ATTP. Nhân lực tuyến xã đặc biệt thiếu, chỉ có nhân lực của ngành y tế

(thuộc trạm y tế xã) theo dõi công tác ATIP. Hiện nay tại các văn bản từ Luật

ATFP, các Nghị định và các Thông tư chưa có văn bản nào quy định chức năng,
nhiệm vụ của công chức cấp xã theo dõi về ATIP.

- Việc thực hiện cơ chế thí điểm Ban Quản lý ATrp ở một số địa phương

như Thành phố Hồ Chí Minh, Tinh Bắc Ninh, Thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý

ATFP còn một số lúng túng trong thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong
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lĩnh vực ATTP. Kbối lượng công việc của Ban Quản lý hiện nay rất lớn nhưng

nguồn nhân lực thực hiện công tác bảo đảm ATITP còn chưa đủ mạnh cả về số

lượng và chất lượng.

III- Về bảo đảm điều kiện kỹ thuật cho công tác ATTP; tổ chức và
hoạt động của cơ quan, tổ chức kiểm nghiệm, kiểm định thực phẩm; nghiên

cứu khoa học trong lĩnh vực ATTP
1.Kết quả đạt đưỢC

7. 7- Bảo đàm điều kiện kẾ thuật cho công tác ,4np : Nhìn chung, các bộ,

địa phương cơ bản được bố trí trụ sở làm việc, đầy đủ trang thiết bị, điều kiện

làm việc để triển khai nhiệm vỤ. Các phòng kiểm nghiệm chuyên ngành đã được

đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

1.2- Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong quản lý ẢTTP
Các bộ, ngành đã có một số đề tài nghiên cứu phục vụ công tác quản lý

nhà nước về Amp về một số chi tiêu, ngưỡng giới hạn về ATrp; tổ chức sản

xuất, quy trình sản xuất bảo đảm ATTP. Hoạt động nghiên cứu khoa học đã hỗ

trợ tích cực cho công tác quản lý thông qua việc điều tra, đánh giá tình hình
ATITP trên một số địa bàn; xác định những vấn đề còn hạn chế, bất cập, qua đó

giúp định hướng cho công tác quản lý nhà nước về ATIP hiệu quả hơn. Các đề

tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ATTP ngày càng được chú trọng hơn về

nội dung cũng như tính ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, số lượng các nhiệm vụ

nghiên cứu còn thấp so với yêu cầu quản lý; việc xây dựng tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật còn chưa được xây dựng trên kết quả nghiên cứu khoa học.

Công tác nghiên cứu khoa học là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược, nâng cao
chất lượng quản lý trong lĩnh vực ATTP đã được quan tâm nhưng số lượng đề

tài nghiên cứu chưa nhiều; nghiên cứu khoa học về thực phẩm, dinh dưỡng chưa

chú trọng.

1.3- Tổ chức và hoạt đỘng của cơ quan, tỔ chức kiểm nghiệwi, kiểm định

thục phẩm

- Đến nay, cả nước hiện có trên 167 phòng kiểm nghiệm thực phẩm; 103

phòng kiểm nghiệm thực phẩm cấp tính được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn

ISO/IE(." 17025, trong đó có 58 phòng kiểm nghiệm được chỉ định phục vụ quản

lý ATrp. Bộ NN&PTNT cũng chỉ định 24 phòng thử nghiệm phục vụ cho quản

lý ATrp, 13 tổ chức chứng nhận hợp quy; đề nghị đình chỉ, đình chỉ một phần

đối với 01 phòng kiểm nghiệm, 01 tổ chức chứng nhận; Bộ Công Thương cũng
chỉ đin 28 cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm ngoài công lập; chỉ định IŨy quyền

cho 9 cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu; chỉ định 1 cơ sở kiểm
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nghiệm trọng tài16. Bộ Y tế chỉ định 43 phòng kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà

nước, 03 đơn vị kiểm nghiệm kiểm chứng, 01 đơn vị kiểm nghiệm giám định.

Các bộ đã chỉ định 215 phòng thử nghiệm, 49 tổ chức chứng nhận hợp quy để

phục vụ công tác quản lý ATTP của ngành. Tuy nhiên, một số tính vẫn chưa có

phòng kiểm nghiệm nên việc xét nghiệm các mẫu vẫn phải gửi các tỉnh lân cận.

Ở Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ đã cơ bản được bố trí trụ sở làm việc, đầy

đủ trang thiết bị, điều kiện làm việc để triển khai nhiệm vụ, các phòng kiểm

nghiệm chuyên ngành đã được đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm

vụ (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).

- Trong giai đoạn 2011 -2023, đã có 25 phòng kiểm nghiệm thực phẩm

được Bộ NN&PTNT chỉ định và duy trì được hiệu lực chỉ định. Quyết định chỉ

định các phòng kiểm nghiệm ATTP có hiệu lực trong vòng 3 năm và mỗi năm

đều có hoạt động đánh giá giám sát, những nội dung không đạt yêu cầu được

phát hiện trong quá trình đánh giá giám sát sẽ ban hành quyết định đình chỉ hiệu

lực nội dung tương ứng. Các phòng kiểm nghiệm này ở các cấp độ khác nhau

đều đã được đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại; một số phòng kiểm nghiệm được

trang bị máy móc thiết bị tương đương với các nước thuộc nhóm đầu ở ASEAN
để phân tích được hầu hết các chỉ số về ATTP theo qui định quốc tế d1ư: Sắc ký

khối phổ phân giải cao phân tích Dioxin; thiết bị đo hàm lượng phóng xạ; quang
phổ phát xạ khối phối phân tích kim loại nặng; sắc khí lỏng, sắc khí ký khối phổ

phân tích tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phụ gia thực phẩm; thiết bị

PCR thời gian thực phân tích thực phẩm biến đổi gien.... Cơ chế hoạt động chủ

yếu của các phòng kiểm nghiệm được chỉ định là cung cấp dịch vụ và thu phí để

duy trì hoạt động. Cán bộ, nhân viên các phòng kiểm nghiệm đều đã được đào

tạo trong và ngoài nước.

- Để tăng cường năng lực quản lý nhà nước về ATTP, Bộ Công Thương

đã đầu tư, mua sắm một số trang, thiết bị (máy tính, máy in di động, máy
ảnh,...) phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ cho đơn vị đầu mối quản lý
ATTP của Bộ; trang bị một số máy móc, thiết bị kỹ thuật và xe chuyên dụng

phục vụ công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về ATITP cho cơ quan

quản lý thị trường Trung ương và địa phương17. Bộ NN&PTNT đã huy động

nguồn lực xã hội tham gia các hoạt động kiểm nghiệm, tư vấn, chứng nhận chất

lượng, ATTP. Đến nay đã có 28 phòng thử nghiệm được chỉ định phục vụ quản

lý nhà nước về ATrp nông lâm thủy sản. Đồng thời, Bộ NN&PTNT đã tăng

16 Báo cũ số 6329/BeT-KHeN, ngày 13/9/2023 về tổng kết 10 năm thi hành Luật Amp.
17 gồm: 08 bộ Kist kiểm tra các chi tiêu hóa sinh ATrp; 100 test nhanh Histamine; 48 test nhmh EGon: 48 test
nhanh SamoIela; 04 Cồn kế; 01 Máy đo nước đa chi tiêu; 02 tủ lạnh bảo quản mẫu9 ủy quyền cho 23 Chi cue.
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cường chỉ đạo các địa phương tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn, kiểm soát

ATTP ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực

phẩm an toàn. Bên cạnh đó, các Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều tri bênh

động vật; Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật (thuộc Chi cục

Chăn nuôi và Thú y) được Bộ NN&PTNT chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực

phẩm phục vụ QLNN về Amp; các Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có

phòng thí nghiệm bố trí cán bộ kiểm tra nhanh định tính dư lượng thuốc BVTV.
Nhìn chung, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý trong lĩnh vực
ATIP

2- Tồn tại, hạn chế

Thiết bị kiểm nghiệm, kiểm tra nhanh tại hiện trường, phần lớn các địa

phương còn thiếu, chưa đáp í{ng được nhu cầu quản lý do thiếu kinh phí đầu tư.

Công tác kiểm nghiệm về ATTP chưa theo kịp nhu cầu thực tiễn. Năng lực của

các phòng kiểm nghiệm tại địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu

công tác quản lý nhà nước về ATTP. Hiện nay còn nhiều chỉ tiêu chưa kiểm

nghiệm được như: các độc tố tự nhiên có sẵn trong thực phẩm, định tính

dược liệu trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe, xác định hàm lượng phụ gia trong

thực phẩm ... Cùng với đó, công tác kiểm nghiệm về ATTP chưa phát triển theo

kịp nhu cầu thực tiễn,việc kiểm nghiệm các chỉ tiêu chưa chuyên sâu, nhiều mẫu

vẫn phải gửi về đơn vị kiểm nghiệm trung ương thực hiện. Một đơn vị kiểm

nghiệm muốn được thực hiện kiểm nghiệm ATTP đối với tất cả các loại sản

phẩm thực phẩm thì phải được Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT chỉ định

kiểm nghiệm phục vụ QLNN đối với các sản phẩm thuộc các bộ chuyên ngành

quản lý; một số mẫu xét nghiệm phục vụ QLNN phải gửi về các trung tâm kiểm

nghiệm tuyến trên dẫn đến kéo dài thời gian, khó k}lăn cho việc xử lý vi phạm...

IV. Về đầu tư ngân sách cho công tác quản lý ATTP
1. Kết quả đạt được

1 . 1-Giai đoạn 2011- 2020. Ngân sách cho công tác ATITP tại TIung ương

và địa phương chủ yếu từ nguồn kinh phí sự nghiệp và Chươrg trình mục tiêu

quốc gia VSATITP (giai đoạn 2011- 2015); Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số

(2016- 2021). Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATITP, theo

Quyết định 1228/QĐ-TTg Chương trình có tổng mức vốn là 4.139 tỷ đồng (giai

đoạn 2012-2015), trong đó NSTW 1.949 tỷ đồng, chiếm 47%; NSĐP: 1.320 tỷ
đồng, chiếm 32%. Tuy nhiên tính cả năm 2011 đến 2015 thì tổng nguồn vốn là
1.251,49 tỷ đồng, mới chỉ chiếm 30,2% so với tổng mức vốn được phê duyệt,

trong đó vốn đầu tư là 94 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 1.147,49 tỷ đồng. Đối với bố

trí từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn
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2016-2020, cho thực hiện dự án số 4 về ATI? (Quyết định số 1125/QĐ-TTg
ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ) với tổng nguồn vốn là 2.964 tỷ đồng,

trong đó NSTW là 1.225 tỷ đồng; NSĐP là 1.100 tỷ đồng.

Seki tiết tại Phụ lục 3 kèm theo)

1.2- Giai đoạn 202 1-2Ci23. do không còn Chương trình mục tiêu nên ngân
sách cấp cho hoạt động Amp tại Trung ương được bố trí từ nguồn ngân sách nhà

nước chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên với tổng kinh phí: 36,52 tỷ đồng.

Nguồn huy động tại địa phương cho công tác ATTP là 252,5 tỷ đồng

- Đối với Bộ NN&PTNT18, theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ NN&PNT,
đầu tư ngân sách nhà nước về cho công tác ATFP của Bộ NN&PTNT giai đoạn

2011-2021 là 1.048,687 tỷ đồng trong đó: (1) Chương trình mục tiêu quốc gia
vệ sinh ATTP giai đoạn 2011-2015 là: 278,42 tỷ đồng; (2) Chương trình mục

tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 là: 260,05 tỷ đồng; (3) Nguồn khác là:

510,217 tỷ đồng. Ngoài ra, bên cạnh nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc

gia vệ sinh ATFP (2011-2015), èhương trình Y tế - dân số (2016-2020) và kinh
phí sự nghiệp kinh tế nông nghiệp, ngành NN&PTNT cũng sử dụng các nguồn

kinh phí khác để triển khai nhiệm vụ quản lý ATITP như: một phần nguồn thu

được để lại phục vụ trực tiếp cho quản lý ATIP (phí, lệ phí); sự hỗ trợ kỹ thuật

quốc tế qua các dự án như: ODA của WB, ADB, Canada, Nhật, Hàn Quốc, FAO,

Úc... hỗ trợ ngành nông nghiệp và PTvr triển khai nâng cao năng lực kiểm soát
ATI? nông sận, thuỷ sản, xây dựng mô hình kiểm soát ATITP...

- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm

giai đoạn 2011-2015 và Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số giai đoạn 2016-

2020, Bộ Công Thương đã triển khai hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí cho 62/63 tính

xây dựng 70 mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh ATTP trên cả nước và xây
dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về chợ kinh doanh

thực phẩm

1.3- Ở địa phương.

- Kinh phí cho ATITP từ nguồn NSĐP, một phần từ nguồn chươig trình mục

tiêu quốc gia vệ sinh ATITP (2011-2015), chương trình Y tế dân số (2016-2021). Từ

năm 2017, kinh phí cho công tác quản lý ATITP tại địa phương còn được đảm bảo bố

trí tương ứng với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về ATITP nộp ngân sách địa

phương theo Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/1 1/2016 của Quốc hội về dự

toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Nghị quyết số 43/20 17/QH14 ngày 21/6/2017

của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về ATITP. Ngoài ra, không

18 Báo cáo số 7597/BNN-QLCL, ngày 14/1 1/2022 của Bộ NN,ÈPTNT về tổng kết 10 năm thi hành Luật ATTP
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có nguồn kinh phí từ các nguồn khác. Kinh phí đầu tư cho ATITP của Trung ươrg từ

Chưmrg trình mục tiêu Quốc gia chỉ cấp cho một số địa phương cho phần mua sắm

trang thiết bị kỹ thuật.

- Theo thống kê của các tính, thành phố trực thuộc trung ương, tổng kinh phí

cho công tác quản lý ATITP giai đoạn 2017- 2021 có tăng hơn giai đoạn 2011 – 2016

từ 11,4 tỷ lên 18,7 tỷ/tính/năm. Tuy nhiên, con số này còn là thấp so với yêu cầu.

- Nhìn chung, Chính phủ, các bộ và địa phương đã quan tâm chỉ đạo, bố trí

NSNN để đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước về ATITP, đảm bảo phù hợp

với hoạt động đặc thù của từng ngành, địa phương, phù hợp tình hình thực tế của

từng hoạt động chuyên môn và theo đúng quy định của Luật NSNN. Từ đó, hoạt

động ATIP được đẩy mạnh giúp cho người dân nâng cao nhận thức, chuyển đổi

hành vi tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực

phẩm an toàn. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã tích cực huy động sự tham gia vào

cuộc của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và Nhân dân đối với
các hoạt động đảm bảo ATFP.

2- Tồn tại, hạn chế

- Đầu tư ngân sách cho quản lý ATFP mặc dù đã được quan tâm, tuy
nhiên về mức đầu tư còn rất hạn chế so với mục tiêu được đặt ra trong Nghị

quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực

hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 cũng như

Chiến lược quốc gia về AmT (kinh phí Bộ NN&PTNT được cấp để triển khai

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 chỉ đạt 29,68% so với kế

hoạch đề xuất; giai đoạn 2016- 202 1, Bộ Y tế xây dựng tiêu chí, định mức phân
bổ vốn dự án hàng năm và thông báo tới Bộ NN&PTNT nên cũng là một khó
khăn lớn để đảm bảo hiệu quả quản lý ATTP đặc biệt là hoạt động tuyên truyền,

phổ biến, giáo dục pháp luật, giám sát, thanh tra, kiểm tra đòi hỏi phải có nguồn

lực từ ngân sách, chưa tương xứng với phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và

PTNT (quản lý toàn bộ chuỗi sản xuất của 19/33 nhóm ngành hàng).

- Ở địa phương, từ năm 2021, kết thúc chương trình mục tiêu Y tế - dân số

nên các tính không có nguồn NSNN cho công tác ATFP. Nguồn ngân sách đầu

tư cho công tác bảo đảm ATFP còn thấp so với chức năng nhiệm vụ được giao;

ngân sách đầu tư cho công tác ATTP còn hạn chế; nhiều xã, phường chưa bố trí
ngân sách đầu tư cho công tác ATTP. Kinh phí chi từ nguồn ngân sách địa

phương cho hoạt động bảo đảm ATTP còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu

công việc ở một số đơn vị, nhất là tuyến cơ sở; chưa bố trí nguồn kinh phí cho

công tác quản lý ATTP trong nông lâm thủy sản tại cấp huyện, cấp xã và đầu tư

cho cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện phục vụ công đảm bảo ATTP của
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ngành Công Thương (về trang bị kỹ thuật, test nhanh và chi phí kiểm nghiệm

thực phẩm); ngành Nông nghiệp chưa bố trí được đủ kinh phí để lấy mẫu phân

tích chất lượng ATTP; cấp huyện, cấp xã chưa bố trí được kinh phí cho công tác

quản lý chất lượng ATFP.
- Tổng kinh phí đầu tư cho công tác quản lý ,\TTP trong các năm 2015-

2021 giảm nhiều so với năm 2011. Từ khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP được

ban hành, nhiều thủ tục hành chính về cấp phép như đăng ký công bố với các

sản phẩm thực phẩm thông thường; cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện ATrp
đối với các nhà hàng trong khách sạn, đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ... được

miễn giảm, nguồn thu từ phí, lệ phí cũng giảm, trong khi công tác đảm bảo

ATTP ngày càng yêu cầu đầu tư về con người, trang thiết bị dụng cụ, kinh phí
cho công tác kiểm nghiệm, lấy mẫu, tiêu hủy mẫu.....

- Nguồn kinh phí cho công tác đảm bảo ATFP chủ yếu là từ nguồn kinh
phí thường xuyên được giao hàng năm. Hiện chưa huy động được các nguồn lực

xã hội từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để phục vụ quản lý nhà

nước về ATrp. Do đầu tư ngân sách nhà nước thấp lại không có cơ chế thích

hợp để bổ sung nguồn lực nên nhiệm vụ của công tác quản lý ATI? không được

thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt như: công tác quy hoạch vùng, cơ sở ATFP,
quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung; chưa bố trí đủ kinh phí để lấy mẫu phân tích

chất lượng ATIP điều tra, giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm... Nguồn

kinh phí cấp cho công tác quản lý ATTP hàng năm chưa kịp thời (Thường cấp

vào Quí II, QIn), ảnh hưởng tới kế hoạch và tiến độ thực hiện các hoạt động

chuyên môn...
V. Thực thi trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ,

ngành, UBND các cấp

1-Kết quả đạt đưỢC

- Chính phủ, các bộ Y tế, NN&PTNT, Công Thương đã chủ động, tích
cực triển khai Chỉ thị số 08/CT-TW, Kết luận số 11- KL/TW; Luật ATFP và các

văn bản hướng dẫn theo Fính vực được phân công phụ trách. Công tác xây dựng

thể chế; cải cách hành chính mà trọng tâm là cắt giảm thủ tục hành chính, kiểm

tra chuyên ngành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được triển

khai tốt, tạo sự chuyển biến tích cực góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của

ngành, sản phẩm. Các cơ quan địa phương nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của

Chính phủ và Bộ ngành, hướng dẫn các cơ sở thuộc địa bàn quản lý thực hiện

theo đúng quy định về đảm bảo ATIP.
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản, chỉ đạo thực hiện Luật

ATTP; quy định về phân công, phân cấp và phối hợp quản lý về ATTP cho từng
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sở ngành, đến tận cấp huyện, xã thực hiện để đồng bộ, thống nhất trong công tác

quản lý ATITP; hạn chế được sự đùn đẩy trách nhiệm cũng như sự chồng chéo

giữa các ngành; đưa các chi tiêu, nhiệm vụ về ATTP vào nghị quyết, chương

trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các văn bản của

UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai khá toàn diện trên các mặt công tác, theo đó đã

phân công rõ trách nhiệm cụ thể giữa các ngành, các cấp trong việc quản lý cũng

như triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP trên địa bàn tính theo quy định tại

Luât ATFP.

- Công tác đảm bảo ATTP được triển khai khá đồng bộ; đạt kết quả và có

nhiều chuyển biến tích cực; nguồn lực để đảm bảo ATTP được tăng cường.

Trách nhiệm của chính quyền các cấp, của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

thực phẩm được nâng cao; nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có ý thức

sản xuất theo các quy trình, tiêu chuẩn an toàn, hướng đến nền nông ngÉiệp hữu

cơ; các hình thức liên kết, hợp tác và các chuỗi giá trị. Công tác thanh tra, kiểm

tra; thông tin, tuyên truyền cũng được tăng cường thực hiện với nhiều hình thức,

nội dung đa dạng, phong phú và đạt được một số hiệu quả tích cực cụ thể như

tuyên truyền, phổ biến các kiến thức chung về ATIP, các văn bản pháp luật quy
định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phấm19

- Ban chỉ đạo liên ngành về ATiTP các cấp được thành lập và thường xuyên

được kỉện toàn củng cố, do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng Ban, có Quy chế

hoạt động của BCĐ liên ngành; hoạt động của các Ban góp phần tăng cường sự

phối hợp trong việc quản lý, huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội; theo

dõi, đánh giá tình hình ATTP ở địa phương; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm

tra, giám sát, nhất là vào các đợt cao điểm như: tết Nguyên đán, lễ hội, tết Trung
thu, “Tháng hành động vì ATIP”. .. Công tác phối hợp với các sở, ngành và các

dmI vị chức năng có liên quan được tăng cường; hoạt động thanh tra chuyên ngành,
kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn ngừa và khắc phục sự cố về ATI:P. Qua

đó rÙằm phát hiện kịp thời, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu hồi và xử lý

nghiêm các vi phạm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn.

- Việc thành lập mô hình thí điểm Ban quản lý Amp kết hợp lực lượng

từ 03 Sở (Y tế, Công Thương, NN&PTNT) là một bước đột phá trong quản lý

Amp. Các Ban Quản lý với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định cụ

thể, rõ ràng đã tập trung giải quyết vướng mắc về cơ chế phối hợp quản lý

ATTP trên địa bàn tỉnh/thành phố. Ban Quản lý đã xây dựng và triển khai kế

19 về sử dụng thuốc9 hóa chất khứU sinh cấm ữong nuôi ữồng thủy sản và Ữong thú y; các qui định về sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không mua, bán thuốc bảo vệ thực
vật ngoài danh mục, cấm, giả phục vụ trong sản xuất; các điều khoản trong Bộ Luật Hình sự...đên các tổ chức, cá
nhân có liên qllan trên địa bàn tinh.
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hoạch hành động tập trung vào các điểm chính: (1) Nâng cao nhận thức về bảo

đảm ATTP cho cộng đồng và người hành nghề, đồng thời đẩy mạnh công tác
cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

trống công tác cấp phép ATIP; (2) Xây thực phẩm sạch trong cả hai khâu sản

xuất và kinh doanh phân phối: phát triển chuỗi thực phẩm an toàn, nông sản

sạch, truy xuất nguồn gốc, giám sát chất lượng; phát triển mô hình kinh doanh
hiên đại và cải thiện kinh doanh truyền thống - xây dựng mô hình chợ thực

phẩm an toàn; (3) Chống thực phẩm bẩn: Tăng cường công tác hậu kiểm, thanh
tra thông qua việc triển khai mô hình các Đội quản lý Amp tại chợ đầu mối và
các quận - huyện của tỉnh/thành phố. Phòng chống NĐTP thông qua việc tăng

cường giám sát chất lượng, triển khai các kế hoạch bảo đảm ATTP tại các bếp

ăn tập thể, suất ăn sẵn cho trường học, bệnh viện, công ty, thức ăn đường phố,

lễ hội, sự kiện. . .

- Theo báo cáo của 03 địa phương thực hiện thí điểm, mô hình Ban quản

lý ATTP đã tạo ra sự đồng bộ, thống nhất 1 đầu mối trong công tác quản lý
ATTP như tham mưu, chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật về ATTP trên địa

bản tinh. Theo mô hình này, Ban quản lý ATTP cấp tỉnh đã thành lập các đội

thanh tra - quản lý ATTP đặt tại trụ sở các huyện, làm nhiệm vụ QLNN, là cơ

quan thường trực, thành viên BCĐ liên ngành về ATTP nên đã nâng cao hiệu

quả hoạt động tham mưu, quản lý nhà nước về ATTP; đồng thời, tại tuyến xã
đã kiện toàn mạng lưới cộng tác viên, như Bắc Ninh 100% xã phường có cán

bộ kiêm nhiệm là công tác ATTP thuộc trạm y tế xã. Đội ngũ công tác viên này
hàng năm được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên
cũng có 1 số khăn do không rõ vị trí pháp lý nên việc bố trí nguồn lực chưa

tương xứng như 1 sở, chức năng thanh tra bị thiếu từ khi có Nghị định số

124/2021/NĐ-CP thì trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ban quản lý

ATTP không thuộc chức danh thanh tra chuyên ngành cấp sở trong quá trình
thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về ATTP nên ảnh hưởng đến hoạt động

của tổ chức này.

2- Tồn tại, hạn chế

- Nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ, lãnh đạo quản lý; nhận thức, ý
thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, của người tiêu dùng về công

tác đảm bảo chất lượng, ATITP nông lâm thủy sản chưa đầy đủ; chưa có cơ chế

chính sách đủ mạnh khuyến khích, động viên người dân, doanh nghiệp sản xuất

kinh doanh vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng và thực phẩm nông lâm thủy

sản an toàn; sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản còn

manh m(in, chưa nhiều mô hình chuỗi giá trị chất lượng cao, đảm bảo ATFP.
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- Biên chế, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý chất lượng, ATTP
nông lâm thủy sản trong ngành Nông nghiệp chưa đảm bảo yêu cầu, tiếp tục bị

cắt giảm hàng năm. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật chưa

có tổng kết, đánh giá hiệu quả tác động đến các nhóm đối tượng được tuyên
truyền. Việc tuyên tuyền chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; thông điệp

tuyên truyền chưa trực diện, trực tiếp tới đối tượng được tuyên truyền; tình hình
triển khai tại các địa phương còn dàn trải, mang tính hình thức, kém hiệu quả.

- Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ATIP còn chưa có mô hình quản

lý thống nhất; chưa tập trung đầu mối. Hiện ATIP được quản lý theo 3 ngành (y
tế, NN&PTNT, Công Thương) nên trong tổ chức thực hiện, chưa huy động và

tập trung được nguồn lực để triển khai quản lý ATITP theo chuỗi sản phẩm và

theo quản lý nguy cơ. Việc triển khai công tác đảm bảo ATFP còn gặp nhiều

hạn chế do nhân lực không ổn định, thiếu về cả số lượng và chất lượng, trang

thiết bị phục vụ thanh tra, kiểm tra còn sơ sài chưa đáp ứng được nhu cầu (đặc

biệt là ở tuyến huyện, xã: tại tuyến tính đang giao cho ba ngành quản lý chính
dẫn đến bất cập trong triển khai thực hiện chuyên môn, tuyến huyện nguồn nhân

lực còn mỏng và chưa có đầu mối về công tác ATITP; 100% cán bộ tuyến xã

hoạt động kiêm nhiệm, không có cán bộ chuyên trách nên trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ về công tác quản lý ATTP còn gặp nhiều khó khăn.

- Việc chỉ đạo triển khai hoạt động, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về

ATFP của cơ quan nhà nước thực hiện chưa thường xuyên, chủ yếu tập trung

trong các dịp trọng điểm; các đoàn kiểm tra liên ngành tuyến huyện, tuyến xã ít
hoặc không xử phạt vi phạm về ATIP.

- Vai trò của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã chưa được coi
trọng, cấp xã chưa được phân bổ kinh phí để hoạt động. Công tác xã hội hoá một

số khâu dịch vụ công phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng ATTP chưa được

cụ thể hóa thành chính sách để huy động nguồn lực về chuyên môn, tài chính từ
các tổ chức hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các viện, trường đại học,...

VI- Công tác phối hợp liên ngành về quản lý ATTP
1- Kết quả đạt đưỢC

- Hoạt động phối hợp liên ngành về quản lý ATTP được thực hiện thống

nhất dưới sự chỉ đạo của BCĐ liên ngành TIung ương về ATTP do Phó Thủ

tướng làm Trưởng ban; tập trung vào hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành về

ATTP, xử lý sự cố ATTP, giải quyết các vướng mắc trong phân công, phân cấp.

- Ban Chỉ đạo liên ngành TIung ương và Ban Chỉ đạo liên ngành các địa

phương về ATTP đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong đảm bảo

ATrp từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là giải quyết các vấn đề nóng về
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ATITP, nhờ đó, công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và
giữa các bộ, ngành với địa phương về ATITP ngày càng chặt chẽ và hiệu quả

hơn. Ban Chỉ đạo liên ngành TIung ương định kỳ họp hai lần một năm, ngoài ra

có các cuộc họp đột xuất. Nội dung các buổi họp tập trung vào đánh giá công tác
bảo đảm ATTP trong thời gian qua, rà soát từng nhiệm vụ được giao và những

nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; tập trung thảo luận, trao đổi các chuyên

đề bảo đảm ATTP đang được xã hội quan tâm liên quan đến từng lĩnh vực của

các bộ, ngành quản lý nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp, góp phần tăng

cường quản lý ATFP.
- Hoạt động phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn, Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan chủ yếu trong xây dựng cơ

chế, chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ATI?; công tác thông tin,
tuyên truyền, vận động, giáo dục; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

pháp luật về ATTP.... và đặc biệt trong xử lý, giải quyết những vấn đề nóng về

ATTP như truy xuất, thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn, điều tra nguyên
nhân, truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc... Các bộ, ngành

Trung ương cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương trong

công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn, đặc biệt là trong các đợt thanh tra, kiểm

tra liên ngành và khi có vấn đề phát sinh về ATIP ở địa phương; chủ động theo

dõi yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình ATTP để kịp thời có biện pháp
xỬ lý

- Chính phủ đã ký kết Chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo từng giai đoạn, tập trung vào việc

tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện ATTP, trên cơ sở đó các bộ, ngành
liên quan đã ban hành các hướng dẫn, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện

Chương trình phối hợp này ngay từ đầu mỗi giai đoạn. Ngoài ra, theo chức

năng, nhiệm vụ và các nội dung cụ thể, các ban, bộ, ngành, đoàn thể phối hợp ký

kết các chương trình hợp tác riêng.
- Tại địa phương, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATrp các cấP (được thành

lập tới cấp xã) là đầu mối chỉ đạo, điều phối các hoạt động liên ngành. Một số

địa phương xây dựng và ban hành các quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các sở,

ban, ngành trong quản lý ATTP trên địa bàn; xây dựng các chương trình phối
hợp giữa các địa phương có liên quan trong cung cấp và đảm bảo ATITP

2- Tồn tại, hạn chế

- Do thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về ATITP chủ yếu hoạt động kiêm

nhiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nên có lúc, có nơi chưa chí đao

sát sao, kịp thời, chưa chú trọng đúng mức công tác tuyên truyền phổ biến pháp
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luật; bên cạnh đó có tình trạng cán bộ, công chức thực thi pháp luật nhưng không

cập nhật văn bản mới để triển khai thực hiện, do vậy ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt

động. Thực phẩm liên quan đến lĩnh vực quản lý của nhiều ngành nên có những

văn bản hướng dẫn của các bộ ngành chưa thống nhất, đồng bộ trong quản lý thực

phẩm dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện.

- Nguồn nhân lực quản lý ATITP của Sở Y tế, Sở Công thương và Sở

NN&pTVr còn kiêm nhiệm cùng lúc nhiều chương trình chưa đáp ứng về số lượng

so với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra, nhất là ở tuyến cơ sở nhân lực còn

thiếu, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, hạn chế về trình độ chuyên môn, trang thiết

bị và kinh phí chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Đối với tuyến huyện, xã: Công tác

bảo đảm ATITP chủ yếu là do cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (cơ quan Y tế) thực

hiện, chưa phát huy hiệu quả việc huy động các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn
xã hội tham gia.

- Thực phẩm liên quan đến lĩnh vực quản lý của nhiều bộ, ngành, nên còn
có tình trạng văn bản quy phạm mang tính cục bộ, lĩnh vực của bộ nào thì bộ đó
quản lý, ít quan tâm đến tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý thực phẩm. Sự

hợp tác, phối hợp giữa các bộ trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn

chưa được quan tâm đúng mức nên việc thực hiện pháp luật gặp nhiều khó khăn.

Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 12 NĂM THỰC THI LUẬT ATTP

A- QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ATTP TRONG SẢN XUẤT, KINH
DOANH, VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN THỤ’C PHẤM

I- Quy định quản lý ATTP trong sản xuất, kinh doanh, vận chuyển,
bảo quản rau, củ, quả tươi và các sản phẩm đã qua sơ chế, chế biến.

1- Kết quả đạt được

- Tính đến hết năm 2021, cả nước đã có 463 nghìn ha cây trồng được

chứng nhận VietGAP và tương đương (tăng 27 lần so với 16.969 ha cây trồng năm

2016) với 6211 doanh nghiệp được chứng nhận (tăng gấp 4,5 lần so với 1380 cơ sở

năm 2016). Việc thực hiện các quy định về sử dụng thuốc BVTV và thời gian cách
ly trước khi thu hoạch rau quả, ý thức của người sản xuất ngày càng được nâng cao

nên tồn dư hóa chất, thuốc BVTV trong rau, quả tươi đã có chuyển biến tích cực,

nhiều sản phẩm đã được dán tem, nhãn mác, truy xuất được nguồn gốc và được

chứng nhận sản phẩm OCOP 3-4 sao.

- Hầu hết các tinh đã triển khai vận động, hỗ trợ sản xuất nông sản, thủy sản

theo tiêu chuẩn VietGAP. Tính đến nay đã có 1.406 cơ sở trồng trọt được chứng
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nhận VietGAP với diện tích khoảng hơI 18.200 ha (trong đó rau là hơn 3.443 ha,

quả là hơn 11.813 ha, chè là hơn 1.864 ha, cà phê là 100 ha và lúa là hơn 979,42

ha); khoảng 500 cơ sở nuôi thủy sản với diện tích nuôi trồng thủy sản là 2.618 ha
được cấp chứng nhận VietGAP và tương đương; 313 trang trại và 2.502 hộ chăn

nuôi được chứng nhận VietGAHP. Đã có một số doanh nghiệp đầu tư vào nông

nghiệp, nhiều mô hình về liên kết với Hợp tác xã, hộ nông dân tổ chức chuỗi cung
ứng nông sản thực phẩm an toàn, quy mô lớn như: Tập đoàn Vingroup triển khai

chương trình liên kết với 1000 hợp tác xã; Tập đoàn Dabaco triển khai nhân rộng

mô hình sản xuất chuỗi giá trị 3F; Công ty cổ phần Hùng Nhơn đầu tư hệ thống

trang trại theo tiêu chuẩn Global GAP; Công ty Sanha triển khai chương trình liên
kết sản xuất chuỗi sản phẩm thịt gà an toàn, trong đó có 120 trang trại chăn nuôi đạt

chuẩn; Công ty Ba Huân đầu tư Nhà máy xử lý trứng sạch... Liên minh hợp tác xã

Việt Nam cũng đã tổ chức hệ thống siêu thị (5 siêu thị) kết nối với hơn 100 hợp tác

xã nông nghiệp hình thành các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn.... Tính

đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có 63/63 tỉnh/thành phố xây dựng thành công

818 mô hình điểm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, trong đó 416

chuỗi đã được giám sát, xác nhận sản phẩm được kiểm soát ATITP theo chuỗi.

Đã giải quyết linh hoạt, hiệu quả các rào cản kỹ thuật, duy trì xuất khẩu sang các

thị trường truyền thống (tăng số doanh nghiệp được phép xuất khẩu thủy sản

sang EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên bang Nga lần lượt là 513, 642, 646, 21

doanh nghiệp; 62 doanh nghiệp tiếp tục được xuất khẩu cá da trơn vào Hoa Kỳ),

mở rộng xuất khẩu nông sản sang một số thị trường mới (xuất khẩu thịt gà sang

Nhật, chanh leo sang Pháp, xoài, vú sữa sang Hoa Kỳ...) góp phần đưa kim
ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2017 lên 36,37 tỷ USD. Một số tía,
thành phố như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh đã liên kết xây dựng các chuỗi nông sản

thực phẩm an toàn như chuỗi rau, trứng, thịt an toàn, ký hợp đồng nguyên tắc với

các tỉnh lân cận cung cấp nông sản cho thành phố, hình thành chuỗi quản lý khép
kín

- Các địa phương đã triển khai thực hiện tốt: (1) công tác quy hoạch

vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Viet Gap; Globalgap, hữu cơ,

Rainfores, HACCP, thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - O(_、OP”

phát triển tốt và có những chuyển biến rõ rệt về chất lượng cũng như mẫu mã, hệ

thống nhận diện thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; đã xây dựng được

một số thương hiệu rau quả đặt trưng của địa phương20; (2) Thực hiện chính sách

hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng hóa, xúc tiến thương mại cho các sản

20 Nhu tỉnh Vĩnh Phúc: rau Su Su Tam Đảo, Thanh long ruột đỏ Lập Thạch; tỉnh Hà Tĩnh: BLrởi Phúc Trạchp Hòa
Bình: cam Cao Phong..
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phẩm nông, lâm, thủy sản21; (3) hình thành, phát triển vùng nông nghiệp ứng

dụng công nghệ cao đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng của địa

phương; (4) thực hiện các mô hình sản xuất cây ăn quả hàng hóa tập trung gắn

với bao tiêu sản phẩm thuộc Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa
tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 -
2020”; (5) ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất

nông nghiệp, hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, hệ thống phân phối,

xúc tiến thương mại; xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, xác nhận sản

phẩm an toàn; (6) đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn nông dân các quy
định pháp luật trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật, quy trình sử dụng

hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) trong sản xuất nông nghiệp, bảo quản nông
sản tại các cơ sở chế biến, kinh doanh. Khuyến khích các tổ chức tham gia xác

nhận sản phẩm an toàn theo Chuỗi giá trị (tem nhãn truy xuất nguồn gốc...), liên

kết tiêu thụ, xúc tiến đầu tư các sản phẩm rau quả an toàn được chứng nhận.

Người trồng rau được tập huấn các quy trình sản xuất, sơ chế rau, củ, quả an

toàn. Các vùng sản xuất rau theo quy hoạch được kiểm tra chất lượng mẫu đất,

mẫu nước phục vụ sản xuất. Hàng năm các đơn vị trong ngành thường xuyên tập

huấn, thông tin, tuyên truyền về quy trình sản xuất rau an toàn; kiểm tra, giám
sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong sản xuất rau của các hộ sản

xuất

- Đa số các nhà máy sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản quy

mô vừa và lớn đều đáp ứng yêu cầu về ATTP, đầu tư nhà xưởng, thiết bị hiện

đại, có cán bộ chuyên trách và hệ thống quản lý chất lượng ATTP. Nhiều doanh
nghiệp đã áp dụng công nghệ chế biến hiện đại, áp dụng hệ thống quản lý chất

lượng theo tiêu chuẩn HACCP và ISO 220(>0.

- Về đảm bảo ATTP đối với sản phẩm rau quả tươi sống, trong sản xuất

một số sản phẩm chủ lực: thông qua triển khai chương trình giám sát ô nhiễm

sinh học, giám sát dư lượng các chất độc hại trong sản phẩm trồng trọt và kiểm

soát chất lượng các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất nông sản bước đầu đã

thu được kết quả tỐt.

- Về điều kiện nguồn nước, đất canh tác, địa điểm sản xuất rau quả tươi

sống: Từ năm 2011 đến nay, lĩnh vực sản xuất rau, quả đã từng bước kiểm soát

trong suốt quá trình sản xuất, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất áp

dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thực hành sản xuất nghiệp tốt (VietGAP),
kiểm soát ATTP dựa vào việc phân tích mối nguy ATTP. Hàng năm, có thực

21 cấp chứng nhận trước khi đưa ra thị trường, đóng gói bằng vật liệu đảm bảo ATTP, được dán tem, nhãn mác,
ghi rõ địa chi sản xuất, ngày thu hoạch... trên bao bì.
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hiện lấy mẫu đất, nước để đánh giá điều kiện canh tác. Từ năm 2011 đến nay, cơ

quan chuyên môn cấp tính, cấp huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, tập

huấn, hướng dẫn và cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên nắm bắt địa bàn, chỉ đạo

trực tiếp nên công tác chăm sóc đúng kỹ thuật hơn, phòng trừ sâu, bệnh hiệu quả

hơn, việc sử dụng thuốc đã theo chỉ dẫn và số lần phun thuốc đã giảm đi.

- Đã được đưa vào ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp các tiến

bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong trồng trọt như đã hỗ trợ ứng

dụng Tem điện tử QR code vào 10 sản phẩm nông sản (gạo, rau, thịt) bày bán có

đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm; đã xây dựng các chuỗi thực

phẩm an toàn, liên kết sản xuất, mô hình, hợp tác xã sản xuất rau sạch; xây dựng

nhiều mô hình quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng (IPM)... Việc hình thành các
chuỗi cung ứng sản phẩm thực phẩm an toàn đã tạo mối liên kết bền vững giữa

các cơ sở sản xuất ban đầu và các cơ sở sơ chế, chế biến. Sản phẩm tham gia

chuỗi là sản phẩm an toàn góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nâng cao

giá trị, góp phần quảng bá và thúc đẩy thị trường tiêu thụ liên tỉnh.

2-Tồn tại, hạn chế

- Rau, củ, quả tươi ở dạng thô còn phổ biến, chưa có nhiều cơ sở được

nhiều giấy chứng nhận VietGAP, hữu cơ do chủ yếu sản xuất quy mô hộ nhỏ lẻ,

đồng thời chi phí chứng nhận lớn, chưa có nhiều cơ sở chế biến sâu. Đối với sản

phẩm kinh doanh nhỏ lẻ khó truy xuất nguồn gốc, khi phát hiện mẫu vi phạm đã

gặp rất nhiều khó khăn trong truy xuấl xác định nguyên nhân và xử lý vi phạm.

Vùng sản xuất rau, quả an toàn tập trung chưa nhiều. Sản xuất rau, quả tươi sống

hiện nay vẫn chủ yếu quy mô hộ gia đình; việc kiểm soát tuân thủ quy trình sản

xuất rau, quả tươi sống, điều kiện môi trường canh tác, sử dụng phân bón, thuốc

bảo vệ thực vật. ..đối với diện tích nhỏ lẻ còn han chế.

- nah trạng sản xuấl kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không

đảm bảo chất lượng, hàng giả, không rõ nguồn gốc vẫn xảy ra, tiềm ẩn nhiều nguy

cơ khó lường, tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, gây ô nhiễm môi trư&18 và

gây bức úc trong xã hội.

- Hệ thống truy xuất nguồn gốc chưa đồng bộ, nhiều đơn vị đầu mối ở đia

phương về quản lý ATTP (Chi cục QLCL nông lâm thủy sản, Chi cục Trồng trọt

và Bảo vệ thực vật; Ban quản lý ATTP) nên khó khăn trong việc thực hiện truy
xuất nguồn gốc theo cảnh báo của nước nhập khẩu.

- Phạm vi quản lý ATTP có nguồn gốc thực vật đa dạng trong khi đó các
cơ sở sản xuất, kinh doanh còn nhỏ lẻ, không tập trung, chưa gắn với thị trường,

khó tiêu thụ và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, qui trình sản xuất an toàn,
hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Chi phí thực hiện việc kiểm tra lấy mẫu,
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phân tích các chỉ tiêu ATTP cao, kinh phí thực hiện thấp, không chủ động do
vậy việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong công tác quản

lý ATTP thiếu định hướng và chưa đáp ứng đúng yêu cầu thực tế hiện nay.

- Công tác ký cam kết đảm bảo VSATTP đối với các hộ sản xuất, kinh
doanh rau, quả tươi sống với quy mô nhỏ, lẻ đã thực hiện nhưng tỷ lệ ký cam kết

chưa cao. Đa số các cơ sở chế biến quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình, cơ sở hạ tầng

chưa được đầu tư đồng bộ khó áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến.

- Rau, cú, quả tươi là thực phẩm tươi sống và các sản phẩm đã qua sơ chế,

chế biến nên phần lớn chưa có nhãn, mác, dấu hiệu nhận diện và thông tin về

nguồn gốc xuất xứ, khiến người tiêu dùng chưa thể nhận biết được đâu là sản phẩm

an toàn, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ nơi đã được chứng nhận đủ điều kiện

ATITP và khi phát hiện mẫu vi phạm đã gặp rất nhiều khó khăn trong truy xuất, xác
định nguyên nhân và xử lý vi phạm.

- Các quy định về ngưỡng giới hạn an toàn cho các loại nông sản nguồn

gốc thực vật (rau củ quả tươi) còn thiếu, gây khó khăn cho việc đánh giá thực

trạng, nguy cơ và các hoạt động quản lý ATTTP đối với sản phẩm nguồn gốc

thực vật, cụ thê quy định về ngưỡng giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

trong rau, quả tươi chưa đầy đủ.

- Nhận thức của một số hộ nông dân về tồn dư thuốc BVTV trên rau còn

hạn chế; vẫn còn sử dụng hỗn hợp nhiều loại thuốc để phun, vứt vỏ bao bì thuốc

bừa bãi trên đồng Iuộng; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa theo nguyên tắc 4

đúng, pha thuốc chưa đúng nồng độ, liều lượng, chưa thực hiện đầy đủ bảo hộ

lao động khi phun thuốc. Qua lấy mẫu để kiểm tra test nhanh vẫn còn phát hiện

mẫu rau, củ, quả cho kết quả dương tính với chất thử, đặc biệt là với dư lượng

thuốc bảo vệ thực vật. Diện tích rau, củ, quả sản xuất theo các quy trình sáp xuất

tiên tiến còn thấp.

II. Quy định về quản lý ATrp trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển,

bày bán, kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật và sản

phẩm động vật.

1- Kết quả đạt đưỢC

- Đến hết năm 2021 có 924 trang trại và 1.249 hộ chăn nuôi được chứng

nhận VietGAHP (tăng so với nắm 2016 (mới 100 trang trại chăn nuôi được công
nhận). Bộ NN&PTNT và các tỉnh đã chỉ đạo sát sao việc việc kiểm tra chất

lượng và ATTP đối với thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước và lưu hành trên
thị trường; kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi; ký kết giao ước nói không với

chất cấm cho trên 500 ngàn hộ, cơ sở chăn nuôi; tăng cường thanh, kiểm tra đột

xuất những cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, cơ sở chăn nuôi và
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giết mổ có nguy cơ sử dụng chất cấm, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định

của pháp luật và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại

chúng...Những biện pháp trên đã đem lại hiệu quả, tình hình sử dụng chất cấm

trong chăn nuôi đã cơ bản được kiểm soát.

- Trong giết mổ: Theo số liệu thống kê, hiện nay cả nước có 456 cơ sở

giết mổ (CSGM) động vật tập trung22, trong đó 455 cơ sở có Giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh (chiếm 99,78%); 436 cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều

kiện vệ sinh thú y (chiếm 95,61%); 433 cơ sở có nhân viên thú y thực hiện kiểm

soát giết mổ (chiếm 94,96 %); 425 cơ sở có sổ ghi chép việc thực hiện kiểm soát

giết mổ theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT (chiếm 93,20%). Cả

nước có 22.727 cơ sở giết mổ (CSGM) động vật nhỏ lẻ23, trong đó có: 7.944 cơ

sở có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chiếm 34,95 %); 3.523 cơ sở có

Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y/ATTP (chiếm 15,5%); 5.371 cơ sở

có nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ (chỉ đạt 23,63%); 3.990 cơ sở có
sổ ghi chép việc thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định tại Thông tư

09/2016/TT-BNNPTNT (chiếm 17,56%). Như vậy, số lượng cơ sở giết mổ nhỏ

lê trên cả nước đã giảm khoảng 6.300 cơ sở (so với năm 2011). Phần lớn các cơ

sở giết mổ nhỏ lẻ này tự phát, không đăng ký kinh doanh, điều kiện cơ sở vất

chất không đảm bảo yêu cầu về vệ sinh thú y, ATTP, không có hệ thống thu

gom, xử lý chất thải và nước thải gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng này dẫn

đến công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại theo Thông tư 38/2018/TT-
BNNPTNT gặp nhiều khó khăn.

- Việc vận chuyển thịt gia súc, gia cầm trong nội tỉnh, hay tới các chợ

truyền thống để kinh doanh đã có sự cải thiện nhưng chưa nhiều, ở một số tỉnh,

thành phố xe chuyên dụng đã được thay thế các phương tiện thô sơ chủ yếu xuất

phát từ các cơ sở giết mổ tập trung lớn cung cấp cho siêu thị, trường học, khu
công nghiệp... Thịt gia súc gia cầm thường được bán ở dạng tươi sống ngoài chợ,

sản phẩm được bày bán trên mặt bàn inox, bàn gỗ hoặc bàn ốp đá và hầu hết

không được bảo quản trong điều kiện bảo đảm về nhiệt độ.

- Chăn nuôi chuyển mạnh từ nhỏ lẻ, phân tán sang hình thức gia trại,

trang trại công nghiệp, quy mô lớn, chăn nuôi có liên kết, sản xuất quy mô trang
trại công nghiệp, trang trại, gia trại, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất,

chất lượng, liên kết giữa hộ chăn nuôi với doanh nghiệp. Điều kiện cơ sở chăn

22 bao gồm: 49 CSGM trâu/bò; 225 CSGM lợn; 95 CSGM gia cầm; 01 CSGM động vật khác làm thực
phẩm và 86 CSGM hỗn hợp trên 2 loại động vật.
u bao gồm: 1.322 CSGM trâu/bò; 16.165 CSGM lợn; 4.703 CSGM gia cầm; 81 CSGM dê/cừu; 265
CSGM động vật khác làm thực phẩm và 191 CSGM hỗn hợp trên 2 loại động vật.
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nuôi, vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi, ATTP chăn nuôi được cải thiện,

nâng cấp, đầu tư theo quy mô trang trai, kiểm soát tốt an toàn dịch bệnh; sản

xuất theo chuỗi sản phẩm chăn nuôi. Thực hiện ký thực hiện cam kết chăn nuôi

an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tính đến nay đã có hàng trăm
ngàn trang trại ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong
chăn nuôi.

- Về kiểm soát dịch bệnh động vật: Ngành thú y đã phối hợp với chính
quyền cơ sở đã kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn vật nuôi toàn tỉnh, đảm bảo an

toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh môi trường và ATTP. Hàng năm triển khai tiêm

phòng vắc xin các loại cho đàn gia súc, gia cầm; góp phần quan trọng trong việc

đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng

cho người tiêu dùng. Ngoài ra tăng cường công tác kiểm dịch các chợ đầu mối,
chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh.

2-Tồn tại, hạn chế
- Công tác quản lý nhà nước về thú y được giao cho phòng nông nghiệp

thực hiện nhưng do thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn về chăn nuôi, thú y
nên công tác quản lý tại tuyến huyện gặp nhiều khó khăn. Trung tâm Dịch vụ

Nông nghiệp cấp huyện hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần kinh phí hoạt

động, do đó đa số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không có nhân viên thực hiện KSGM
(kiểm soát giết mổ).

- Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y chưa có đủ quyền hạn thực thi
việc yêu cầu chủ giết mổ thực hiện đúng quy trình giết mổ, kiểm soát giết mổ và

xử lý động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. Một số

địa phương không bố trí hoặc cắt giảm kinh phí chi phụ cấp nhân viên thú y cấp

xã, một số gộp nhân viên cấp xã dẫn đến một số xã nhân viên không có chuyên
môn về chăn nuôi, thú y. Một số tính chi trả phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã
thấp nên phải làm thêm công việc khác để đảm bảo cuộc sống nên chưa phát huy

hết vai trò, trách nhiệm. Thu nhập của nhân viên thú y trực tiếp làm công tác
KSGM, quản lý giết mổ tại các cơ sở còn thấp so với mức lương tối thiểu vùng

trong khi đó phải thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm, làm việc trong điều kiện môi

trường ô nhiễm nên việc tuyển dụng gặp rất nhiều khó khăn.

- Nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP (theo định mức ngân

sách nhà nước hỗ trợ 60% và vốn doanh nghiệp 40%) chỉ hỗ trợ cho doanh

nghiệp, không hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân nên chưa khuyến khích được các
tổ chức, cá nhân khi tham gia đầu tư vốn để xây dựng CSGM động vật tập trung.

- Số lượng cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nhiều (một số địa phương có trên 1.000

CSGM nhỏ lẻ); hoạt động giết mổ nhỏ lẻ, thủ công rất đa dạng, giết mổ lưu
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động tại hộ chăn nuôi; thời gian giết mổ lại cùng một khung giờ, thường vào

đêm hoặc sáng sớm nên gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Một số

lượng lớn các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không được UBND các huyện, thị xã, thành

phố cấp phép hoạt động, không được kiểm soát giết mổ theo quy định. Thực tế
đây là nguồn lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường, mất ATTP.

- Ở nhiều địa phương chưa có khu giết mổ tập trung (Yên Bái, Lai Châu,
Lạng Sơn...); tình trạng vận chuyển thịt gia súc, gia cầm tươi sống không tuân

thủ điều kiện vệ sinh thú y vẫn diễn ra; việc kiểm tra vệ sinh thú y, lấy mẫu kiểm

tra dư lượng thuốc thú y trong thịt và sản phẩm từ thịt chưa được thường xuyên,
liên tục. Đa số các điểm, hộ giết mổ là tự phát, không đăng ký kinh doanh với

chính quyền địa phương; không có địa điểm cố định nằm rải rác ở hầu hết các

khu dân cư của các huyện, thành phố, thị xã và không theo quy hoạch. Cơ sở vật

chất, trang thiết bị, nước sử dụng cho quá trình giết mổ không được đầu tư, gia
súc giết mổ tại các hộ trên không được kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y;

người tham gia giết mổ không được khám sức khỏe định kỳ không có hệ thống

thu gom, xử lý chất thải và nước thải gây ô nhiễm; giết mổ trực tiếp trên sàn,

chưa có khu giết mổ riêng biệt, nên nguy cơ nhiễm khuẩn trong và sau quá trình
giết mổ cao; không đảm bảo điều kiện vệ sinh ATTP và ô nhiễm môi trường..

Một số cơ sở giết mổ tập trung mặc dù được đầu tư công nghệ hiện đại, đáp ứng

tiêu chuẩn vệ sinh thú ý, đảm bảo ATTP, song do chi phí vận hành cao, việc vận

chuyển gia súc, gia cầm đến điểm giết mổ và đưa đi tiêu thụ gặp khó khăn, hạn

chế nên các cơ sở này không phát huy được hết công suất giết mổ.
- Hoạt động kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật

và sản phẩm động vật hiện còn gặp nhiều khó khăn, do nhân lực của các trạm

thú y quá ít, trong khi lưu lượng vận chuyển, tiêu thụ tại các chợ là rất lớn. Việc
kiểm soát, kiểm dịch đối với động vật và sản phẩm động vật gặp nhiều khó

khăn. Nguyên nhân là do hiện tại, công tác kiểm dịch chủ yếu dựa vào kinh

nghiệm, cảm quan thông qua quan sát, không có máy móc hay thiết bị test (kiểm
tra nhanh), do đó xác suất chuẩn đoán sai còn xảy ra. Quy hoạch xây dựng cơ sở

giết mổ gia súc, gia cầm ở một số huyện còn chậm triển khai; Vận chuyển thịt

gia súc, gia cầm trong nội tỉnh, hay tới các chợ truyền thống để kinh doanh chủ

yếu được vận chuyển bằng các phương tiện thô sơ, thịt tiếp xúc trực tiếp với môi

trường bên ngoài, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm, mất vệ sinh ATIP.
- Chính quyền địa phương một số nơi còn lơ là trong công tác quản lý và xử lý

đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm chưa đủ điều kiện vệ sinh thú y; thói quen

sử dụng 'Thịt nóng” của người người tiêu dùng làm cho hoạt động giết mổ nhỏ lẻ

càng phổ biến; chưa triển khai được việc sử dụng dấu kiểm soát đóng trên thân thịt
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và tem vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y không
còn các Trạm thú y ở các huyện, thị xã, tp nên công tác quản lý cơ sở giết mổ gặp rất

nhiều khó khăn.

III- Quy định về quản lý ATTP trong nuôi trồng, đánh bắt, khai
thác, chế biến thủy sản và các sản phẩm thủy sản.

1- Kết quả đạt đưỢC

- Năm 2021, diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản đạt 1.135 nghìn ha,

sản lượng đạt 4.855,4 nghìn tấn, diện tích nuôi trồng chí tăng 10,8% so với năm
2010 nhưng sản lượng tăng tới 77,7'y,. Hiện nay, việc áp dụng quy phạm thực

hành nuôi tốt (GAP) đang được triển khai nhân rộng trên phạm vi cả nước cho

các cơ sở nuôi tôm, cá tra, rô phi, cá lóc, tôm càng xanh, lươn, cá song, cá điêu

hồng, nuôi ghép các loài... Đến hết năm 2021, diện tích nuôi trồng thủy sản

được cấp chứng nhận VietGAP và tương đương là 16.991 ha (tăng gấp 16 lần so

với năm 2016). Bên cạnh đó, công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản cũng đã
được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn ứng dụng, đạt năng suất cao, như công

nghệ thâm canh cá tra (đạt năng suất 300-350 tấn/ha/vụ), tôm thâm canh (10-12

tấn/ha/vụ). Một số doanh nghiệp cũng đã có công nghệ siêu thâm canh trong hệ

nuôi tuần hoàn khép kín. Công tác quản lý chất lượng thức ăn, thuốc thú y, sản

phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản được quan tâm,

phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện, ngăn

chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thức ăn, thuốc

thú y, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản nên

sản phẩm bảo đảm ATTP.
- Chế biến thủy sản tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2011-

2021. Các cơ sở chế biến thuỷ sản công nghiệp nhìn chung đã áp dụng công

nghệ chế biến hiện đại, áp dụng hệ thống quản lý theo HACCP, ISO 22000.
Tính đến nay đã có 824 cơ sở chế biến thủy sản được cấp Giấy chứng nhận cơ

sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP, số lượng các cơ sở được xuất khẩu vào các thị

trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản...ngày càng gia tăng. Các cơ sở nghiêm

túc thực hiện các quy định của Việt Nam về ATTP. Việc kiểm soát sử dụng hóa

chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản đã cơ bản được duy trì trong nhiều

năm, tỷ lệ mẫu thủy sản nhiễm dư lượng hóa chất, kháng sinh (đặc biệt là đối

tượng sản xuất tập trung thâm canh, các đối tượng chủ lực) ở mức thấp so với

các nhóm ngành hàng khác.
- Công tác quản lý chất lượng thức ăn, thuốc thú y, sản phẩm xử lý, cải

tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản được quan tâm, phối hợp với

chính quyền các cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn các
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hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thức ăn, thuốc thú y, sản

phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản. Triển khai áp

dụng quy phạm thực hành nuôi tốt (GAP) trong nuôi trồng thủy sản; các cơ sở

sản xuất, kinh doanh thủy sản đã tuân thủ trong quá trình sử dụng thuốc kháng
sinh, thuốc thú y, hóa chất làm sạch môi trường, thức ăn chăn nuôi bảo đảm vệ

sinh môi trường trong vùng nuôi theo quy định đều được cơ quan có thẩm quyền

thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.
- Từ năm 2011 đến nay, lĩnh vực thủy sản đã từng bước kiểm soát điều

kiện đảm bảo ATTP trong nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản tươi sống;

hướng dẫn các cơ sở/doanh nghiệp nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản áp

dụng VietGAP, GMP, ISO... tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng, thuốc kháng
sinh, thuốc thú y, hóa chất làm sạch môi trường, thức ăn chăn nuôi, bảo đảm vệ

sinh môi trường vùng nuôi, kiểm soát dịch bệnh khu vực nuôi, trồng thủy sản;

bảo đảm vệ sinh môi trường vùng nuôi, kiểm soát dịch bệnh khu vực nuôi trồng

thủy sản. Các cơ sở chế biến thuỷ sản công nghiệp nhìn chung đã áp dụng công

nghệ chế biến hiện đại, áp dụng hệ thống quản lý theo HA(:CP, ISO 22000...

- Việc kiểm soát nuôi trồng, đánh bắt, khai thác, chế biến thủy sản và các
sản phẩm thủy sản được triển khai thông qua ký cam kết, kiểm tra việc thực hiên

nội dung cam kết đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản và tàu cá; cơ bản các cơ sở

đã tuân thủ các yêu cầu trong quá trình sản xuất, kinh doanh như: sử dụng thuốc

kháng sinh, chất tăng trọng, thức ăn chăn nuôi, chất xử lý cải tạo môi trường

nuôi trồng thủy sản; công tác kiểm dịch thủy sản được duy trì thực hiện thường

xuyên bảo đảm an toàn dịch bệnh và hạn chế sử dụng kháng sinh.

2- Tồn tại, hạn chế:

- Do tính chất mùa vụ và diễn biến biến đổi khí hậu bất thường, bệnh

thủy sản diễn biến phức tạp nên việc sử dụng hóa chất, kháng sinh trong nuôi
trồng thủy sản còn chưa ổn định và có thời điểm tăng cao. Một số rÙóm kháng
sinh cấm sử dụng trên thủy sản nhưng vẫn được phép sử dụng cho người và
động vật trên cạn cũng là khó khăn trong kiểm soát. Vẫn còn tình trạng các lô
hàng thủy sản xuất khẩu bị trả về do nhiễm dư lượng hóa chất, Háng sinh. Năm
2015 có 116 lô hàng thủy sản xuất khẩu bị thị trường nhập khẩu cảnh báo không

bảo đảm ATTP, giảm 249'Ổ so với năm 2014. Năm 2021 có 163 lô hàng thủy sản

xuất khẩu bị thị trường nhập khẩu cảnh báo không bảo đảm ATTP (chiếm
0,24c70)

- Các cơ sở nuôi trồng thủy sản chủ yếu quy mô nhỏ; việc kiểm soát nguồn

gây ô nhiễm trong sản xuất như: nguồn nước, việc kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm

còn hạn chế; công tác kiểm soát việc tuân thủ quy trình nuôi trồng9 truy xuất
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nguồn gốc còn chưa được chú trọng; số lượng cơ sở được cấp giấy chứng nhận

đủ điều kiện ATTP còn thấp.

- Lĩnh vực quản lý việc nuôi trồng, đánh bắt, khai thác, chế biến thủy sản

và các sản phẩm thủy sản là rộng, nguồn lực còn hạn chế. Hoạt động xây dựng,

liên kết chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thủy sản còn hạn chế, chưa hiệu

quả. Do thiếu hiểu biết, nhiều người dân sử dụng cả những loại kháng sinh nằm

trong danh mục cấm sử dụng, hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy

sản và trong thú y như: Tetracylin, Enrofloxacin, Oxytetracylin... Hoạt động cải

tạo ao nuôi, vét bùn đáy ao, xử lý ao trong quá trình nuôi, các loại hóa chất gần

như bị lạm dụng một cách quá mức dẫn đến hàng năm có nhiều loại hóa chất,

kháng sinh còn tồn dư trong đất cũng bị thải trực tiếp ra môi trường.

- Công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác thanh kiểm tra, quản lý

cấp phép các cơ sở kinh doanh giống tại một số địa phương chưa thực hiện triệt

để nên có hiện tượng cá giống chưa được kiểm soát dịch bệnh đưa vào nuôi gây

ảnh hưởng đến năng suất thủy sản thả nuôi; các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập

trung hiện nay hệ thống cơ sở hạ tầng còn hạn chế, đặc biệt là hệ thống điện, cấp

thoát nước do vậy ảnh hưởng đến việc nuôi thâm canh, xây dựng các vùng sản

xuất an toàn dịch bệnh, đảm bảo chất lượng ATTP...Chưa quy hoạch, xây dựng

được vùng nuôi cá thâm canh tập trung theo hướng chuyên canh nhằm tạo ra sản

phẩm hàng hóa lớn đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm để

phục vụ cho tiêu dùng và hướng đến xuất khẩu. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản

tại một số địa phương chủ yếu với quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình; nguồn nước tại

các cơ sở chưa chủ động, được lấy trực tiếp từ sông và các kênh tưới tiêu nông
nghiệp. Hệ thống mương dẫn nước vào và thoát nước ra chung nhau nên dễ lây
lan dịch bênh.

- Nhận thức của người sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm trong nuôi

trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh ATTP vẫn còn nhiều hạn chế. Hầu hết người dân

chưa quan tâm đến vấn đề nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn. Người dân

chủ yếu nuôi thủy sản theo hình thức bán thâm canh và quảng canh cải tiến;

người dân tự mua thuốc và hóa chất về để phòng trị bệnh cho thủy sản nuôi; các

hộ chưa có thói quen lưu giữ hồ sơ để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Các quy định về ATITP theo Thông tư 38/2018/n-BNNPTVF áp dụng cho

các cơ sở nuôi thủy sản cơ bản đáp Mg yêu cầu về điều kiện an toàn vệ sinh thực

phẩm, phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế, chỉ áp dụng được đối với các doanh

nghiệp, công ty sản xuất với quy mô lớn, chưa triển khai được trên các cơ sở sản

xuất dưới dạng hộ gia đình.
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IV- Quy định về quản lý ATTP đối với thực phẩm biến đổi gen

1- Kết quả đạt được

Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 02/2ti14/H-BNNPTNT ngày

24/1/2014 quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến

đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phối hợp với

Bộ KH&CN ban hành Thông tư liên tịch số 45/2015/TTLTBNNPTNT-BKHCN
ngày 23/1 1/2015 hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói

sẵn. Đến tháng 6/2021, Bộ NN&pTNr đã cấP giấy xác nhận đủ điều kiện làm

thực phẩm và thức ăn chăn nuôi đối với 52 sản phẩm biến đổi gen. Các sản phẩm

biến đổi gen được cấp giấy xác nhận là đủ điều kỉện làm thực phẩm đảm bảo an

toàn đối với sức khỏe con người24. Việc kiểm tra ghi nhãn đối với thực phẩm

biến đổi gen bao gói sẵn cũng được các cơ quan chức năng của Bộ kiểm tra, kết

hợp với kiểm tra ATTP và kiểm dịch thực vật. Phần lớn tại các địa phương

không có cơ sở nào được cấp Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện

sử dụng làm thực phẩm và danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp Giấy xác

nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm. Đối với các tổ chức, cá nhân sản

xuất, kinh doanh thực phẩm trên thị trường có chứa sinh vật biến đổi gen, sản

phẩm của sinh vật biến đổi gen được triển khai các hoạt động thông báo, quản lý

theo văn bản quy định Bộ NN&PTNT, các văn bản quy định về ATTP.
2- Tồn tại, hạn chế:

Kể từ năm 2016, thực phẩm biến đổi gen được đóng sẵn bắt buộc phải ghi

rõ nhãn “biến đổi gen” bằng tiếng việt. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng với sản

phẩm đóng gói sẵn. Đối với các thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến nhưng

không bao gói, không phải tuân thủ quy định này. Do đó người tiêu dùng và cơ quan

quản lý thực phẩm khó phân biệt trong việc xác định thực phẩm có biến đổi gen hay

không,

V- Quy định về quản lý ATTP đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ

chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực

phẩm chức năng.
1- Về công tác quản lý phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến

1.1- Kết quá đạt đưỢC

- Luật An toàn thực phẩm giao trách nhiệm cho Bộ Y tế quản lý an toàn
thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển,

xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm. Danh mục các phụ

gia thực phẩm, chất hỗ trợ thực phẩm tương đối đầy đủ và tương đồng với quy

24 Nguồn: Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam
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định của các nước trên thế giới. Hệ thống văn bản hoàn thiện tạo thuận lợi trong

công tác quản lý điều kiện cơ sở và sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật tương

ứng. Công tác quản lý về các chất phụ gia thực phẩm dùng chủ yếu được thực

hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Thông tư 24/2019/TT-BVT, Thông tư
số 17/2023/TT-BVT ngày 11/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 34 Quy chuẩn

kỹ thuật Quốc gia quy định yêu cầu kỹ thuật, an toàn của phụ gia thực phẩm

pháp đáp ứng để sử dụng trong thực phẩm.

- Quy định quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm của Bộ Y tế thường

xuyên được cập nhật theo quy định của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế

Codex và hài hòa với quy định của các quốc gia tiên tiến trên thế giới, khu vực,

tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu thương mại về phụ gia thực phẩm, thực

phẩm giữa Việt Nam và các quốc gia khác.

1.2- Tồn tại, hạn chế

- Mặc dù Việt Nam đã có đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật để

quản lý an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm, tuy nhiên, thực tế vẫn còn

tồn tại một số khó khăn trong công tác quản lý sản phẩm. Cụ thể:

- Xuất hiện tình trạng nhập khẩu phụ gia thực phẩm về Việt Nam nhưng

sau đó sử dụng sai mục đích. Điển hình là vụ việc một số tổ chức, cá nhân lạm

dụng khí N20 (là một phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong thực phẩm)

để khử doanh “bóng cười” bán cho người dùng sử dụng trực tiếp tại một số cơ

sở kinh doanh dịch vụ giải trí như quán bar, karaoke.. .

- Klli chủ trương, chính sách của Chính phủ tạo điều kiện dễ dàng cho
việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, kết hợp với việc cắt giảm điều kiện kinh
doanh đối với cơ sở kinh doanh phụ gia thực phẩm nên dẫn đến tình trạng doanh

nghiệp “ảo” gây khó khăn trong công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc. Cụ

thể, Mi Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở An
toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh) tiến hành kiểm tra thực tế một số

doanh nghiệp có thực hiện nhập khẩu, thông quan phụ gia thực phẩm khí N20

đã ghi nhận tình trạng doanh nghiệp không hoạt động tại địa chí đăng ký kinh
doanh của doanh nghiệp, không liên hệ được với người đại diện pháp luật.

- Việc quản lý ATTP đối với chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo

quản thực phẩm còn hạn chế nhất là việc định danh, định lượng các chất trong

quá trình kiểm tra, kiểm soát, thanh tra.
- Các cơ sở kinh doaỨ phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

nhỏ lẻ thuộc quản lý cấp huyện, xã chưa được kiểm tra, giám sát thường xuyên,
vẫn còn tồn tại hàng chưa rõ nguồn gốc và chất lượng; có hiện tượng các xe lưu

động từ các tỉnh thành khác đến bán phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến
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thực phẩm cho các cơ sở nhỏ lẻ, không đảm bảo về nguồn gốc, cạnh tranh giá cả

với các nhà cung cấp lớn. Tình trạng sử dụng phụ gia thực phẩm không có trong

Danh mục cho phép trong quá trình chế biến sản phẩm vẫn còn xảy ra trong khi
năng lực labo xét nghiệm tuyến tính chỉ mới kiểm nghiệm được một số chất nên

khó khăn cho việc phát hiện và xử lý, xử phạt.

- Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP phân cấp địa phương quản lý

phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng và đúng đối tượng do Bộ Y

tế quy định, phụ gia hỗn hợp không có công dụng mới. Các nhóm phụ gia này

trước do Cục ATITP tiếp nhận hồ sơ công bố và cấp giấy, khi phân cấp theo Nghị

định số 15/2018/NĐ-CP chỉ thực hiện tự công bố. Phụ gia hỗn hợp ngày càng

nhiều và phức tạp, địa phương gặp nhiều khó khăn trong hậu kiểm.

- Hiện nay, số lượng phụ gia thực phẩm được phép sử dụng tương đối

nhiều tuy nhiên các quy chuẩn kỹ thuật về phụ gia thực phẩm nói chung và các

nhóm chất nguyên liệu làm phụ gia thực phẩm nói riêng còn chưa đầy đủ. Vẫn

còn tình trạng nhãn mác của một số phụ gia thực phẩm gây hiểu nhầm cho người

sử dụng hoặc đối tượng sử dụng ghi trên nhãn mác không đúng với đối tượng

được phép sử dụng phụ gia theo quy định tại Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày
30/8/2019 của Bô Y tế.

2. Về công tác quân lý đỔi với nước uổng đÓng chai và nước khoáng
thiên nhiên đÓng chai

2.1- Kết quả đạt đưỢC

- Theo báo cáo của các địa phương, cả nước có trên 40.000 cơ sở sản xuất

nước uống đóng chai và nước khoáng thiên nhiên; các cơ sở đều được cấp giấy

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và tự công bố sản phẩm theo quy định.

Hàng năm, các cơ quan chuyên môn ngành Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra các
cơ sở sản xuất nước đá dùng liền và nước uống đóng chai và thực hiện xử lý vi

phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm về ATTP. Việc kiểm tra, giám sát

mối nguy đối với sản phẩm nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá dùng liền

hàng năm luôn được thực hiện theo đúng quy định.

- Việc quản lý ATTP đối với cơ sở nước uống đóng chai và nước khoáng

thiên nhiên đóng chai tương đối thuận lợi do đến nay đã có cơ bản đầy đủ các

quy định về điều kiện cơ sở và tiêu chuẩn an toàn đối với nhóm sản phẩm này.
Tuy nhiên việc bảo đảm tuyệt đối về các yêu cầu về an toừ1 theo QCVN đối với

các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai như hiện nay là rất khó, vì thực tế hiên

nay gần như hầu hết các cơ sở sản xuất có quy mô rất nhỏ, việc sản xuất không

liên tục, kiến thức về kỹ thuật sản xuất, nhận diện nguy cơ yếu, không mang tính

chất đầu tư sản xuất, kinh doanh dài hạn. Chính vì vậy tiêu chuẩn an toàn về vi
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sinh vật có tính tuyệt đối hoá theo (QCVN) như hiện nay là rất khó khăn đối với

các cơ quan quản lý lẫn cơ sở sản xuất.

2.2- Tồn tại, hạn chế

Theo kết quả báo cáo của Cơ quan quản lý ATTP tại các địa phương về

việc giám sát mối nguy ô nhiễm hàng năm đối với nước uống đóng chai, nước

khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền vẫn phát hiện mối nguy vi sinh vật như

e.coli, colifroms, Pseudomonas aeruginosa...

Việc thời gian kiểm nghiệm đối với các mẫu nước uống đóng chai và
nước đá dùng liền thường mất 7-10 ngày, khi có kết quả nhiều khi sản phẩm đã
được các cơ sở sản xuất bán ra thị trường và người tiêu dùng đã sử dụng hết. Đa

số cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền quy mô hộ gia đình

nên việc ghi chép số sách theo dõi việc sản xuất, bán hàng, sổ ghi chép thay thế

trang thiết bị, máy móc chưa thường xuyên, đầy đủ; chưa thực hiện khám sức

khỏe định kỳ, tổ chức tập huấn kiến thức về ATTP cho nhân viên (do nhân viên

làm thời vụ, không ổn định); kiểm soát chất lượng nước nguồn và nước đá dùng

liền chưa thường xuyên; một số cơ sở thiếu giá kệ để kê thành phẩm nước uống

đóng chai; một số dụng cụ, thiết bị sản xuất do sản xuất lâu năm đã có dấu hiệu

xuống cấp như dụng cụ xúc đá đã chuyển màu, nắp tủ bảo ôn bị boea rỉ, giá kệ

được làm bằng gỗ đã bị ngấm nước. Chưa có quy định cụ thể cho quy trình sản

xuất nước uống đóng chai, danh mục các loại hóa chất sát khuẩn bình; các loại

hóa chất được dùng để sát khuẩn bình thường dùng hiện nay (Chloramine B,
BP3) chưa loại nào có giấy phép lưu hành; vẫn còn tình trạng một số cơ sở ghi

nhãn sản phẩm chưa đúng; trang thiết bị, nhà xưởng bị xuống cấp, xét nghiệm mẫu

nước dùng để sản xuất và mẫu thành phẩm chưa đạt tiêu chuẩn (tỷ lệ hàng năm từ

2-5c70)

- Ngoài ra, hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại nước uống đóng

chai ion kiềm, nhưng chưa có quy định cụ thể cũng như định nghĩa về loại nước

uống đóng chai này.

3- Thực phẩm chức năng
3.1- Kết quả đạt đưỢC

- Các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thuộc nhóm

thực phẩm chức năng) đều đã được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận thực hành
sản xuất tốt ((3MP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Giấy tiếp nhận đăng ký sản

phẩm cho các sản phẩm của các cơ sở này đầy đủ. Hàng năm, Chi cục An toàn

vệ sinh thực phẩm các tinh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra

định kỳ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng (TPCN).
Ngoài ra, việc quản lý các cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng còn thông qua
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các đợt kiểm tra đột xuất theo sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên hoặc khi có các
thông tin đến các sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Hiện nay đã có đầy đủ

các văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện liên quan tới hoạt động

sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc

kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý đối với nhóm sản phẩm này.
- Thực phẩm chức năng được sử dụng phổ biến trên thế giới và tại Việt

Nam. Số lượng sản phẩm thực phẩm chức năng đưa vào lưu thông trên thị

trường có xu hướng tăng lên rõ rệt, cả về nhập khẩu cũng như sản xuất trong

nước. Các sản phẩm TPCN được công bố và sử dụng đúng cách đã góp phần
bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động sản xuất,

kinh doanh thực phẩm chức năng tại Việt Nam hiện nay cơ bản đã đầy đủ, tạo

được hành lang pháp lý để quản lý lĩnh vực này. Bên cạnh Luật An toàn thực

phẩm, các Nghị định của Chính phủ, Bộ Y tế cũng đã ban hành các Thông tư
liên quan để quản lý thực phẩm chức năng. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tham

mưu cho Chính phủ ban hành các quy định theo hướng quản lý chặt chẽ hơn về

điều kiện sản xuất đối với cơ sở sản xuất TPCN tai Viêt Nam.

- Công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh

doanh thực phẩm chức năng đã được triển khai khá đồng bộ, có hiệu quả trong
thời gian qua mặc dù lực lượng thanh tra chuyên ngành còn rất mỏng cả ở Trung
ương và địa phương. Nhiều vi phạm trong hoạt động này đã được phát hiện, xử

lý và công khai kịp thời. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy vi phạm chủ yếu liên

quan tới việc quảng cáo quá mức công dụng của TPCN, không đúng như công
bỐ

- Công tác tuyền truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức của các tổ chức,

cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhận thức của người tiêu dùng trong
việc sử dụng TPCN đã được đẩy mạnh. Các cơ sở, sản phẩm vi phạm được cập

nhật thường xuyên trên trang website của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế để

kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

- Trong giai đoạn từ 2010 đến 01/2/2018 ngành Y tế đã cấp:

Cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm đối với

thực phẩm chức năng: 30.454 sản phẩm

- Trong giai đoạn từ 02/02/2018 đến nay, ngành Y tế đã cấp:

Giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ:

68.750 sản phẩm

3.2- Tồn tại, hạn chả

Chưa thống nhất các từ ngữ trong Luật ATTP và hướng dẫn Luật
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ATTP trong sử dụng nhóm từ ngữ: “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”, “Thực phẩm

chức năng”, “Thực phẩm bổ sung”. Hiện nay, sau khi dịch bệnh COVID-19 các
loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang diễn ra phức tạp. Vì

vậy, các sản phẩm này cần được quan tâm quản lý chặt chẽ trong thời gian tới.

Một số khó khăn nữa trong vấn đề quản lý thực phẩm chức năng là hình thức

kinh doanh đa cấp, kinh doanh trên môi trường mạng xã hội đang diễn ra sôi

động và phức tạp. Đặc biệt quản lý, kiểm soát mua bán, giám sát chất lượng

thực phẩm chức năng qua mạng, đặc biệt hàng "xách tay" lại càng khó khăn hơn,

các hành vi vi phạm khó phát hiện, người bán hàng có rất ít hàng hoặc không có

hàng, mà khi có người đặt mới lấy về, nên người tiêu dùng phải hết sức lưu ý
lựa chọn sản phẩm. Mặt khác, do lợi nhuận, nhiều đối tượng bất chấp pháp luật

sản xuất, nhập khẩu sản phẩm không bảo đảm, làm hàng giả, quảng cáo sai sự

thật lừa dối người tiêu dùng gây bức xúc dư luận xã hội.

- Trên thực tế, còn có tình trạng nhiều doanh nghiệp không tồn tại tại địa

điểm kinh doanh đã đăng ký (đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc giải thể,

chuyển địa điểm khác mà không thông báo cho cơ quan quản lý) đã gây khó
khăn cho công tác hậu kiểm.

- Việc không quy định thời hạn hiệu lực giấy Tiếp nhận đăng ký bản

công bố sản phẩm dẫn đến việc không kiểm soát được số lượng sản phẩm thực

tế lưu thông trên thị trường, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch, bố trí

nguồn lực hậu kiểm. Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP,
các Chi (_、uc An toàn vệ sinh thực phẩm được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành

phố phân công tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố đối với một số sản phẩm, tự

công bố trực tuyến, các văn bản, tài liệu được gửi bản điện tử, tạo điều kiện

thuân lơi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay phát sinh tình trạng sử dụng

giấy tờ giả, scan màu để đưa vào hồ sơ công bố sản phẩm, gây ảnh hưởng đến an

ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Việc quản lý hoạt động quảng cáo TPCN còn gặp nhiều khó khăn do sự

phát triển của các hình thức quảng cáo qua mạng, quảng cáo truyền tiêu bằng

miệng của người tham gia phân phối, kinh doanh đa cấp.

- Việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với TPCN còn

nhiều khó khăn do các TPCN giả được sản xuất ở nước ngoài mang về. Do đó

cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Hải quan, Biên phòng ngăn chặn từ

biên giới thì mới có hiệu quả cao.
- Chưa có quy định về thu hồi, các trường hợp phải thu hồi giấy Tiếp

nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (trường hợp doanh nghiệp không tồn tại,

không kinh doanh hoặc hậu kiểm phát hiện vi phạm), hủy hiệu lực bản tự công
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bố và hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Việc chưa quy định bắt buộc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

tiên tiến (GMP, HACCP...) đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm

bổ sung (thuộc nhóm thực phẩm chức năng), thực phẩm dùng cho chế độ ăn
đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi là chưa phù hợp

vì đây là các sản phẩm đặt biệt, khác với các sản phẩm thông thường, cần phải
quản lý việc sản xuất chặt chẽ hơn.

VI- Quản lý ATTP đối loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến,

dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột, bánh, mứt, kẹo.

1- Kết quả đạt đưỢC

Ngành Công Thương của các tỉnh thường xuyên tăng cường công tác

kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các chợ, siêu

thị trên địa bàn quản lý; tích cực tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo

đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành quản

lý, thực hiện tốt việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và ký cam

kết ATTP thuộc lĩnh vực công thương quản lý. Ban hành các văn bản hướng dẫn

thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kidr doanh sản

phẩm rượu đến và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất,

kinh doanh sản phẩm rượu, bia trên địa bàn tỉnh; đã phối hợp với các Sở, ngành
có liên quan và địa phương đã thường xuyên kiểm tra các siêu thị, cửa hàng tiện

ích, hệ thống Bách hóa Xanh, cửa hàng tạp hóa tại các chợ truyền thống....để

kiểm tra ngẫu nhiên về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, nhất là
hạn sử dụng các sản phẩm ghi trên bao bì. Qua kiểm tra chưa phát hiện các hành

vi vi phạm.

Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp

luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu đến và tăng cường

công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu9 bia.
2- Tồn tại, hạn chế

- Nhìn chung, số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở các địa

phương nhiều và thường xuyên biến động, phần lớn quy mô nhỏ lép manh mún9

cá nhân/hộ gia đình là chủ yếu, một số lớn sản xuất, kinh doanh mang tính thời

vụ nên việc kiểm soát và cải thiện các điều kiện bảo đảm ATTP gặp nhiều khó
khăn. Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin9 thương mại

điện tử và mạng xã hội (facebook, zalo,...) đã thúc đẩy hình thức kinh doanh

online được nhiều người tham gia. Điều này gây khó khăn trong công tác quản

lý nhà nước về ATTP đối với chính quyền các cấp, khó khăn trong kiểm soát
chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường.
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- Hiện nay số cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

được cấp giấy phép chiếm tỷ lệ thấp so với thực tế số lượng các cơ sở, hộ gia
đình, cá nhân kê khai thực hiện sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích

kinh doanh. Việc quản lý đối với các cơ sở sản xuất rượu hộ gia đình, cá nhân

còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực còn hạn chế.

- Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ

lẻ, hộ gia đình nằm rải rác ở địa bàn nông thôn, sản xuất không thường xuyên,

không đăng ký kinh doanh; điều kiện về địa điểm sản xuất, điều kiện về trang
thiết bị dụng cụ chưa phù hợp theo quy định của pháp luật. Do đó tình hình thực

hiện cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu thủ công cũng còn hạn chế.

- Đối với quản lý ATTP trong sản xuất rượu: Hiện chưa có quy định

riêng về quản lý ATIP đối với sản xuất rượu thủ công. Trên địa bàn thành phố

hiện có hàng trăm cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh,

phần lớn không thực hiện đăng ký kinh doanh thuộc trách nhiệm quản lý ATTP
của Ủy ban nhân dân quận, huyện; sản phẩm rượu đóng can không dán nhãn,

không thực hiện tự công bố sản phẩm, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý,
nắm bắt, kiểm tra, giám sát... Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh rượu có quy mô
nhỏ lẻ, hộ gia đình nằm rải rác ở địa bàn nông thôn, sản xuất không thường

xuyên, không đăng ký kinh doanh; điều kiện về địa điểm sản xuất, điều kiện về

trang thiết bị dụng cụ chưa phù hợp theo quy định của pháp luật. Do đó tình

hình thực hiện cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu thủ công cũng còn hạn

chế. Một số cơ sở muốn thực hiện cấp phép nhưng không đáp ứng được các điều

kiện theo quy định của pháp luật.

- Mặc dù đã có Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm

2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu nhưng rượu thủ công hiện nay khó
kiểm soát chất lượng; đang gây thất thu ngân sách Nhà nước; thiếu công.bằng

với các cơ sở kinh doanh rượu có giấy phép do không phải chịu các chi phí về

tuân thủ pháp luật (cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; giấy phép sản xuất

rượu; tem rượu; thuế tiêu thụ đặc biệt...). Đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ mất an

toàn vệ sinh thực phẩm và các hệ lụy từ sử dụng rượu, ảnh hưởng an ninh trật tự,

an toàn xã hội.

- Có tình trạng công chức phụ trách quản lý nhà nước lĩnh vực /LTTP

không có chuyên môn nghiệp vụ, chuyên ngành liên quan về ATTP; đặc biệt về

công tác lấy mẫu thực phẩm,... kinh phí cho thực hiện công tác quản lý nhà nước

về ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành còn rất hạn chế; điều kiện về trang
thiết bị kỹ thuật để phục vụ công tác quản lý chưa được trang bị, như test nhanh

(foocmon, hàn the, methanol) và chi phí kiểm nghiệm thực phẩm v. v
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VII- Quy định về quản lý ATTP đối với sản xuất, kinh doanh nhó lẻ,

thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống ATTP tại các chợ, siêu thị, trung tâm

thương mại.
1- Quản lý sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ

1.1- Kết quả đạt đưỢC

- Đối với quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, Bộ NN&PTNT đã ban
hừù Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 (sau được thay thế

bằng Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT) quy định phương thức quản lý điều

kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Tính đến nay đã

thống kê được 2.339.764 cơ sở nhỏ lẻ; tổ chức ký cam kết được cho 2.073.119

cơ sở, chiếm 89% (năm 2016 thực hiện ký cam kết được 50% số cơ sở nhỏ lẻ).

Năm 2021 tổ chức kiểm tra được 194.915 cơ sở nhỏ lẻ, phát hiện 1.561 cơ sở vi

phạm (chiếm 0,8%).
- Công tác quản lý ATTP từ tính đến xã, phường, thị trấn theo hướng

đảm bảo đủ số lượng, đủ năng lực hoạt động để cải thiện mạnh mẽ công tác

quản lý nhà nước về ATTP tại các cấp hiện nay. Sự ra đời của mô hình chợ thí

điểm bảo đảm vệ sinh ATTP đã khắc phục được nhiều khó khăn mà cả hộ kinh

doanh và người tiêu dùng tại chợ đang gặp phải, đó là: cơ sở vật chất cũ kỹ, tình

trạng sử dụng hóa chất độc hại, mua bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng

giả, hàng kém chất lượng, vấn đề môi trường, văn minh thương mại tại

chợ,...Chợ được xây dựng theo mô hình, các hộ kinh doanh được trang bị các
kiến thức về vệ sinh ATTP thông qua các lớp tập huấn, đào tạo cũng như nâng

cao kiến thức bảo quản thực phẩm, đặc biệt là việc không sử dụng hàn the, đảm

bảo dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các mặt hàng tươi sống đều phải đạt

yêu cầu cho phép của Bộ Y tế. Việc triển khai thành công mô hình chợ thí điểm

đã cho thấy rõ hiệu quả kinh tế - xã hội, làm chuyển biến nhận thức về đảm bảo

vệ sinh ATTP tại chợ, nên nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của các hộ kinh

doanh cũng như người tiêu dùng thực phẩm tại chợ. Nhìn chung, việc hỗ trợ xây

dựng mô hình bàn kinh doanh thực phẩm đã giúp các chợ trên địa bàn có cơ sở

vật chất đồng bộ, khang trang và sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh ATTP.
- Một số tính đã ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với

cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATFP trên địa bàn

tính; triển khai tập huấn kiến thức về ATTP đối với các đối tượng là quản lý,
nhân viên Ban quản lý chợ; các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến và kinh

doanh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh; các chợ, siêu thị kinh doanh lĩnh

vực thực phẩm phải được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Hàng
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hóa thực phẩm được kinh doanh tại các siêu thị, hầu hết đều có nguồn gốc xuất

xứ rõ ràng, được công bố hợp quy hoặc chứng nhận bảo đảm ATTP của cơ quan

quản lý nhà nước có thẩm quyền. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại kinh
doanh trong lĩnh vực thực phẩm đều đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều

kiện ATTP. Hàng hóa thực phẩm được kinh doanh tại các siêu thị, trung tâm
thương mại hầu hết đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được công bố hợp quy

hoặc chứng nhận bảo đảm ATTP của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Quản lý ATTP đối với các chợ, siêu thị: Lực lượng Quản lý thị trường

thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh

doanh thực phẩm tại các chợ, siêu thị trên địa bàn quản lý. Các cá nhân kinh

doanh thực phẩm trong chợ cũng được phổ biến, tuyên truyền kiến thức về

ATTP; được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
ATTP

1.2- Tồn tại, hạn chế

Việc quản lý ATIP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ là một

khó khăn rất lớn trong thực trạng sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản Việt

Nam (với số lượng trên 10 triệu hộ, diện tích canh tác bình quân nhỏ khoảng

o,aba/l hộ). Để thực hiện quản lý đối tượng này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt

của chính quyền địa phương, đồng thời cũng đòi hỏi việc tiếp tục nghiên cứu,

điều chỉnh phương thức quản lý cho phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn theo

nguyên tắc ngăn chặn nguy cơ ATTP ngay từ các yếu tố đầu vào của quá trình
sản xuất.

- Số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhiều và thường xuyên

biến động, phần lớn quy mô nhỏ lẻ, manh m(m, cá nhân/hộ gia đình là chủ yếu,

môi số lớn sản xuất, kinh doanh mang tính thời vụ nên việc kiểm soát và cải

thiện các điều kiện bảo đảm AtTP gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các cơ

sở sản xuất thực phẩm với quy mô rất lớn với loại hình là hộ kinh doanh.

- Chế tài xử phạt cho các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ không có đăng ký kinh
doanh và không có cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn chưa có,
dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý.

Trách nhiệm quản lý chợ thuộc về ngành Công thương (trừ chợ đầu

mối) tuy nhiên, trong chợ kinh doanh nhiều mặt hàng, ngành hàng liên quan đến

ngành nông nghiệp, Y tế (dịch vụ ăn uống), trong khi đó nhân lực không đủ để

kiểm soát, quản lý.

- Nguy cơ không bảo đảm AIIF, Nl)TP đối với các cơ sở không thuộc diện

cấp giấy chứng IÙM cơ sở đủ điều kiện ATITP rất cao do không có tổ chức đánh giá,

chứng IÙM việc tuân thủ đầy đủ các quy định về điều kiện ATFP, trong khi biện
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pháp hậu kiểm chưa thực sự có hiệu quả (do thiếu nguồn lực trong trong công tác

bảo đảm ATITP,...).
- Tại các chợ kinh doanh thực phẩm chưa kiểm soát được nguồn hàng

từ nơi sản xuất, đặc biệt đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống; cơ quan thú

y mới kiểm tra được mặt hàng thịt heo và thịt gia cầm còn lại các mặt hàng khác
chưa thực hiện kiểm tra được. Hầu hết các chợ đều chưa được trang bị các thiết

bị kiểm tra nhanh (các kit, test,.,) các loại thực phẩm. Tại địa phương chưa có

chợ đầu mối, chưa rõ đầu mối chịu trách nhiệm về ATTP tại chợ, việc kiểm soát

xuất xứ hàng hóa trong chợ đầu mối còn khó khăn.
- Công tác quản lý ATTP đối với sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, thức ăn

đường phố tại địa phương còn nhiều khó khăn do văn bản hướng dẫn còn thiếu,

quy mô cơ sở nhỏ lẻ, hộ gia đình, điều kiện kinh tế khó khăn. Công tác giám sát

hỗ trợ, duy trì, đánh giá và nhân rộng mô hình điểm về ATTP có nhiều thời

điểm bị gián đoạn do kinh phí không đủ nên phải ưu tiên các hoạt động khác.
- Việc kiểm tra các cơ sở vẫn còn chưa được chặt chẽ, nhiều cơ sở vẫn còn

chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý

được triệt để. Chưa thực hiện kiểm tra được việc người trực tiếp sản xuất, chế

biến thực phẩm có mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định hay không do
không có kinh phí; văn bản pháp luật cũng không quy định cụ thể là các cơ sở

phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm.

- Việc tập huấn kiến thức ATTP cho người trực tiếp chế biến cũng không

quản lý được do quy định của pháp luật không cụ thể. Không có bộ công cụ để

kiểm tra người chế biến có đủ kiến thức ATTP hay không.

- Việc kiểm soát chất lượng, nguồn gốc các mặt hàng nông sản, hàng giả,

thực phẩm không rõ nguồn gốc tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng
tiện ích gặp khó khăn.

2- Quản lý thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống.

2.1- Kết quá đạt được:

Theo Luật an toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn
đưừrg phố thuộc trách nhiệm quản lý của UBND cấp tỉnh và UBND cấp tỉnh đã

thực hiện phân cấp quản lý đối với loại hình này. UBND các cấp cơ bản đã thống kê,

quản lý, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATITP và kiểm tra, hậu kiểm đối

với cơ sở được phân công quản lý. Các cơ sở nhà hàng, khách sạn, các công ty cung

cấp dịch vụ bữa ăn cho khu công nghiệp, trường học thực hiện tương đối nghiêm túc

về kiểm soát nguyên liệu, quy trình chế biến. Hàng năm các đơn vị tổ chức thanh tra,

kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; tuyên truyền, hướng dẫn các

cơ sở sản xuấ€ kinh doanh thực phẩm thực hiện tốt các quy định về đảm bảo ATITP;
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xây dựng các mô hình điểm đảm bảo ATTP, phòng chống NĐTP và các bệnh truyền

qua thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch ăn uống.

2.2- Tồn tại, hạn chế:

Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố giao cho UBND các xã, phường,

thị trấn quản lý, còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý (kinh doanh loại hình này
nhiều người từ nơi khác đến, không thuộc đối tượng quản lý của xã, không có

địa điểm kinh doanh cố định, thời gian kinh doanh không ổn định, trang thiết bị

thiếu thốn, thiếu nước sạch, không được trang bị kiến thức về ATTP...). Công

tác quản lý chỉ mang tính hướng dẫn, nhắc nhở, không thực hiện xử lý, xử phạt

răn đe. Vì vậy vẫn còn khá nhiều cơ sở vì lợi nhuận trước mắt, vì sự hiểu biết

hạn chế, tính cố chấp cao vẫn sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ

ăn uống không bảo đảm về cách li nguồn ô nhiễm, nguồn nguyên liệu, nguồn
nước sạch, thực hành vệ sinh...

Các cấp chính quyền địa phương, đôi khi chưa nêu cao vai trò, trách

nhiệm trong việc quản lý các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn

uống, thức ăn đường phố, vẫn còn tình trạng cơ sở kinh doanh thực phẩm nhiều

năm, với số lượng lớn trên địa bàn mà không được cấp giấy Đăng ký kinh doanh

và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP gây ngộ độc hàng loạt.

- Một số cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức chưa phát huy được vai trò của

các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, ban phụ huynh trong công tác giám sát

ATTP, phòng chống NĐTP, đặc biệt đối với bếp ăn tập thể khu công nghiệp,

bếp ăn trường học. Định mức khẩu phần ăn cho người lao động tại nhiều nơi còn

thấp nên gặp khó khăn trong việc chọn thực phẩm an toàn.
Kinh phí thực hiện tại tuyến huyện, xã hạn chế nên công tác quản lý,

kiểm tra, giám sát, tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở chế biến, kinh doanh, dịch

vụ ăn uống còn hạn chế. Nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý ATTP, đặc biệt

là ở cấp quận, huyện thiếu về số lượng và phần lớn chưa được đào tạo chuyên
môn, chưa có cán bộ chuyên trách, phải kiêm nhiệm quản lý nhiều lĩnh vực,

thường xuyên chuyển vị trí công tác khác,...đã làm giảm hiệu quả quản lý
ATrp

3- Quản lý ATTP tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

3.1- Kết quà đạt đưỢC

Bộ Công Thương đã tham mưu ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
11856: 2017 - chợ kinh doanh thực phẩm. Sở Công Thương đã chỉ đạo, hướng

dẫn các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh thực phẩm tại các chợ áp dụng tiêu

chuẩn quốc gia về chợ kinh doanh thực phẩm. Hiện nay trên cả nước có trên
8.000 chợ đầu mối; 400 chợ loại 1, 1200 chợ loại II và hàng trăm siêu thi,trung
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tâm thương mại có kinh doanh thực phẩm. Nhìn chung, công tác quản lý ATTP
tại các siêu thị, trung tâm thương mại được thực hiện khá tốt, bảo đảm ATTP.

3.2- Tồn tại, hạn chế

Tại các chợ công tác quản lý ATTP còn hạn chế do diện tích không
đảm bảo, không gian dành cho các hộ tiểu thương kinh doanh thực phẩm còn

đan xen, lẫn lộn với các mặt hàng khác; trang thiết bị kIểm nghiệm đa số không

có hoặc lạc hậu; chưa kiểm soát được nguồn hàng từ nơi sản xuất, đặc biệt đối

với các mặt hàng thực phẩm tươi sống. Đa số các chợ cơ sở hạ tầng còn yếu kém

hay bị xuống cấp không đáp ứng điều kiện bảo đảm ATTP.
- Việc xây dựng mô hình chợ ATITP ở khu vực trung tâm, đông dân cư đang

gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư và xây dựng chợ. Nghị định 02/2003â©-

CP và 114/2€iti9/NĐ-CP quy định vốn ngân sách địa phương chỉ hỗ trợ đầu tư chơ

đầu mối, nông sản, thực phẩm và chợ hạng 2, hạng 3 ở địa bà1 miền núi, nông thôn,

hải đảo; Việc thu hút các nguồn vốn xã hội hóa cho đầu tư cho chợ hiện nay. Trong

khi đó để đạt tiêu chuẩn quốc gia về chợ kinh doanh thực phần, các chợ hiện nay
cần đầu tư nhiều về cơ sở vật chất.

VIII- Quy định về quản lý ATTP đối với vật liệu bao gói, bao bì chứa
đựng thực phẩm.

1- Kết quá đạt được

Nhìn chung, các cơ sở chế biến quy mô công nghiệp thực hiện các quy

định về vật liệu bao gói và chứa đựng thực phẩm cơ bản là tốt. Các quy định về

quản lý ATTP đối với vật liệu bao gói, bao bì chứa đựng thực phẩm hiện đã

được quy định cụ thể, các loại bao bì để chứa đựng thực phẩm đều được quản lí

và kiểm soát, tùy vào các sản phẩm khác nhau mà phân công trách nhiệm quản

lý cho các ngành Y tế, Nông nghiệp, Công Thương. Việc tuân thủ quy định đối

với vật liệu bao gói, bao bì chứa đựng thực phẩm đều được cơ quan chức năng

hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến trong các buổi nói chuyện tập huấn hoặc kết

hợp trong các đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát, thẩm đinh tai cơ sở.

2- Tồn tại, hạn chế

- Đối với các cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi

sống việc yêu cầu vật liệu bao gói và bao bì chứa đựng thực phẩm phải là loại

chuyên dụng trong điều kiện thực tế là không khả thi cần điều chỉnh cho phù
hợp

- Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa nhận thức đúng về tầm quan
trọng của việc sử dụng vật liệu bao gói, bao bì chứa đựng thực phẩm an toàn vì

vậy khi lựa chọn, sử dụng đã không yêu cầu cung cấp các hồ sơ về tự công bố

sản phẩm của vật liệu bao gói, bao bì đảm bảo ATTP9 có thể gây ảnh hưởng tới
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chất lượng sản phẩm.

- Vật liệu bao gói, bao bì chứa đựng thực phẩm nói chung chưa được

kiểm soát chặt chẽ và khó kiểm soát do Luật ATTP quy định các ngành quản lý
ATTP đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản

lý nên các bao bì thông dụng như bì PE, bì PP,... có thể sử dụng chung cho
nhiều loại thực phẩm vì vậy khó xác định ngành nào quản lý và chưa được quản

lý
- Các quy định chưa phù hợp với sự phát triển do kiểu dáng, chất liệu bao

bì có sự thay đổi và cải tiến thường xuyên nên khó áp dụng từ quy định này cho
loại bao bì khác nhau.

- Hiện nay trên thị trường, xuất hiện rất nhiều sản phẩm dụng cụ bao gói,

chứa đựng thực phẩm có xuất xứ từ nước ngoài được bán tại các chợ, siêu thị và

sử dụng nhiều ở các quán giải khát, đồ ăn sẵn, thức ăn đường phố (hộp xốp, ống

hút, hộp nilon, túi nilong.. .) nhưng không được các tổ chức, cá nhân nhập khẩu

thực hiện công bố; việc kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm này trên thị trường gặp

nhiều khó khăn do không xác định được cơ quan quản lý chính.
- Việc sử dụng các vật liệu bao gói, bao bì chứa đựng thực phẩm không

đảm bảo về chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ còn xảy ra nhiều tại các
cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và cả các hộ gia đình. Hiện nay

Luật ATTP năm 2010 chưa có quy định cụ thể về điều kiện cơ sở vật chất, trang

thiết bị dụng cụ đối các cơ sở sản xuất vật liệu bao gói, bao bì chứa đựng thực

phẩm; các cơ sở này không thuộc đối tượng không phải cấp Giấy chứng nhận cơ

sở đủ điều kiện ATTP nên khó khăn trong công tác rà soát, thống kê và quản lý.

Chưa có sự quản lý chặt chẽ về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm tại các cơ sở

kinh doanh nhỏ lẻ bán vật liệu bao gói, bao bì chứa đựng thực phẩm; vẫn còn

tình trạng một số cơ sở sử dụng bao gói thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ

sinh đối với thực phẩm, nhất là đồ ăn sẵn như việc sử dụng các hộp xốp dùng 1

lần, hộp nhựa, cốc nhựa, túi nilon,... không rõ nguồn gốc, xuất xứ và chưa được

đánh giá về mức độ thôi nhiễm các chất độc hại vào thực phẩm khi chứa đựng.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ quản lý ATTP còn thiếu và chưa

cập nhật phù hợp với tình hình quản lý trên thực tế. Việc giám sát định kỳ đối

với các cơ sở này còn gặp khó khăn do cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng
nhận đủ điều kiện ATTP (theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP). Công tác quản lý

cơ sở chủ yếu dựa vào việc cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm. Số lượng cơ sở

tăng giảm khó cập nhật do các cơ sở không chủ động thông báo về cơ quan quản

lý
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IX- Quy định về quản lý ATTP trong xuất khẩu, nhập khẩu thực

phẩm
1- Kết quả đạt đưỢC

1.1- Trong xuất khẩu thực phẫm.
- Từ năm 2011 đến nay, Bộ NN&PTNT đã tập trung giải quyết tương

đối hiệu quả các rào cản kỹ thuật, giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu,

tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông thủy sản

đảm bảo ổn định xuất khẩu nông lâm thủy sản vào các thị trường truyền thống

và khai thông một số thị trường mới. Bộ đã chỉ đạo đón tiếp và làm việc với các
đoàn thanh tra của các nước nhập khẩu đánh giá về hệ thống quản lý ATTP. Kịp

thời xử lý các vướng mắc trong xuất khẩu nông lâm thủy sản đi các thị trường.

- Tăng cường quan hệ hợp tác trong kiểm soát chất lượng, ATTP, ký kết

thỏa thuận hợp tác với cơ quan thẩm quyền các nước nhập khẩu nông lâm thủy
sản Viêt Nam.

- Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các rào cản kỹ thuật của các thị

trường nhập khẩu, duy trì và mở rộng thêm thị trường mới. Kết quả khởi sắc

trong xuất khẩu nông lâm thủy sản giai đoạn 2016 -202 1 như: Việt Nam đã được

xuất khẩu sữa sang Trung Quốc, mở rộng xuất khẩu nông sản sang một số thị

trường mới (xuất khẩu thịt gà sang Nhật; sữa tươi nguyên liệu sang TIung Quốc;

thịt lợn mảnh đông lạnh, thịt gà chế biến và tổ yến sang Hồng Kông...; xoài, vú

sữa sang Hoa Kỳ; nhãn, vải sang Châu Âu, Nhật Bản, Singapore, Úc; măng cụt

sang TIung Quốc...); Tích cực đàm phán, giải quyết các vướng mắc trong xuất

khẩu thủy sản, gia tăng số doanh nghiệp được phép xuất khẩu thủy sản sang EU,

Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên bang Nga (lần lượt là 627, 804, 748, 73 doanh

nghiệp); 13 doanh nghiệp tiếp tục được xuất khẩu cá da trơn vào Hoa Kỳ.

1.2- Trong nhập khẩu thực phẩm
- Thực hiện đổi mới phương thức kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, Bộ

NN&PTNT đã ban hành các văn bản QPPL để kiểm soát từ gốc – từ nước xuất
khẩu

- Về sản phẩm nguồn gốc thực vật: Đã thực hiện kiểm tra, công nhận hệ

thống đảm bảo ATTP của 47 nước được phép nhập khẩu sản phẩm có nguồn gốc

thực vật vào Việt Nam. Công bố Danh sách các chi tiêu ATTP về hoạt chất

thuốc BVTV cần kiểm tra trên nông sản, thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực

vật nhập khẩu trên cơ sở xác định nguy cơ về ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu
vào Việt Nam. Từ năm 2011-202 1: đã thực hiên kiểm tra ATTP: 653.482 lô với

tổng trọng lượng hơn 54.948.478 tấn với hơn 130 loại mặt hàng có nguồn gốc

thực vật nhập khẩu.
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- Về sản phẩm có nguồn gốc động vật (bao gồm cả thủy sản): Việc thay

đối phương thức kiểm soát ATTP đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật, thủy

sản nhập khẩu thông qua việc đăng ký, kiểm tra từ gốc tại nước xuất khẩu để

công nhận quốc gia, doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát ATTP đáp ứng quy

định xuất khẩu sản phẩm vào Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc kiểm

soát ATTP nhập khẩu đồng thời là rào cản kỹ thuật và công cụ đàm phán hiệu

quả đối với các đối tác nước ngoài trong việc cân bằng cán cân thương mại hàng
hóa nông sản.

- Luật An toàn thực phẩm đã quy định điều kiện bảo đảm an toàn đối với

thực phẩm nhập khẩu và xuất khẩu (Điều 38, 39, 40, 41, 42 Luật An toàn

thực phẩm). Do đó, các quy định này là căn cứ pháp lý cho cơ sở và cơ quan

quản lý nhà nước áp dụng khi tham gia sản xuất, kinh doanh, giám sát và xử lý
các vi phạm ỷề ATTP (nếu có).

- Công tác quản lý ATTP trong xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm được

tăng cường. Các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu đã thực hiện đầy đủ các thủ tục

về công bố sản phẩm đảm bảo theo quy định.

- Thông qua các đoàn kiểm tra cho thấy các cơ sở kinh doanh các sản

phẩm nhập khẩu đều có đầy đủ hóa đơn chứng từ và điều kiện cơ sở vật chất bảo

quản như tủ lạnh, nhà lạnh đảm bảo ATTP theo quy định. Đối với sản phẩm

xuất khẩu có nguồn gốc từ động vật, đối với sản phẩm nguồn gốc thực vật như

mơ, măng, thạch đen, cải muối, kiệu... các cơ sở khi xuất khẩu đảm bảo quy

định về ATTP trong nước và quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng ISO

Quốc tế. Phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật đã được cấp mã vùng trồng để xuất

khẩu sang TIung Quốc với diện tích 19,33ha cho 6 mã vùng trồng thạch đen.
2- Tồn tại, hạn chế

- Quy định về an toàn phẩm của quốc tế luôn thay đổi dẫn đến việc kịp

thời đáp ứng các yêu cầu của nước xuất khẩu còn hạn chế.

- Việc kiểm soát nhập khẩu nông sản qua đường tiểu ngạch và biên giới

trên đất liền, trên biển còn hết sức khó khăn nên một số nguồn nông sản nhập

lậu không đảm bảo ATTP vẫn còn thẩm lậu vào thị trường nội địa gây bức xúc
trong nhân dân.

- Công tác kiểm tra nhà nước về hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập

khẩu: Lượng hàng hóa lớn, phân loại hàng hóa còn hạn chế và đối với thủ tục

hành chính về kiểm tra xuất nhập khẩu được thực hiện tại cửa khẩu theo cơ chế

một cửa quốc gia. Hiện chỉ có TTHC về Kiểm tra nhà nước ATTP hàng hóa có

nguồn gốc thực vật nhập khẩu được thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia;
Chưa thực hiện được kiểm tra giảm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
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- Trong quá trình thực hiện kiểm tra ATTP nhập khẩu còn gặp nhiều khó
khăn về nhân lực và kinh phí thực hiện giám sát ATTP, đặc biệt khi chuyển từ

tiền kiếm sang hậu kiếm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

- Việc giao nhiều đầu mối tham gia thực hiện kiểm tra nhà nước về thực

phẩm nhập khẩu là bất cập đối với công tác quản lý. Trong khi đó không quy

định mối liên quan giữa đơn vị thực hiện kiểm tra với cơ quan thường trực quản

lý ATTP trên địa bàn là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, nên không nắm bắt

thường xuyên, toàn diện được kết quả công tác kiểm tra nhà nước đối với thuG

phẩm nhập khẩu.

B- VIỆC CẤP GIẤY CHÍJTNG NUẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỂU KIÊN
ATTP, GIẤY TIẾP NnẶN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY; QUẢN LÝ ĐỐI
VỚI CÁC CƠ SỞ KHÔNG THUỘC DIỆN CÁP GIẤY CHúNG NHÂN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIÊU KIÊN ATTP.

I- Việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
1- Kết quà đạt được

- Từ năm 2011, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 14/2011/TT-

BNNPTNT ngày 29/03/2011 quy định việc kiểm tra, đárÚ giá cơ sở sản xuất

kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản (sau được thay

thế bằng Thống tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014, nay là Thông tư
38/201 8/TF-BNNPTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất

kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP). Trong giai đoạn 20 11 -2016

tổng số cơ sở được kiểm tra đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ

điều kiện ATTP là 26.342 (chiếm 58%). Trong giai đoạn 2016-202 19 tổng số cơ

sở được thẩm định cấp giấy chứng nhận và định kỳ là 73.380 cơ sở (chiếm
93,4c70)

- Theo phân cấp, Bộ Y tế tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ9 cấp Giấy

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm

hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc danh nue các chất

phụ gia được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng sử dụng trong thực

phẩm do Bộ Y tế quy định; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực

phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

(chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo)

- Tính đến năm 2023, Bộ Y tế đã cấp được 421 Giấy chứng nhận cơ sở

đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực
phẩm bảo vệ sức khỏe .

- Trong giai đoạn 2011 -2021, Bộ Y tế đã thu hồi 21 Giấy chứng nhận cơ

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đối với Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiên

na
m

tn
.a

ttp
_T

ra
n 

N
ha

t N
am

_0
8/

12
/2

02
5 

17
:1

8:
40

ph
uo

ng
nt

.v
pb

8_
N

gu
ye

n 
Th

u 
Ph

uo
ng

_2
6/

12
/2

02
5 

21
:0

9:
02



69

ATTP đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức kh<.Se từ

năm 2019 đến năm 2023 đã thu hồi 05 Giấy.
- Công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tại các đia

phương có nhiều tiến bộ, tỷ lệ cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiên

ATTP ngày càng được nâng cao. Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP

cho các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm được thực hiện theo hướng dẫn

và quy định của bộ, ngành. Ngoài ra, phần lớn tại tuyến tính ở các địa phương

đã xây dựng và đưa vào hoạt động quy trình giải quyết thủ tục hành chính công

cấp độ 3, cấp độ 4 trên cổng dịch vụ công của UBND tỉnh. Quy trình tiếp nhận

và thời gian xử lý hồ sơ tại cơ quan chức năng đơn giản, nhanh chóng, tạo cơ

chế thông thoáng cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết thủ tục.

- Các cơ quan quản lý luôn rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá Mân trong việc

lập hồ sơ, thẩm định cấp giấy chứng nhận về ATTP như hồ sơ, trình tự, thủ tục

cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP quy định tại Nghị định số

155/2018//NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

2-Tồn tại, hạn chế

- Về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện

ATTP: Quy định về hồ sơ phải nộp khi đăng ký quá nhiều thành phần hồ sơ

không còn phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính (như hồ sơ về Giấy xác
nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực

phẩm và Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực

phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm) theo

nguyên tắc hậu kiểm (cơ quan thực hiện có thể thẩm định, kiểm tra nội dung này
tại cơ sỞ).

- Chưa có quy định cụ thể, thống nhất về hoạt động kiểm tra sau cấp

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (hiện nay ba Bộ thực hiện khác
nhau: Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định định kỳ, Bộ Y tế và Bộ Công
Thương chí lựa chọn để đi hậu kiểm).

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn gặp những lúng túng,

bất cập trong việc lựa chọn cơ quan nào quản lý do sản phẩm của doanh nghiệp

không được đề cập Phụ lục danh mục sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của 03

Bộ, đồng thời sản phẩm đang sản xuất, kinh doanh lại thuộc phạm vi quản lý của

nhiều cơ quan khác nhau.
- Việc đáp ứng các yêu cầu về điều kiện ATTP của các cơ sở sản xuất

thực phẩm nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình còn hạn chế.
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- Còn một số vướng mắc trong quy định pháp lý như: quy định về tiêu

chuẩn, quy chuẩn trong cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong Nghị định số

15/2018/NĐ-CP chưa rõ ràng gây khó khăn quá trình thực hiện. Theo quy định

tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì cơ sở sản xuất kinh doanh đa ngành nghề

thuộc thẩm quyền quản lý từ 2 Bộ ngành trở lên khi cơ sở tự chọn hoặc bộ

ngành được phân công quản lý thực hiện các thủ tục hành chính như cấp Giấy

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hay xác nhận kiến thức... hiện chưa có
hướng dẫn của liên Bộ để thực hiện về mẫu biên bản thẩm định hay trình tự hồ

sơ xác nhân kiến thức.

- Kế điều kiện, hạ iầng sàn xuất: Tại tuyến tính, Các cơ sở sản xuất, chế

biển, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tinh đa phần thuộc điện thủ công có

quy mô nhỏ lẻ, số lượng các cơ sở thường xuyên biến động gây khó khăn trong

công tác rà soát, quản lý. Mặt khác, do quy mô nhỏ lẻ, manh múa hộ gia đình
nên khó khăn trong việc chấp hành và đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện

ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Một số cơ sở không
thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện (bếp ăn tập thể doanh

nghiệp, cơ sở giáo dục) vì không có「 giấy đăng ký kinh doanh với ngành nghề

phù hợp, nhưng theo yêu cầu từ phía đối tác của doanh nghiệp cơ sở vẫn mong

muốn được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, điều này gây khó khăn đối với

các cơ quan quản lý trên địa bàn.

- Đối với Bộ NN&PTNT: Mặc dù tỉ lệ cấp Giấy chứng nhận ATTP ngày
càng tăng cao nhưng đối tượng quản lý chủ yếu là của tuyến tính thực hiện (có

giấy phép kinh doanh), tuyến huyện không đủ nhân lực để thực hiện nhiệm vụ

theo phân cấp, chỉ có một cán bộ kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên không thể rà

soát, thẩm định, hướng dẫn hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP
cho tất cả các cơ sở thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Mặt khác, những năm

gần đây, nông sản phát triển không ổn định, giá cả bấp bênh nên nhiều cơ sở

chuyển đổi mục đích sản xuất, kinh doanh, ngừng hoạt động, chuyển đổi ngành

nghề kinh doanh hoặc chi kinh doanh theo mùa vụ nên khó khăn cho việc hướng

dẫn, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đồng bộ cho các cơ sở trên đĩa

bàn tính.

- Việc các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp hoặc bếp ăn trường học

nhưng cung cấp số lượng lớn thức ăn hiện nay vì không có đăng ký kinh doanh
nên không cấp giấy đủ điều kiện ATTP nên gây khó khăn trong công tác quản

lý. Tỷ lệ cơ sở thuộc đối tượng chưa được cấp giấy vẫn còn cao chủ yếu là các
cơ sở ở tuyến huyện, xã. Ở tuyến cơ sở, việc cơ sở thực sự đủ điều kiện ATrp
theo quy định để được cấp giấy chứng nhận là rất Hìó, do các cơ sở thường nhỏ
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lẻ, ở vùng sâu vùng xa điều kiện kinh tế người dân khó khăn, không có điều kiện

để đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, người có nhu cầu sử dụng dịch vụ ít.

- Một số loại hình dịch vụ ăn uống khó xác định cơ quan thẩm quyền cấp

giấy chứng nhận: Cơ sở dịch vụ ăn uống trong chợ, trong siêu thị hoặc đối với

các nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng, loại hình homstay chưa có hướng dẫn cụ

thể có cần phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hay không. Các

cơ sở đã tuân thủ các điều kiện đảm bảo ATTP trong quá trình sản xuất, thu

gom, sơ chế, chế biến, kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở do lợi

nhuận đã không tuân thủ điều kiện đảm bảo ATTP trong quá trình kinh doanh

dẫn đến còn xử phạt vi phạm hành chính hoặc thu hồi giấy chứng nhận.

II- Việc cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bán công bố hợp quy

1- Kết quả đạt đưỢC

- Việc cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hợp quy đối sản phẩm

thực phẩm được phân thành hai giai đoạn. Từ năm 2012 đến ngày 01/02/2018,

các sản phẩm thực phẩm đã có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thực hiện công bố

hợp quy; các sản phẩm thực phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật thực hiện công bố

phù hợp quy định ATTP. Theo đó, các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các
tỉnh đã thường xuyên cập nhật mới các QCVN, TCVN để hướng dẫn tổ chức, cá

nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện công bố chất lượng sản phẩm

theo đúng quy định.

- Từ năm 2018-2023 : Các sản phẩm thực phẩm được quản lý theo

phương thức Đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 03 nhóm sản phẩm: 1)

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho

chế độ ăn đặc biệt; 2) Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; 3)
Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc

trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng

đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định; các sản phẩm thực phẩm còn lại (trừ 03

nhóm phải đăng ký) được thực kiện tự công bố theo quy định tại Nghị định số

15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

an toàn thực phẩm. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực ngay
sau khi ký đã thay đổi căn bản phương thức quản lý thực phẩm nói chung, thực

phẩm chức năng nói riêng. Theo văn bản này, các thủ tục hành chính được giảm
căn bản, cụ thể đối với nhóm thực phẩm chức năng, như sau:

- Nhóm thực phẩm bổ sung (một nhóm trong thực phẩm chức năng)
được thực hiện tự công bố sản phẩm (Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP);

- Chí còn nhóm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học,

thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến
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36 tháng tuổi phải thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan nhà

nước có thẩm quyền theo Điều 6 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

- Giảm thời gian, thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm: trình tự, thủ tục

đăng ký bản công bố được giảm các giấy tờ và thời gian thẩm định hồ sơ rút
ngắn từ 15 ngày xuống 7 ngày trừ nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 30 ngày

xuống 21 ngày. Đặc biệt, các sản phẩm thực phẩm không phải thực hiện việc

công bố lại.

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn
thực phẩm khi thực phẩm đó đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố

sản phẩm.

- Giai đoạn 2012 đến tháng 01/2018, Bộ Y tế đã cấp:

+ Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy: 20.267 sản phẩm

+ Cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm đối

với thực phẩm: 43.256 sản phẩm.

- Giai đoạn từ tháng 02/2018 - đến nay: Bộ Y tế đã cấp Giấy tiếp nhận bản

công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cho 68.750 sản phẩm (theo phân

công quản lý).
2- Tồn tại, hạn chế

- Quy định về đăng ký bản công bố hợp quy đối với thực phẩm đã qua

chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (quy định

tại Khoản 3 của Điều 12, 18 và Khoản 1 Điều 38) không còn phù hợp với yêu
cầu cải cách hành chính (áp dụng nguyên tắc đánh giá quản lý dựa trên nguy cơ,

hậu kiếm), không phù hợp với thông lệ quốc tế (hiện nay các nước trên thế giới

đều không có yêu cầu về công bố hợp quy mà quy định rõ trách nhiệm của

doanh nghiệp là công bố đủ thông tin trên nhãn theo quy định về ghi nhãn và
chịu trách nhiệm về nội dung ghi nhãn, bị xử phạt nếu kết quả thanh tra kiểm tra
cho thấy vi phạm các quy định về ATTP).

- Việc không quy định thời hạn hiệu lực giấy Tiếp nhận đăng ký bản

công bố sản phẩm dẫn đến việc không kiểm soát được số lượng sản phẩm thực

tế lưu thông trên thị trường, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch, bố trí
nguồn lực hậu kiểm.

- Chưa có quy định về thu hồi, các trường hợp phải thu hồi giấy Tiếp

nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (trường hợp doanh nghiệp không tồn tại,

không kinh doanh hoặc hậu kiểm phát hiện vi phạm), hủy hiệu lực bản tự công

bố và hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Hiện nay, quy định các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, cơ sở nhập
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khẩu đều có thể đứng ra công bố sản phẩm, như vậy dẫn đến tình trạng nhiều

chủ thể có thể công bố sản phẩm gây ra tình trạng khó khăn trong việc truy

xuất nguồn gốc sản phẩm khi có sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra.
- Việc chưa quy định kiểm nghiệm định kỳ đối với sản phẩm sau khi

công bố sẽ không kiểm soát, giám sát được chất lượng sản phẩm khi lưu thông
trên thị trường.

- Việc chưa quy định các sản phẩm có khả sử dụng sai mục đích cần

phải kiểm soát đặc biệt có thể tạo kẽ hở cho một số doanh nghiệp lợi dụng

nhập khẩu để sử dụng cho mục đích không lành mạnh, có nguy cơ gây nguy
hiểm cho xã hội (Khí cười - N:20, Caffein...).

- Do hàng rào kỹ thuật giữa thực phẩm bảo vệ sức khỏe với thực phẩm

thường chế biến bao gói sẵn, thực phẩm bổ sung chưa rõ ràng, cụ thể và chưa

quy định tính chất đặc thù cho từng loại nên môi số tổ chức, cá nhân sản xuất

thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đáp ứng được các quy địrỦ về thực hành sản

xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo lộ

trình bắt buộc đã biến tướng từ hình thức công bố các sản phẩm có bản chất là

thực phẩm bảo vệ sức khỏe thành tự công bố các sản phẩm thực phẩm thường

chế biến bao gói sẵn và thực phẩm bổ sung đưa ra thị trường nhất là trong thời

gian vừa qua do bệnh dịch Covid -19 đang lan tràn nhu cầu tiêu thụ của người

dân tăng cao. Mặt khác việc bùng nổ các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh
doanh thực phẩm chức năng không đảm bảo chất lượng là do hiện nay dịch vụ

internet phát triển mạnh nên người tiêu dùng dễ dàng tiếp nhận thông tin và mua
bán trực tuyến thực phẩm chức năng gây khó khăn cho việc quản lý các cơ sở

này cũng như các sản phẩm thực phẩm. Việc một số sản phẩm tự công bố nhưng

ghi công dụng như thực phẩm chức năng dẫn đến việc người tiêu dùng hiểu sai

công dụng của sản phẩm.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi nộp hồ sơ tự công bố sản

phẩm đến cơ quan quản lý nhà nước đã tiến hành sản xuất sản phẩm ngay và lưu

thông trên thị trường, tuy nhiên có một số hồ sơ tự công bố xếp nhóm đối tượng

không phù hợp theo quy định. Việc hậu kiểm không thể triển khai ngay và cũng

không thực hiện thường xuyên liên tục dẫn đến việc sản phẩm sản xuất, hnl

thông trên thị trường, khi phát hiện sai phạm dẫn đến việc thu hồi phức tạp, hoặc

sản phẩm đã bán cho người tiêu dùng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu

dùng

- Việc một số sản phẩm tự công bố tại địa phương này nhưng bán tại địa

phương khác và có sự tự thay đổi nhãn mác so với nhãn ban đầu nộp trong hồ sơ tự

công bố nên việc kiểm tra, hậu kiểm khó khăn; việc cấp công bố cho các sản phẩm
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nông sản chưa được ngành nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn

và quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lưWg sản phẩm hàng hóa gây khó khăn cho

doanh nghiệp khi đưa hàng vào siêu thị. Số lượng hồ sơ tự công bố tăng vọt do thay
đổi từ tiền kiếm sang hậu kiểm, cơ sở sản xuất thực phẩm thông thườrg không cần

phải thẩm định hồ sơ, không cần thẩm xét hồ sơ đúng mới được sản xuấl chỉ cần có

hồ sơ gửi đến cơ quan quản lý và công khai hồ sơ tại cơ sở hoặc đăng tải trên

Website của cơ sở là được sản xuất dẫn đến rất khó quản lý, nguy cơ không đảm bảo

các chỉ tiêu về chất lượng và AnT, trong khi kinh phí bố trí cho công tác kiểm

nghiệm đánh giá chất lượng còn hạn chế; hoặc ngành Y tế được giao tiếp nhận bản

tự công bố của các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn được sản xuất,

kinh doanh nhưng lại không có thẩm quyền hậu kiểm đối với các cơ sở do ngành
Công Thưưrg, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quử1 lý.

III- Việc quản lý đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng
nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

1- Kết quả đạt được

- Khoản 3 Điều 34 Luật an toàn thực phẩm có quy định “Chính phủ quy
định cụ thể đối tượng không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiên

an toàn thực phẩm”.

-. Theo đó, tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Chính phủ

có quy định một số loại cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ

điều kiện an toàn thực phẩm. Đó là những “cơ sở đã được cấp một trong các Giấy

chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt ((3MP), Hệ thống phân tích mối nguy và
điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO
22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực

phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương

đương còn hiệu lực”.

- Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng rùận cơ sở đủ điều kiên an
toàn thực phẩm phải tuân thủ các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực

phẩm tương ứng, được quy định tại Chương IV Luật an toàn thực phẩm 2010 và

một số Nghị định hướng dẫn có liên quan (như Nghị định số 15/2018/「NĐ_CR

155/2018/NĐ-CP, 123/2018/NĐ-CP, 17/2020âm-CP) và chịu sự thanh tra9

kiểm tra của các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm; Trường hợp có vi phạm về

điều kiện an toàn thực phẩm thì bị xử lý theo quy định tại Nghị định số

115/2018/NĐ-CP và 124/202 1/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính về an toàn
thực phẩm.

- Công tác quản lý đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận

cơ sở đủ điều kiện ATTP được thực hiện thông qua việc ký cam kết ATTP
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(ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Công Thương). Thời gian qua
công tác ký cam kết ATTP được nhiều thuận lợi do ý thức của người sản xuất,

kinh doanh được nâng cao và sự đồng thuận trong toàn xã hội.

- Hiện nay, các cơ sở đa số là các cơ sở nhỏ lẻ, không có giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố (đối với các

cơ sở thuộc ngành Công Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý
chỉ phải ký cam kết đảm bảo ATTP). Theo đó hàng năm, các đoàn kiểm tra liên

ngành/chuyên ngành các tuyến đã tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ đối với các
cơ sở trên ít nhất 1 lần/năm.

2- Tồn tại, hạn chế

- Nguy cơ không bảo đảm ATTP, NĐTP đối với các cơ sở không thuộc

diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP rất cao do không có tổ chức

đánh giá, chứng nhận, hướng dẫn việc tuân thủ đầy đủ các quy định về điều kiện

ATTP, trong khi biện pháp hậu kiểm chưa thực sự có hiệu quả do quy mô nhỏ

lẻ, số lượng lớn, do thiếu nguồn lực, nhận thức trách nhiệm trong việc tuân thủ

các quy định về bảo đảm ATTP, không xác định được cá nhân, người chịu trách
nhiệm khi phát hiện vi phạm và xử lý... Tỷ lệ cơ sở được ký cam kết sản xuất an

toàn còn rất thấp, thực hiện chủ yếu ở các xã phấn đấu xây dựng Nông thôn mới,

tuy nhiên cũng chỉ thực hiện đối với các cơ sở, hộ gia đình sản xuất rau, quả,

chăn nuôi heo, gà, còn đối với các loại cây trồng công nghiệp dài ngày hầu như

chưa thực hiện, do ở cấp xã không có cán bộ chuyên trách để tham mưu, bên
cạnh đó đối tượng quản lý của ngành quá rộng lớn.

- Việc thống kê các cơ sở ATITP của cấp huyện, cấp xã chưa cụ thể rõ ràng;

việc triển khai hướng dẫn tập huấn xác nhận kiến thức cho các cơ sở kinh doanh

thực phẩm và triển khai hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực phẩm thực hiện ký

cam kết và tổ chức tiếp nhận Bản cam kết AnT của UBND các huyện, cấp xã còn

chậm, kết quả đạt được thấp là do các cơ sở này là các đối tượng nhỏ, lẻ, hộ gia

đình, thuộc đối tượng chỉ thực hiện ký cam kết bảo đảm ATFP với chính quyền địa

phương theo phân cấp quản lý.
- Việc tổ chức kiểm tra nội dung mà các cơ sở đã ký cam kết gặp nhiều

khó Mãn, chưa triển khai hiệu quả: (1) Đối với loại hình cơ sở kinh doanh dịch

vụ ăn uống lưu động rất khó quản lý, việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra,
hậu kiểm gặp nhiều khó khăn do các cơ sở này hoạt động không thường xuyên;

(2) Đối với loại hình kinh doanh thức ăn đường phố do hoạt động không thường

xuyên, thay đổi địa điểm kinh doanh liên tục và hoạt động ngoài giờ hành chính

gây khó khăn cho công tác kiểm tra, quản lý.
- Việc quản lý ATTP đối với các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng
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nhân cơ sở đủ điều kiện ATTP hiện nay còn gặp nhiều khó khăn như: cơ sở chế

biến, kinh doanh thực phẩm phần lớn vẫn ở quy mô nhỏ lẻ và thường xuyên biến

động số lượng gây khó khăn trong công tác rà soát, quản lý. Mặt khác, một số cơ

sở kinh doanh thức ăn đường phố nhỏ lẻ, địa điểm kinh doanh không cố định

nên khó khăn trong việc chấp hành và đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện

ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Một số địa phương còn thiếu kinh

nghiệm quản lý đối tượng nhỏ lẻ trong khi số lượng các đối tượng sản xuất, kinh

doanh nhỏ lẻ tại các địa phương là rất lớn nên việc thực thi và xử lý vi phạm các

quy định về ATTP còn gặp nhiều khó khăn; công tác tuyên truyền, phổ biến văn
bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ATTP tại tuyến huyện, tuyến xã chưa được

thường xuyên và đồng bộ nên nhận thức của chủ doanh nghiệp, cơ sở còn hạn

chế

- Việc nhà hàng trong khách sạn, bếp ăn tập thể không thuộc đối tượng

phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cũng là nội dung gây khó

khăn cho công tác quản lý trên địa bàn. Có những khách sạn hoạt động nhiều

năm nhưng vì không thuộc đối tượng cấp giấy nên cơ quan quản lý không nắm

bắt được tình hình hoạt động, do đó gây lỏng lẻo trong công tác quản lý. Chưa

có quy định cụ thể có cấp giấy cho các đối tượng là homestay, các khu nghỉ

dưỡng nên việc quản lý các cơ sở này còn gặp khó khăn. Hơn nữa, các loại hình

này cũng hoạt động kinh doanh, thậm chí phục vụ nhiều người. Việc không cấp

giấy cho loại hình này không phù hợp, không khách quan cho các nhà hàng hoạt

động đơn lẻ.

- Số lượng các cơ sở không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở

đủ điều kiện ATTP theo Thông tư 17/2018/TT3NNPTNF thuộc phạm vi quản

lý của ngành nông nghiệp tương đối lớn, đặc biệt là cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ

lẻ (trồng trót, chăn nuôi, thu hải, đánh bắt, khai thác, nuôi trồng thủy sản;...) khó
khăn trong việc thống kê, tổ chức ký cam kết, kiểm tra sau cam kết theo quy
định. Số cơ sở được kiểm tra sau khi ký cam kết còn chưa cao. Chưa có văn bản

hướng dẫn cụ thể đối với một số cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận

cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định tại Điều 12 của Nghị định có nhu cầu

được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
- Do việc kiểm tra nội dung đã cam kết phải tham chiếu tại nhiều văn

bản như Luật ATTP, Nghị định 66/2016/NĐ-CP, Nghị định 123/2018/NĐ-CP

và quy chuẩn tương ứng với từng loại hình cơ sở. Trong khi đó, lực lượng cán
bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý ATTP ở cấp xã còn thiếu, chưa được

đào tạo chuyên sâu, hầu hết là kiêm nhiệm, dẫn tới lúng túng trong công tác
kiểm tra việc thực hiện cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT.
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- Công tác thống kê, rà soát các cơ sở được cấp giấy chứng nhận ISO
220(i€), FSC, HACCP hoặc tương đương gặp khó khăn. Mặt khác, chưa có văn

bản quy phạm pháp luật quy định về việc quản lý ATTP tương ứng đối với các

cơ sở đã được cấp Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới han

(HACCP), Hệ thống quản lý ATTP ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế

(FSC), Tiêu chuẩn toàn cầu về ATTP (Bac), Chứng nhận hệ thống ATTP
(FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực. Sự bùng nổ của công nghệ thông

tin, nhu cầu sử dụng các dịch vụ trực tuyến của người dân gia tăng, vì thế việc

kinh doanh thực phẩm online ngày càng phát triển thông qua các trang mạng xã
hội như: zalo, facebook, việc kinh doanh này đa phần là nhỏ lẻ, không có giấy

phép, nhiều loại thực phẩm được rao bán theo kiểu nhà làm (sản xuất, chế biến

theo yêu cầu, đơn đặt hàng của người tiêu dùng), gây khó khăn cho công tác

quản lý. Việc ký cam kết chưa được quy định tại Luật ATTP.
A

C- CONG TAC THONG TIN, GIÁO DỤC TRtrYẼN THÔNG VẼ
ATTP; CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUẢNG CÁO THỤ’C PUẦM.

I- Việc nâng cao kiến thức và thực hành về ATTP
1- Kết quá đạt đưỢC

- Thực hiện Luật An toàn thực phẩm, công tác tuyên truyền, giáo dục trên
các phương tiện thông tin đại chúng đã được các Bộ, ngành nói chung và Bộ Y
tế nói riêng và địa phương đẩy mạnh, đặc biệt tập trung vào dịp Tết Nguyên đán
và mùa lễ hội xuân, Tháng hành động vì ATTP và Tết Trung thu. Cụm từ an

toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cách đây hơn 10 năm ít người nhắc đến,

nhưng đến nay ATTP là câu nói thường trực được nhiều người sử dụng. Theo
điều tra xã hội học hàng năm thì kiến thức, thực hành về VSATTP của người sản

xuất, chế biến, người tiêu dùng đều được nâng lên.

- Các nội dung hoạt động truyền thông về ATTP của Bộ Y tế chủ yếu

bao gồm: duy trì tháng hành động vì ATTP, xây dựng nội dung thông điệp; tập

trung huy động các kênh truyền thông và lực lượng truyền thông, sản xuất các

tài liệu tryền thông về ATTP như: truyền thông trên các phương tiện đại chúng
thông qua phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và
các cơ quan báo chí trung ương và địa phương..., truyền truyền trực tiếp qua tập

huấn, gặp gỡ, nói chuyện, tổ chức thi tìm hiểu kiến thức..., xây dựng các tài liệu

truyền thông về ATTP như băng đĩa thông điệp, tiểu phẩm, tờ rơi, poster, sổ tay,
sách...; xây dựng và triển khai các mô hình truyền thông như tổ chức tuyên
truyền cơ động, cổ động, phát tờ rơi, tờ gấp tại các địa phương lớn... Ngoài ra,

còn có các hoạt động thông tin và công nghệ thông tin về ATTP khác như: đăng
tin bài trên báo điện tử truyền thông, cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi

na
m

tn
.a

ttp
_T

ra
n 

N
ha

t N
am

_0
8/

12
/2

02
5 

17
:1

8:
40

ph
uo

ng
nt

.v
pb

8_
N

gu
ye

n 
Th

u 
Ph

uo
ng

_2
6/

12
/2

02
5 

21
:0

9:
02



78

của phòng viên các báo và tạp chí, đăng tin trên website của Bộ Y tế và Cục

ATTP (tính từ năm 2011-2023, cập nhật tin tức, sự kiện, cảnh báo: 5.235 tin bài;
Cập nhật thường xuyên các tài liệu truyền thông, các văn bản pháp luật mới ban
hành9 các thông tin quản lý liên quan; Lượt truy cập trang web

https://vía.gov.vn/: 215,287,369 truy cập).
- Theo thống kê chưa đầy đủ, ngành NN&PTNT từ năm 2011- 2021 đã tổ

chức 99.091 hội nghị, hội thảo cho nông dân, người sản xuất, kinh doanh vật tư

nông nghiệp, nông lâm thủy sản; sản xuất, phát hành hơn 464.242 sản phẩm

truyền thông như phóng sự, tin bài trên đài truyền hình, đài phát thanh, báo; hơn

9,1 triệu sản phẩm truyền thông như băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tờ gấp, tờ
rơi, tờ dán tài liệu... tuyên truyền: phổ biến quy định đảm bảo chất lượng, ATTP
nông lâm thủy sản. Bên cạnh cách thức thông tin, giáo dục, truyền thông truyền

thống, Bộ NN&PTNT đã đẩy mạnh truyền thông, quảng bá các mô hình sản

xuất, các chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; cách

nhận biết sản phẩm vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng; phổ biến văn bản

QPPL, quy định của thị trường nhập khẩu tới doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà

nước liên quan. Hình thức truyền thông cũng đa dạng, phong phú như thông qua
tổ chức các hội nghị phổ biến; xây dựng các chuyên mục phát sóng trên VTV25;
ký kết kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội tổ
chức tập huấn cho các tuyên truyền viên để tuyên truyền đến từng người dân và
cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;

phối hợp thực hiện Chương trình 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về

'iuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức

khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020”. Chương trình này đã vận động gần 9

triệu hộ gia đình hội viên ký cam kết và tuân thủ quy định đảm bảo ATTP trong

sản xuất kinh doanh nông sản; áp dụng các quy trình sản xuất chất lượng, an
toàn, bền vững như VietGAP, GlobaIGAP, VietGAHP, ISO, HACCP...

- Bộ Thông tin và TIuyền thông đã phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa

phương có liên quan kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí ở TIung

25 Xây dựng Chuyên mục 'Nói không với thực phẩm bẩn”; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam từ năm 2016
phát sóng hàng ngày trên VTV chương trình “Nông nghiệp sạch cho người Việt Nam, cho thế giớP’ giới thiệu

các địa chi sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn tại 63 tinh/thành phố trên cả nước; cập nhật và quảng bá danh
mục chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên website của các cơ quan quản lý và trên chuyên mục

’l\lông nghiệp sạch” của báo điện tử Vnexpress...); VTV2, VOV sản xuất, phát sóng các bản tin về đảm bảo

ATTPvà các phóng sự phổ biến mô hình quản lý ATTPtheo chuỗi, phối hợp với các Báo Nông nghiệp, Nông
thôn ngày nay, Tiền phong, Lao động... đăng tin quảng bá các mô hình áp dụng thực hành nông nghiệp tốt

VietG AP, sản xuất kinh doanh nông sản an toàn cũng như thông tin kiểm chứng về các sự cố ATTP đến người

tiêu dùng
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ương và các địa phương, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến, nâng

cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về an toàn thực phẩm; tăng cường

công tác thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động nhằm cung cấp thông tin, hướng

dẫn, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện vi phạm; kịp thời xử lý
nghiêm những cơ quan báo chí, phóng viên cung cấp thông tin, tuyên truyền sai

sự thật. Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào những quy định cụ thể về

các cơ chế, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của

các tổ chức, cá nhân; các hộ nông dân, hợp tác xã, các doanh nghiệp sản xuất

nông nghiệp tham gia nuôi trồng, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.. .

- Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-
ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 giữa Chính phủ và Ủy ban TIung ương

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát an toàn thực phẩm giai
đoạn 2016 - 2020, Bộ thông 'tin và Truyền thông đã ban hành Chương trình số

2090/CTr-BTTTT ngày 23/6/2016 về Chương trình truyền thông Quốc gia về an

toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, từ năm 2018 - 2020 đã tổ chức

sản xuất và phát sóng 05 phóng sự phát thanh trên Đài Tiếng nói Việt Nam; 22

tin, bài, ảnh tuyên truyền trên báo điện tử; 05 phim tài liệu chính luận phát trên
kênh truyền hình có diện phủ sóng toàn quốc tuyên truyền về các chủ trương,

chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong

lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chế biến và kinh doanh thực phẩm an toàn. Phổ

biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, chế biến và kinh

doanh thực phẩm an toàn. Vận động nhân dân tham gia bảo đảm an toàn thực

phẩm; các hộ nông dân, hợp tác xã, các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, chế

biến, kiMI doanh thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, chế biến, kinh doanh

thực phẩm an toàn. Giới thiệu, biểu dương, cổ vũ nhân rộng gương người tốt,

việc làm tốt, điển hình tiên tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm

an toàn; đồng thời phản ánh, phê phán, lên án, kiến nghị xử lý những hoạt động

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

- Tại các địa phương, công tác giáo dục truyền thông được xác định là

nhiệm vụ trọng tâm, đi trước một bước trong các hoạt động bảo đảm ATTP.

Việc nâng cao kiến thức và thực hành về ATTP cho các đối tượng được được

UBND tỉnh quan tâm, các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh với nhiều hình

thức đa dạng, phong phú. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục trên các phương

tiện thông tin đại chúng được đã được triển khai đồng bộ, bài bản, đặc biệt tập

trung vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP và Tết Trung thu theo

hướng dẫn của BCĐ liên ngành Trung ương về ATFP.
- Trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống loa
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truyền thanh của xã, phường thường xuyên tăng cường đăng tải các thông tin,
các chuyên đề, các chương trình phổ biến kiến thức về ATTP. Đặc biệt, một số

tinh tiếp tục chuyển tải nội dung tuyên truyền từ tiếng phổ thông sang tiếng dân
tộc để phục vụ các đối tượng vùng sâu, vùng xa, đồng bào các dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, các hoạt động truyền thông trực tiếp như tập huấn, nói chuyện
chuyên đề, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu kiến thức về ATTP cũng được đẩy

mạnh. Theo báo cáo của các địa phương từ 2011-2023: tổng số tin, bài chủ đề

VSATTP được phát sóng trên hệ thống phát thanh tỉnh, huyện, xã phường:

4.178.692 lượt tin, bài; 116.776 lượt tin bài về VSATTP trên truyền hình địa

phương và 432.086 tin bài trên các báo địa phương.

- Từ 2011-2023, tại các địa phương trên cả nước đã thực hiện 616.018

buổi nói chuyện chuyên đề, tập huấn với tổng số 25.147.800 người tham dự.

Ngoài ra, các tinh đã tiến hành 2.738 cuộc thi tìm hiểu về VSATTP với 344.004
người tham gia. Các Ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đã tích cực duy trì hoạt

động truyền thông, giáo dục sức khoẻ về VSATTP.
2- Tồn tại, hạn chế

- Việc tuyên tuyền chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; thông

điệp tuyên truyền chưa trực diện, trực tiếp tới đối tượng được tuyên truyền; tình
hình triển khai tại các địa phương còn dàn trải, mang tính hình thức, kém hiệu

quả. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATTP đối với các huyện

miền núi, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình
phức tạp; cán bộ làm công tác quản lý ATTP cấp huyện, xã chủ yếu là kiêm
nhiệm.

- Nguồn lực đầu tư cho hoạt động giáo dục, truyền thông còn hạn chế, chưa

đa dạng hoá các hình thức truyền thông, nhất là trong tình hình hiện nay đòi hỏi có

những phương thức truyền thông mới phù hợp với sự phát triển của thời đại công
nghệ 4.0. Các sản phẩm truyền thông như tờ rơi, áp phích, sách nhỏ... chưa đáp Mg

đủ nhu cầu hoạt động; Truyền thông qua mạng xã hội còn hạn chế về số lượng và

chất lượng. Nguồn nhân lực làm công tác truyền thông chưa được đào tạo chuyên

môn về truyền thông, chưa xây dựng được đội truyền thông cơ động tại cơ quan

(chỉ hợp đồng với các đơn vị khác để tuyên truyền lưu động). Do đó rất khó khăn

trong công tác truyền thông về ATITP.
- Từ sau khi bãi bỏ xác nhận kiến thức ATTP thì các cơ sở sản xuất

không nắm bắt kịp các thay đổi của các văn bản pháp luật. Do chủ cơ sở tự xác
nhận kiến thức cho người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm chỉ mang tính hình
thức, không hiệu quả, đối phó với cơ quan quản lý.
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II- Việc đào tạo, tập huấn kiến thức về ATTP
1-Kết quá đạt đưỢC

- Từ 2011-2023, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ ngành và các hiệp hội tổ

chức tập huấn cho 17.156 lượt đối tượng thuộc các bộ ngành và hiệp hội tham
dự (135 lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề ATTP); đã phối hợp với Trường Đại

học Y Thái Bình tổ chức đào tạo 38 lớp cấp chứng chỉ ATTP cho 1.839 học viên

là cán bộ, cộng tác viên ATTP từ tuyến huyện, tỉnh trong cả nước

- Ngoài ra, hàng quý tổ chức các cuộc gặp gỡ cộng tác viên báo chí
nhằm trao đổi và định hướng tuyên truyền cho sát với tình hình thực tế.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về

các biện pháp bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Theo báo cáo tại các địa phương, từ 2011-2023 trên cả nước đã thực hiện

616.308 buổi nói chuyện chuyên đề, tập huấn với tổng số 22.340.000 người

tham dự. Ngoài ra, các tỉnh đã tiến hành 2.738 cuộc thi tìm hiểu về VSATTP với

344.004 người tham gia. Các Ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đã tích cực duy
trì hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ về VSATTP. Các Ban, ngành,
đoàn thể ở địa phương đã tích cực duy trì hoạt động truyền thông, giáo dục sức
khoẻ về ATTP.

- Trong giai đoạn 2011-202 1, riêng ngành nông nghiệp đã tổ chức hơn

250 nghìn khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng, thẩm định điều kiện

đảm bảo ATTP, lấy mẫu, kiểm soát giết mổ, quy trình VietGAP, quản lý chất

lượng ATTP nông lâm thủy sản... cho hơn 1.372 nghìn lượt học viên là cán bộ

chuyên trách quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản từ trung ương đến

địa phương; các địa phương đã tổ chức được.

- Việc đào tạo, tập huấn kiến thức về ATTP, giai đoạn 2011-2021 được

thực hiện theo hướng dẫn chung trên nguyên tắc cấp nào cấp Giấy chứng áhận

cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thì cấp đó có quyền

cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP và chia thành 03 giai đoạn: (1) Giai đoạn

2011-2014, các cơ sở phải tổ chức tập huấn, nộp phí để được cấp giấy tham gia

tập huấn; (2) Giai đoạn 2014-2018, theo Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-
BYT-BNNPTNT-DCT các cơ sở có thể tự lựa chọn hình thức tập huấn cho nhân

viên như: tự nghiên cứu bộ tài liệu đã được ban hành sẵn và sau đó tham gia
kiểm tra trắc nghiệm theo ngân hàng câu hỏi đã được các bộ ban hành để được

xác nhận kiến thức; (3) Giai đoạn 2018 đến nay cơ sở có thể tự tập huấn, tự xác
nhân kiến thức kiến thức ATTP cho nhân viên. Sự cải tiến này đã giảm bớt chi

phí tập huấn, đi lại và thời gian nghỉ lao động để tham gia tập huấn.

- Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn áp dụng các quy định của pháp
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luật về ATTP được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện

đặc thù, cụ thể ở từng địa phương, đối tượng. Nhận thức của các cấp chính quyền,

cán bộ, quần chúng nhân dân về tuân thủ và áp dụng các quy định của pháp luật về

ATTP từng bước được nâng lên.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác đào tạo chuyên môn cho cán bộ làm công tác quản lý ATTP
tại địa phương đặc biệt là cán bộ tuyến xã/phường còn hạn chế; việc phối hợp

với địa phương, đặc biệt là các bộ, ngành trong đào tạo chuyên môn tại địa

phương chưa rộng rãi. Hiện nay, việc xác nhận tập huấn kiến thức ATTP thuộc
sự quản lý của các bộ đã bị bãi bố26, thay vào đó người trực tiếp sản xuất, kinh

doanh thực phẩm thuộc các lĩnh vực trên phải được tập huấn kiến thức ATTP và
do chủ cơ sở xác nhận. Điều này tạo thuận lợi cho cơ sở trong việc chủ động

thời gian, tiết kiệm chi phí, tuy nhiên đòi hỏi chủ cơ sở phải nắm vững kiến

thức, chủ động nghiên cứu và nắm bắt các quy định mới. Thực tế cho thấy một

bộ phận cơ sở thiếu ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP, chưa

chủ động cập nhật kiến thức, tập huấn cho nhân viên.

Một số cơ sở có giấy xác nhận kiến thức nhưng không nắm được kiến

thức dẫn đến thực hành sai quy định gây nguy cơ mất ATTP trong quá trình sản

xuất, kinh doanh thực phẩm, tuy nhiên chưa có chế tài xử phạt cho hành vi này.
Không có khung nội dung, tài liệu, bộ công cụ đánh giá khi tập huấn

kiến thức về ATTP phù hợp mỗi đối tượng, do vậy chủ cơ sở, doanh nghiệp khi

tập huấn hoặc hướng dẫn cho nhân viên không được toàn diện, đầy đủ nội dung.

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác ATTP tại tuyến

tỉnh còn bị hạn chế, do hàng năm Trung ương ít triển khai các lớp tập huấn nâng

cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể của các lĩnh vực Truyền thông về

ATTP, Thanh tra, kiểm tra, NĐTP, xét nghiệm,..

III- Quản lý thông tin, quảng cáo ATTP
1- Kết quá đạt được

Hoạt động quảng cáo thực phẩm trong ngành Y tế thực hiện theo các
văn bản quy phạm pháp luật sau: Luật An toàn thực phẩm; Luật Quảng cáo số;
Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Quảng cáo; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02
tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực
phẩm; Thông tư số 10/2013/TF-BVHTTDL ngày 06/12/2013 quy định chi tiết

và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số

26 theo Nghị định số 155/20 18/NĐ-CP, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP, Quyết định số 970/QĐ-BNN-QLCL
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181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; Thông tư số 09/2015/H- BYE ngày

25 tháng 5 năm 2015 hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý
của Bô Y tế.

- Theo quy định hiện hành, có các nhóm thực phẩm phải đăng ký nội

dung trước khi quảng cáo (Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP): Thực phẩm

bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dành cho chế độ ăn

đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc

trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 Luật Quảng cáo. Tổ chức/cá

nhân có sản phẩm thuộc đối tượng phải đăng ký nội dung quảng cáo trước khi

tiến hành quảng cáo phải được thẩm định nội dung, cơ quan phát hành quảng

cáo chỉ được tiến hành quảng cáo sản phẩm đã được cấp Giấy xác nhận nội dung

quảng cáo và chỉ được quảng cáo phù hợp với nội dung đã được xác nhận (Điều

27 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP).
- Theo phân cấp: Tại TIung ương: Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm)

chịu trách nhiệm cấp Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo

vệ sức khỏe; Tại địa phương: UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm cấp Giấy xác

nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng
cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

- Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng

cáo thực phẩm từ tháng 01/1/2011 đến 31/12/2023 :

+ Số hồ sơ xác nhận quảng cáo nộp vào: 28.000 hồ sơ.

+ Đã xác nhận nhận nội dung quảng cáo: 25.034 hồ sơ.

- Từ 01/8/2014, Bộ Y tế đã giải quyết thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung

quảng cáo thực phẩm cấp ạộ 4 trên môi trường mạng và công khự kết quả tại

trang http://xacnhanquangcao.vfa.áov. vn; từ 3/2020 đến nay được thực hiện trên
trang https://nghidinh15 .v fa.gov.vn/ Seki tiết tại Phụ lục 5 kèm theoì.

2- Tồn tại, hạn chế

- Trong quá trình hậu kiểm, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vi
phạm về quảng cáo của các doanh nghiệp như quảng cáo thực phẩm khi chưa

được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo; quảng cáo

các sản phẩm thực phẩm có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan

có thẩm quyền duyệt; quảng cáo quá công dụng của sản phẩm. Trong khi đó

công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý tại địa phương còn chưa sâu

sát, kịp thời, đặc biệt tại tuyến cơ sở.

- Các vi phạm phổ biến hiện nay thường bị phát hiện trong các quảng cáo

thực phẩm là: quảng cáo chưa được thẩm định nội dung; quảng cáo không đúng
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nội dung đã được xác nhận, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh, sử dụng

danh nghĩa của cơ quan y tế, cắt ghép hình ảnh VTV, bệnh viện, Bộ Y tế, ý kiến

phản hồi của người bệnh, người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm có tác dụng điều

trị bệnh...Đặc biệt các quảng cáo vi phạm thường xuất hiện trên môi trường

mạng xã hội như zalo, facebook, tiktok, youtube,... hoặc các website có máy chủ

ở nước ngoài, tại một số cơ quan phát hành quảng cáo như báo, đài địa phương,

hoặc quảng cáo truyền miệng qua hội thảo, hội nghị ở các địa phương vùng sâu,
vùng xa, vùng nông thôn.

Trước các vi phạm nêu trên, Bộ Y tế đã tăng cường công tác thanh,
kiểm tra xử lý vi phạm. Kết quả xử lý vi phạm được công Hai tại địa chỉ

https://vfa.gov.vn/ và https://congkhaiyte.mob.gov.vn/, cụ thể như sau: giai đoạn

2011 – 2023, xử phạt vi phạm về quảng cáo với tổng số tiền phạt:

19.538.250.000 đồng. Tuy nhiên trên thực tế, có những sản phẩm thực phẩm vi

phạm quảng cáo, khi cơ quan chức năng mời lên làm việc thì chủ sở hữu sản phẩm

thực phẩm đó không thừa nhận thực hiện quảng cáo; do vậy, Bộ Y tế phải chuyển

bằng chứng, link vi phạm sang Bộ Thông tin và Truyền thông (cơ quan cấp phép9

quản lý các website, đường link), chuyển Bộ Công ThumB (cơ quan quản lý các
trang thương mại và sàn thương mại điện tử) để xử lý theo thần quyền. Các trường

hợp này được Bộ Y tế đã cảnh báo trên website https://vfa.gov. vn/ và thông báo để

các báo đăng tin. Từ 01/2019 đến 3 1/12/2023 trang https://vfa.gov.vrư đã đăng trên
500 bài cảnh báo về các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm

quy định. Từ năm 2018 đến nay, Bộ Y tế đã chuyển 83 công văn tới Bộ Thông tin

và TIuyền thông để yêu cầu xử lý 777 đường link vi phạm trong đó có 147 đường

link facebook; gửi 24 công văn tới Bộ Công Thương để xử lý 123 đường link
của trang thương mại điện tử và sàn giao dịch thương mại điện tử quảng cáo vi

phạm; gửi 03 công văn cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để xử lý vi phạm

của diễn viên, người nổi tiếng trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 02

công văn cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Công Thương Văn hóa Thể thao

và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Công an và UBND các tỉnh/thành phố trực

thuộc Trung ương về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo
thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

D- QUY ĐỊNH VẺ GHI NHẤN THỰC PHẪM
I- Quy định về ghi nhãn thực phẩm

1- Kết quả đạt đưỢC

- Việc ghi nhãn sản phẩm thực phẩm do cơ sở tự thực hiện trước khi lưu

thông trên thị trường. Trong quá trình thuỦ tra, kiểm tra về ATIP cho thấy hầu hết

các cơ sở đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa lưu
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thông trên thị trường.

- Các văn bản quy phạm pháp luật về ghi nhãn thực phẩm thực hiện

tương đối đầy đủ như Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ

về nhãn hàng hóa và Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 sửa đổi, bổ

sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của

Chính phủ về nhãn hàng hóa; Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-
BNNPTNT-B(:T ngày 27/1€i/201'4 của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Bộ Y tế: Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm,

phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn (hiện nay

Thông tư này đã hết hiệu lực)

2-Tồn tại, hạn chế

- Một số ít cơ sở còn chưa hiểu đầy đủ về trách nhiệm pháp lý khi ghi

nhãn thực phẩm nên nhãn ghi không đầy đủ cả hình thức cũng như nội dung bắt

buộc trên nhãn hàng hóa; vẫn còn tình trạng nhiều cơ sở, doanh nghiệp chưa

nắm bắt các quy định của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định số

111/202 1/NĐ-CP nên không ghi không đầy đủ thông tin hoặc ghi nhãn sai, gây

hiểu lầm cho người tiêu dùng; thực phẩm dinh dưỡng chưa có quy định bắt buộc

về ghi nhãn nên một số sản phẩm không ghi đầy đủ thông tin dinh dưỡng trên
nhãn gây khó khăn cho người tiêu dùng. Vẫn còn một số cơ sở sản xuất, kinh

doanh thực phẩm có nội dung ghi nhãn trên sản phẩm không đúng theo hồ sơ tự

công bố (sử dụng mẫu nhãn tồn kho hoặc mẫu nhãn đã in trước khi công bố,.. .);

các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch chưa đầy đủ nhãn phụ

hoặc có nhãn phụ nhưng thông tin chưa đúng, chưa đủ.

- Một số sản phẩm có công dụng nhưng do không đáp ứng điều kiện sản

xuất của thực phẩm bảo vệ sức khỏe GNP,-các cơ sở tự công bố dạng thực phẩm

thường nhưng trên nhãn vẫn cố tình ghi công dụng, tác dụng của sản phẩm hoặc

đối với hồ sơ tự công bố sản phẩm tổ chức cá nhân thường nộp dự thảo nội dung

ghi nhãn, do đó vẫn còn trường hợp sử dụng nhãn cũ trước khi tự công bố sản

phẩm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hoặc khi thực hiện nhãn chính thức

trên sản phẩm sai khác so với dự thảo tại hồ sơ tự công bố. Một số sản phẩm sản

xuất và sử dụng trong ngày như nước đá, bún tươi..., việc ghi nhãn sản phẩm

còn gặp nhiều khó khăn do các cơ sở sản xuất chủ yếu nhỏ lẻ, kinh phí đầu tư

thấp trong khi chi phí in ấn bao bì và nhãn rất cao.
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E- KIỂM NGHIỆM THỰC PnẨM, NGỘ ĐỘC THỰC PUẰM VÀ
CÁC BỆNH TRƯYỂN QUA THỰC PHẨM, PKÂN TÍCH NGUY CƠ ĐỐI
VỚI ATTP, PHÒNG NGỦ」A, NGĂN CRẶN VÀ KnÃc PHỤC SỰ CÓ VẺ
ATTP

I- Công tác kiểm nghiệm thực phẩm

1- Kết quả đạt đưỢC

- Ở TIung ương có 05 Viện thuộc ngành Y tế27 và 11 TIung tâm thuộc

ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ở cấp tính có các phòng kiểm

nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm và Trung

tâm Kiểm soát bệnh tật của 63 tỉnh, thành phố thuộc ngành Y tế, ngành Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tính đến năm 2020, 100% các tỉnh, thành phố có phòng kiểm nghiệm

thực phẩm đạt ISO 17025 và đã đáp ứng được công tác kiểm nghiệm ATTP.
Trong giai đoạn 2017-2021, Bộ Y tế đã chỉ định 56 cơ sở kiểm nghiệm thực

phẩm phục vụ quản lý nhà nước và 11 đơn vị kiểm nghiệm ATTP là cơ quan

kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu. Bộ Công Thương đã chỉ định

29 cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, trong đó có 13 cơ

sở ngoài công lập; chỉ định/ủy quyền 11 cơ quan kiểm tra nhà nước về thực

phẩm nhập khẩu, trong đó 06 cơ quan kiểm tra ngoài công lập; chỉ định 03 cơ sở

kiểm nghiệm kiểm chứng. Đến tháng 7/202 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn đã chỉ định 23 phòng kiểm nghiệm ATTP phục vụ quản lý nhà nước.

Các cơ sở kiểm nghiệm từng bước được chuẩn hóa và nâng cao năng lực, tuân

thủ đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý
trong lĩnh vưc ATTP.

- Cả nước hiện có trên 167 phòng phòng kiểm nghiệm thực phẩm. Tuy
nhiên, một số địa phương Hậu Giang, Bình Phước, Quảng Ngãi, Sóc Trăng,

Nam Định còn chưa đầu tư cho lĩnh vực này. Nhiều địa phương chưa có cơ sở

được Bộ Y tế chỉ định thực hiện kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về

ATFP; Một số trung tâm Kiểm soát bệnh tật tính vẫn chưa được chỉ định là đơn

vị kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP như Lai Châu, Bac Liêu....

Phần lớn việc phân tích mẫu thực phẩm đều phải gửi các đơn vị kiểm nghiệm

tuyến trên hoặc các đơn vị được Bộ Y tế chỉ định kiểm nghiệm về ATTP.
- Hệ thống kiểm nghiệm ATTP từng bước được kiện toàn, hiện các đơn vị

27 Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Viện Dinh dưỡng, Viện Pastew Nha Trang> Viện Y tế

Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thuộc ngành Y tế; 06 TIung tâm chất

lượng NLTS vùng, TIung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và ar vấn chất lượng NLTS; 02 TT Kiểm nựủệm thuốc
BVTV; 02 TT kiểm tra VSTY thuộc Bộ NN&PTNT.
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được trang bị phòng kiểm nghiệm được chỉ định như: Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng thuộc Sở KH&CN; Phòng kiểm nghiệm Trung tâm chất lượng

vùng thuộc Cục QLCL nông lâm sản và thủy sản; phòng xét nghiệm thuộc

ngành y tế. Điều kiện kỹ thuật cho công tác ATITP được bảo đảm theo quy định;

tuyến tính cơ bản được bố trí trụ sở, đủ trang thiết bị, điều kiện làm việc để triển

khai nhiệm vụ, phòng kiểm nghiệm được đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu

nhiệm vụ. Việc kiểm nghiệm, kiểm định thực phẩm hầu hết đều được gửi mẫu

phân tích tại các phòng thí nghiệm được chỉ định và công nhận. Ngoài ra, các
địa phương còn quan tâm mua sắm sinh phẩm và thực hiện xét nghiệm nhanh

thực phẩm như: hàn the, focmon, methanol trong rượu, độ ôi khét dầu mỡ, phẩm

màu,... nhằm giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, phòng ngừa NĐTP và các

bệnh truyền qua thực -phẩm; tuyến xã đã được cấp phát một số dụng cụ và test,

kit, hóà chất phục vụ xét nghiệm nhanh về Amp.
- Các TIung tâm Kỉểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm thực hiện

kiểm nghiệm về thực phẩm nhưng chỉ đạt ISO 17025 một số chi tiêu về hóa lý, vi

sinh. Một số phòng kiểm nghiệm còn chưa được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ

công tác QLNN.
- Việc đầu tư trang thiết bị phục vụ quản lý ATI? đã được quan tâm đầu tư

nhưng điều kiện làm việc, đầu tư trang thiết bị công tác kiểm nghiệm thực phẩm

còn nhiều hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm nghiệm còn thiếu và lạc hậu,

chưa đáp ứng xét nghiệm đối với một số chỉ tiêu định lượng về tồn dư kháng
sinh, chất cấm nhóm Beta-agonist; thiếu các phương tiện kiểm tra cơ động và

trang thiết bị kiểm tra nhanh về bảo đảm ATITP. Mặt khác, quy định về việc thu

phí kiểm nghiệm mẫu còn bất hợp lý giữa mẫu kiểm nghiệm phục vụ QLNN và

mẫu kiểm nghiệm theo yêu cầu của tổ chức cá nhân (hiện nay, đang được tính

như nhau) nên cũng ảnh hưởng tới hoạt động của phòng kiểm nghiệm. Chi phí

cấp cho việc lấy mẫu, điều tra khảo sát còn thấp nên việc lấy mẫu phục vụ kiểm

soát nguy cơ gây mất ATTP còn ít, chưa đủ tính đại diện phục vụ công tác quản

lý nhà nước, chưa sát với thực trạng bảo đảm ỵtTTP.

2- Tồn tại, hạn chế

- Luật ATTP quy định phòng kiểm nghiệm kiểm chứng được ba bộ đánh

giá chỉ định để phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực phân công cho ba
ngành là chưa khoa học và phù hợp thông lệ quốc tế. Việc xây dựng hệ thống

phòng kiểm nghiệm kiểm chứng quốc gia chung thay vì cho từng Bộ sẽ phù hợp
hơn

- Mặc dù số lượng các phòng kiểm nghiệm thực phẩm khá nhiều nhưng

lại phân bố không đều, tập trung chủ yếu tại các tính, thành phố lớn dẫn đến tình
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trạng các tính vùng sâu, vùng xa, biên giới còn phải gửi mẫu phân tích về các
tỉnh thành phố lớn không đảm bảo về thời gian kiểm nghiệm phục vụ công tác
quản lý ATTP tại địa phương.

- Kỉnh phí mua sắm sinh phẩm, hóa chất, chất chuẩn, chủng chuẩn, vật

tư. .. chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, chưa đáp ứng kịp thời cho công tác giám sát,

quản lý nhà nước về ATTP. Tuyến huyện, xã thiếu kinh phí lấy mẫu phục vụ

công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm. Các loại hóa chất rất đa dạng về chủng

loại trong khi năng lực kiểm nghiệm tại địa phương có giới hạn, công tác định

danh các loại hóa chất này chưa đáp ứng theo kịp thực tế.

- Công tác kiểm tra cấp chứng nhận đăng ký lĩnh vực, công nhận phù
hợp theo TCVN 17025, chỉ định các phép thử phục vụ quản lý nhà nước còn

chồng chéo; trong cùng một khoảng thời gian nhiều cơ quan quản lý tiến hành
kiểm tra đánh giá cùng nội dung gây nhiều khó khăn trong hoạt động của phòng

thí nghiệm.

II- Dnb hình ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm

1- Kết quả đạt được

- Công tác quản lý ngộ độc thực phẩm (Nl)TP) đã được quan tâm nhiều

hơn; các tỉnh đã thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý ATTP kỹ

năng ứng phó và xử lý NĐTP, sự cố mất ATTP. Theo số liệu thống kê từ các

tỉnh/thành phố mỗi năm trung bình cả nước có 137 vụ ngộ độc làm 3.814 người

NĐTP/năm, số người chết do NĐTP trung bình 25 người/năm. Số vụ ngộ độc có

chiều hướng giảm nhất là giai đoạn 2018 đến nay (chi tiết tại Phụ âm 6 Um

theo)

- Tình hình ngộ độc thực phẩm: NĐTP cấp tính cơ bản đã được kiểm

soát nhưng nguy cơ vẫn còn cao tại các khu công nghiệp, bếp ăn tập thể.
2- Tồn tại, hạn chế

- Nhận thức về đảm bảo ATTP ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số còn hạn chế. Người dân vẫn còn có thói quen sử dụng cá nóc, ăn
cóc, các loại nấm lạ,... làm thực phẩm. Do đó vẫn còn xảy ra vụ NĐTP do độc tố

tự nhiên, có các trường hợp tử vong hoặc ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Tiềm ẩn

mất vệ sinh ATTP còn tồn tại hiện hữu ở loại hình kinh doanh nhỏ lẻ, kinh

doanh thức ăn đường phố rất khó quản lý, diễn biến phức tạp M1ó lường. Vẫn

còn một số vụ ngộ độc không tìm được nguyên nhân gây NE)TP do không lấy

được mẫu bệnh phẩm, mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm.

- Công tác điều tra NĐTP phức tạp và gặp nhiều khó Mãn, như môI số

cán bộ y tế còn yếu trong kỹ năng điều tra, định hướng nguyên nhân gây ra các

vụ ngộ độc, nhiều loại vi sinh vật khởi phát độc tố chậm, thời điểm này khi bệnh
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nhân bắt đầu nhập viện và báo cho cơ quan chức năng để tiến hành điều tra ngộ

độc thì đã hết mẫu lưu thực phẩm hoặc mẫu thức ăn, ngoài ra thời gian ủ bệnh

kéo dài gây khó khăn cho việc xác định cơ sở nguyên nhân vì người bệnh đã ăn
ở nhiều cơ sở khác nhau.

- Ngộ độc thực phẩm mãn tính khó lượng hoá và đánh giá do phải nghiên

cứu, đánh giá trong thời gian dài. Các quy định về giới hạn vi sinh vật, độc tố tự

nhiên có trong thực phẩm chưa đầy đủ, dẫn đến việc kết luận tác nhân gây ngộ độc

gặp nhiều khó khăn.

- Một số địa phương thiếu nhân lực, vật lực trong thực hiện công tác an

toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, dẫn đến công tác kiểm tra,
đôn đốc, giám sát, đặc biệt là đối với hoạt động giám sát nguyên liệu đầu vào, sự

phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực

phẩm gây ngộ độc, nhất là tuyến cơ sở còn gặp khó khăn.

III- Công tác phân tích nguy cơ đối với ATTP
1- Kết quả đạt đưỢC

- Các bộ đã ban hành nhiều quy định về phân tích nguy cơ; truy xuất

nguồn gốc và thu hồi sản phẩm; quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại

trong động vật; trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Để kiểm soát ATTP hiệu

quả trong toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm, Bộ NN&PTNT đã chỉ

đạo lập hồ sơ xác định các mối nguy ATTP cần tập trung kiểm soát trong sản

xuất kinh doanh thực phẩm đối với một số nhóm sản phẩm có nguy cơ cao, đang

có nhiều bức xúc trong dư luận xã hội về ATTP (rau, quả, thịt lợn, thịt gà, tôm

nuôi, cá nuôi) và tổ chức phổ biến, đào tạo đến cơ sở sản xuất kinh doanh và cơ

quan chức năng. Trong giai đoạn 2011-202 1, Bộ NN&PTNT tiếp tục duy trì các

Chương trình giám sát ATTP đối với các vùng nuôi thủy sản tập trung trên
phạm vi cả nước28; triển khai việc điều tra và truy xuất nguồn gốc sản phẩm

nông sản không đảm bảo an toàn theo Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT, Bộ

đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh, cung cấp thông tin kịp thời,

đầy đủ, chính xác về các sự cố ATTP. Các sai phạm đã được xác minh, xử lý và

hoạt động giám sát, kiểm tra sau đó của các địa phương đã được tăng cường

nhằm ngăn chặn tái phạm. Kết quả giám sát trên điện rộng các sản phẩm nông
lâm thủy sản giai đoạn 2011-2021 được thực hiện bởi các cơ quan trung ương

cho thấy tỷ lệ mẫu rau, củ, quả tươi, sơ chế, thịt tươi các loại, thủy sản nuôi đáp

28 như Chương trình giám sát du lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản nuôi, Chương trình
giám sát vệ sinh, an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ; các Chương trình giám sát ATTP nông lâm thủy sản trong

sàn xuấl chế biến, lưu thông trên thị trường; giám sát tồn du thuốc bảo vệ thực vật trong rau và chất cấm, kháng sinh trong
thịt, thủy sản theo hướng dẫn của Ủy ban thực phẩm quốc tế (CODEX)
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ứng yêu cầu về ATTP có xu hướng cải thiện, tuy nhiên sự cải thiện còn chậm,

không ổn định và chưa bền vững.

- Tại các địa phương, công tác kiểm soát, phối hợp điều tra, xét nghiệm

xác định các mối nguy đối với ATTP thuộc các nhóm tác nhân về vi sinh, hoá
học và vật lý trong kinh doanh dịch vụ ăn uống và các hoạt động sản xuất, kinh
doanh thực phẩm khác được quan tâm thực hiện, đặc biệt là sử dụng testkit kiểm

tra nhanh thực phẩm đối với các sản phẩm có nguy cơ cao. Việc truyền thông về

nguy cơ đối với ATTP như cung cấp thông tin về các biện pháp phòng tránh khi
xảy ra các vụ NĐTP, bệnh truyền qua thực phẩm do thực phẩm mất an toàn

đồng thời thông báo, cảnh báo nguy cơ ATTP và các bệnh truyền qua thực phẩm

trên địa bàn. Bên cạnh đó, địa phương luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong việc

trao đổi thông tin giữa các ngành, các cấp để nắm thông tin tình hình dịch bệnh,

các loại sâu bệnh theo mùa vụ và nắm thông tin các loại thuốc kháng sinh, thuốc

bảo vệ thực vật, thuốc thú y cũng như các hóa chất cấm thường sử dụng trong

sản xuất nông nghiệp để cảnh báo và ngăn chặn kịp thời.
2- Tồn tại, hạn chế

- Việc lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm, giám sát, phân tích các nguy
cơ gây mất ATTP tại cấp huyện, cấp xã chưa được quan tâm đúng mức; kinh phí
còn hạn hẹp nên chưa phản ánh được đúng thực trạng về ATTP trên địa bàn

quản lý. Năng lực định danh, kiểm nghiệm các hoá chất độc hại của các Phòng

Kiểm nghiệm còn thấp, chưa phát triển theo kịp với nhu cầu hiện nay. Việc xử

lý sau khi phát hiện vi phạm còn khó khăn. Nguyên nhân, khi test nhanh, phát
hiện mẫu dương tính, sau đó lấy mẫu gửi đơn vị chức năng để xét nghiệm. Thời

gian gửi mẫu, xét nghiệm mẫu tương đối dài (7-10 ngày), gây khó khăn trong
việc giải quyết vi phạm, thu hồi sản phẩm vi phạm kịp thời.

- Tình hình sử dụng chất cấm, lạm dụng hóa chất, chất bảo quản...

trong sơ chế, chế biến thực phẩm ngày càng phức tạp.Việc lấy mẫu kiểm

nghiệm, phân tích nguy cơ gây mất ATTP còn ít, chủ yếu tập trung vào các cơ

sở có đăng ký kinh doanh nên chưa phản ánh đúng, đầy đủ thực trạng ATTP tại

địa phương.

- Nhiều hoạt động trong kiểm soát nguy cơ gây mất ATTP chưa được

thực hiện như: Điều tra mối nguy, thực hiện các giải pháp hạn chế nguy cơ

ATTP trong từng công đoạn của chuỗi cung cấp thực phẩm. Công tác kiểm tra,

giám sát tại các địa phương chí sử dụng test nhanh và việc áp dụng các quy định

về ATTP tại cơ sở thực phẩm mang tính cảm quan, chưa có tính thuyết phục
thưa tế tại cơ sở.

Nguồn kinh phí cho công tác giám sát hạn chế, việc gửi mẫu kiểm
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nghiệm đi xa gây khó khăn cho công tác giám sát. Hệ thống thông tin cảnh báo

nguy cơ đối với ATTP, các bệnh truyền qua thực phẩm khó khai thác. Hiện nay
một số phụ gia, chất cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm như chất

chống oxi hóa 316, chất chống oxi hóa 415; chất ổn định 452(i): phẩm màu

caramen, PolyUrethane và một số phụ gia khác... vẫn chưa được các phòng kiểm

nghiệm trên toàn quốc triển khai thực hiện.

- Kinh phí hoạt động phục vụ công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực

phẩm còn hạn chế, nhất là kinh phí cho hoạt động của tuyến cơ sở. Kinh phí
Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số hằng năm được cấp muộn, đặc biệt từ năm

2021, 2022 kinh phí từ Trung ương không còn nên các địa phương gặp nhiều
khó khăn trong việc triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP.

IV- Công tác phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn
thực phẩm

1- Kết quá đạt đưỢC

- Khi có xuất hiện các sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm gây ảnh

hưởng tới sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng. Các ngành đã có các biện

pháp xử lý tích cực, đồng thời phối hợp với các ngành, các địa phương liên quan
để giải quyết kịp thời, dứt điểm không để tái diễn gây hoang mang cho người

tiêu dùng và ảnh hưởng an sinh xã hội (thông tin về kẹo phát sáng trong đêm tối,

thông tin về bún chứa chất Tinopal, Bate Minh chay, Methanol trong rượu...).
- Các ngành chức năng thường xuyên duy trì việc lấy mẫu giám sát làm

cơ sở đánh giá, xác định sản phẩm, công đoạn nguy cơ cao và tổ chức thanh tra,

kiểm tra, điều tra nguyên nhân, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ sở, người tiêu

dùng trong phân biệt và lựa chọn sản phẩm an toàn; thường xuyên kiểm tra việc

thực hiện quy định pháp luật về ATTP, đặc biệt quy định về điều kiện ATTP của

các cơ sở bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, lễ hội, chợ, siêu thị,

trường học. Vì vậy, tình hình ATTP của các địa phương nhìn chung trong những

năm gần đây đã được kiểm soát.

- Các sở, ngành, đơn vị có liên quan đến công tác bảo đảm ATITP đã tăng

cường công tác phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ từ người dân, chính quyền các cấp

chủ động rà soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp

luật về ATTP. Tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm chủ động phát hiện và xử lý

nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về ATITP; ngăn chặn

việc kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo ATITP, thực phẩm
nhập lậu, gian lận thương mại, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về

ATIP
- Công tác truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP
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luôn được quan tâm. Qua đó, giúp người dân lựa chọn sử dụng những thực phẩm

an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá

nhân tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP đến cơ quan chức

năng nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời, góp phần chung tay vì một cộng đồng

an toàn và lành mạnh.

2-Tồn tại, hạn chế

- Ý thức cộng đồng trong việc khai báo, cung cấp thông tin vi phạm

ATTP cho các cơ quan quản lý ATTP còn rất hạn chế, thiếu tự giác, chưa nhận

thức hết được nguy cơ, tác hại của thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo

vệ sinh ATTP dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng thực phẩm kém chất lượng

Vì lợi nhuận, một bộ phận cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên

địa bàn tỉnh vẫn sử dụng các thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng,

lừa dối người tiêu dùng, vi phạm pháp luật về ATTP nhằm thu lợi bất chính.

- Phương tiện, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ việc kiểm soát

chất lượng, ATTP ở địa phương còn thiếu và lạc hậu, chỉ mới được trang bị các

testkít kiểm tra sơ bộ ở công đoạn ban đầu; trên địa bàn tính chưa được trang bị

phòng kiểm nghiệm ATTP, vẫn còn phải thuê phòng kiểm nghiệm phân tích ở
các tính khác, tốn thời gian và chi phí, ảnh hưởng đến công tác quản lý.

- Tại tuyến cơ sở cán bộ phụ trách công tác ATTP kiêm nhiệm nhiều

việc và thường xuyên thay đổi nên việc tiếp nhận và xử lý thông tin về NĐTP
còn lúng túng.

- Đối với nhóm thực phẩm: Rau, củ, quả, thịt, thủy hải sản là thực phẩm

tươi sống nên phần lớn chưa có nhãn, mác, dấu hiệu nhận diện và thông tin về

nguồn gốc xuất xứ. Do vậy khi phát hiện mẫu vi phạm đã gặp rất nhiều khó

khăn trong truy xuất, xác định nguyên nhân và xử lý vi phạm. Đây cũng là bất

cập khiến người tiêu dùng chưa thể nhận biết được đâu là sản phẩm an toàn, sản

phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ nơi đã được chứng nhận đủ điều kiện ATTP.
F- TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI

THỰC PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN
I- Công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn
1- Kết quả đạt đưỢC

- Nhiều địa phương thí điểm triển khai chương trình “Tem điện tử thông
minh” truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm đặc thù hỗ trợ cho các doanh

nghiệp, hợp tác xã triển khai công tác xây dựng việc in tem, mã QR truy xuất

nguồn cho tem, cơ sở thông tin cơ bản cho việc truy xuất ban đầu đối với sản

phẩm đặc thù của địa phương. Ngành NN&PTNT đã hỗ trợ ứng dụng công nghệ

Internet of Things (IOT) xây dựng hệ thống quản lý quy trình sản xuất và truy
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xuất nguồn gốc một số sản phẩm Cam Văn Chấn... Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho

một số sản phẩm đặc trưng vùng miền (Măng tre Bát độ Yên Bái, Cam Văn
Chấn...). Hỗ trợ xây dựng mã vạch, mã QRcode; thiết kế nhãn hiệu xác lập

quyền đối với nhãn hiệu cho các cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm áp dụng các

quy trình thực hành sản xuất tốt: xây dựng vùng rau, quả an toàn sản xuất theo

chuỗi như đạt chuẩn VietGAP,VietGAHP, hữu cơ...

- Cùng với các ngành, lực lượng công an và Quản lý thị trường đã phát

hiện và tiêu hủy nhiều loại sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ,

không đảm bảo ATTP lưu thông trên thị trường. Khi có sự cố không bảo đảm

ATI?, phát hiện sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thì các cơ quan,

đơn vị của các ngành đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác
minh, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về các sự cố ATTP. Đối với

tất cả cáè mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm có kết quả kiểm nghiệm không đạt,

cơ quan chức năng thực hiện việc yêu cầu cơ sở thực hiện việc truy xuất nguồn

gốc, điều tra nguyên nhân, thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn và báo cáo

kết quả thực hiện việc truy xuất, điều tra nguyên nhân về cơ quan quản lý.

- Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo UBND các tỉnh kiểm tra, xác minh,

xử lý theo qui định và phối hợp với các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin
kịp thời, đầy đủ, chính xác về các sự cố ATTP tránh để người dân hoang mang,
bức xúc như: thông tin gạo giả, mực giá trên thị trường; sản xuất kinh doanh
ruốc bẩn trên địa bàn Hưng Yên; sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc trong
sản xuất giá đỗ trên địa bàn Thừa Thiên Huế; giết mổ lợn chết làm thực phẩm tại

Cao Bằng; sử dụng phụ gia thực phẩm quá hạn sử dụng tại cơ sở chế biến xúc

xích tại Thái Bình; phát hiện Af1atoxin trong mẫu ớt bột do Viện Pasteur thành

phố Hồ Chí Minh công bố; hóa chất, chất bảo quản sử dụng để bảo quản, sơ chế,

chế biến thực phẩm (đấm chuối, bảo quản hành tím, làm chín sầu riêng, nhuộm

phế phẩm cà phê,..), thực phẩm chay... Các sai phạm đã được xác minh, xử lý
và hoạt động giám sát, kiểm tra sau đó của các địa phương đã được tăng cường

nhằm ngăn chặn tái phạm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong nước; thực

hiện truy xuất các lô hàng xuất khẩu của Việt Nam vào EU, Hoa Kỳ... vi phạm

qui định về ATTP; yêu cầu doanh nghiệp điều tra nguyên nhân, có biện pháp
khắc phục để tránh tái phạm; chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư nông

nghiệp, nông lâm thủy sản nhập khẩu: phát hiện và truy xuất, thu hồi, xử lý theo
quy định (xử phạt hành chính, tái xuất, tịch thu, tiêu hủy...) các lô hàng nhập

khẩu vi phạm quy định chất lượng, ATFP.
2- Tồn tại, hạn chế

- Do đặc thù sản phẩm tiêu thụ trong ngày (rau, thịt, cá tươi...), sản xuất
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nhỏ lẻ, nhiều đầu mối cung cấp và tiêu thụ, thời gian kiểm nghiệm dài nên phần

lở1 việc xử lý chỉ cảnh báo cơ sở khắc phục riêng việc truy xuất, thu hồi và xử

lý sản phẩm bị nhiễm vẫn còn gặp khó khăn; một bộ phận người lao động, chủ

cơ sở vẫn chưa thực hiện ghi chép hồ sơ và truy nguồn gốc sản phẩm.

- Trình độ sản xuất còn thấp cùng với kiến thức về ATTP của người dân

chưa cao và chưa đồng đều; quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa tập trung, công nghệ

còn thô sơ, lạc hậu dẫn đến chất lượng thực phẩm có nhiều vấn đề, trong khi các
yêu cầu về ATTP ngày càng cao do chất lượng cuộc sống được nâng lên và
thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế. Phần lớn các cơ sở nhỏ chưa thiết lập đầy

đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm mà chủ yếu là lưu giữ hóa đơn mua
hàng, một số cơ sở truy xuất sản phẩm qua việc sổ ghi chép việc bán hàng và rất

ít cơ sở (như hộ kinh doanh/doanh nghiệp siêu nhỏ) thực hiện việc truy xuất qua

theo dõi việc sử dụng nguyên liệu trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Nguyên

liệu phục vụ sản xuất, chế biến có nhiều loại được cơ sở thu mua ở nhiều địa

điểm; sản phẩm thương phẩm được tiêu thụ qua nhiều kênh bán hàng đa dạng do

đó rất khó khăn trong việc lập sổ ghi chép đầy đủ thông tin để thiết lập hồ sơ

truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn hầu hết mang
tính chất nhỏ lẻ, manh múa nên việc sản xuất, kinh doanh theo chuỗi cung ứng

sản phẩm an toàn chưa thực sự quan tâm. Liên kết sản xuất thực phẩm theo

chuỗi, hệ thống còn hạn chế, thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định, do đó

khó khăn trong việc kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

- Một số cơ sở, hợp tác xã chưa chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm, nên

chưa mạnh dạn đăng ký nhu cầu sử dụng tem cho sản phẩm; Số lượng tem đăng

ký còn rất hạn chế, so với số lượng tem được hỗ trợ. Quy mô ngành công nghiệp

sản xuất thực phẩm của nước ta còn rất nhỏ, phần lớn thực phẩm tiêu thụ hàng

ngày của Nhân dân được sản xuất, chế biến từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh

nhỏ lẻ. Việc in lô sản xuất, ghi hóa đơn chứng từ để thể hiện nơi phân phối các

các sản phẩm từ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ rất sơ sài. Khi có sự cố NĐTP xảy ra

hoặc khi lực lượng chức năng phát hiện lô hàng thực phẩm không đảm bảo an

toàn thì sẽ rất khó thu hồi và xử lý triệt để.

- Người sản xuất chưa thật sự quan tâm đến sản xuất theo tiêu chuẩn sản

xuất tốt, chế biến tốt. Các mô hình sản xuất nông nghiệp tốt chủ yếu dựa vào hỗ

trợ của nhà nước, khi hết hỗ trợ thì khó được duy trì tiếp. Một số doanh nghiệp,
hợp tác xã, cở sở sản xuất chưa chủ động trong công tác quản lý thông tin về

nguồn gốc của sản phẩm; trình độ, cơ sở vật chất còn hạn chế, nên khâu ghi nhật

ký sản xuất, sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện truy xuất
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nguồn gốc còn lúng túng.
- Nguyên liệu thực phẩm đa số là mặt hàng nông nghiệp tươi sống, nhiều

mặt hàng được bày bán tự do trên thị trường nên gây khó khăn cho công tác
kiểm soát, truy xuất nguồn gốc. Một số cơ sở sử dụng nguồn nguyên liệu ngoài
tính thì rất khó trong việc truy xuất đến cơ sở sản xuất ban đầu sản xuất ra
nguyên liệu đó.

II- Công tác thu hồi và xử lý với thực phẩm không đảm bảo an toàn
1- Kết quả đạt được

Thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát mối nguy nếu mẫu

giám sát có xuất hiện mối nguy hoặc chất lượng không đảm bảo các cơ quan
quản lý nhà nước về ATTP sẽ thông báo tới nhà sản xuất để truy suất nguồn gốc

và thu hồi sản phẩm theo quy định, đồng thời tiến hành tiêu huỷ sản phẩm không

đảm bảo an toàn theo quy định. Việc thu hồi và xử lý đối với các sản phẩm

không an toàn được triển khai khá nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định nhằm

hạn chế đến mức tối đa các sản phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường;

được doanh nghiệp tự giác thực hiện.

2- Tồn tại, hạn chế

Để có kết quả phân tích sản phẩm phải mất thời gian tương đối dài nên

khi có kết quả phân tích thì các sản phẩm không đảm bảo an toàn của lô sản xuất

được lấy mẫu hầu như đã được tiêu thụ nhiều nên công tác thu hồi sản phẩm gặp

nhiều khó khăn, hiệu quả không cao.

G- THANH TRA, KIẾM TRA VÀ XÚ’ LÝ VI PIUM VẺ ATTP
I- Về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính
1- Kết quả đạt được

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về

ATFP đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tổ chức

triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, thường

xuyên, liên tục trong năm; trong quá trình thanh tra, kiểm tra, hầu hết các trường

hợp vi phạm đã được phát hiện, xử lý bằng nhiều hình thức khác nhau, đảm bảo

đúng pháp luật, được công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin đại

chúng, giúp người dân có thông tin để lựa chọn thực phẩm an toàn; năng lực của

các đoàn thanh, kiểm tra được nâng lên, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý

nhiều vụ vi phạm về ATrp, làm cho thị trường thực phẩm an toàn hơn trong
thời gian qua, góp phần tăng cường công tác bảo vệ an toàn sức khỏe và tính
mạng của nhân dân.

- Hằng năm, các Bộ quản lý ATTP chủ động tổ chức các đoàn thanh tra,

kiểm tra. Trong giai đoạn 2011- 2022, Bộ Công Thương đã tổ chức 44 đoàn
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kiểm tra liên ngành, giúp ngăn.chặn và xử lý 154.095 vụ việc. Bộ NN&PTNT tổ

chức 7.948 đoàn thanh tra, kiểm tra 288.244 cơ sở. Từ năm 2012 đến tháng

03/202 1, ngành Y tế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 5.304.671 cơ sở, đã xử lý
216.423 cơ sở, trung bình phạt tiền mỗi năm hơn 8 tỷ đồng. Các vi phạm chủ

yếu là vi phạm quy định về ghi nhãn, về điều kiện ATITP, sản xuất, kinh doarỦ

thực phẩm khi chưa thực hiện công bố...Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch hậu

kiểm hàng năm do Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương ban hành, các Bộ đã chủ

động kiểm tra công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn được giao
quản lý; kiểm tra hậu kiểm với hàng ngàn cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc

phạm vi quản lý nhà nước của các Bộ. Nội dung kiểm tra tập trung vào nhóm
sản phẩm tự công bố, sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra, kiểm tra

giảm; không thuộc diện cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATrp. Kết quả thanh tra,

kiểm tra đã ngăn chặn và xử lý vi phạm kịp thời.

- Ở địa phương, UBND các cấp chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm

tra, hậu kiểm, tuyên truyền; các đơn vị trực thuộc UBND được phân công trách

nhiệm quản lý ATITP trên địa bàn sẽ chủ động triển khai công tác thanh tra, kiểm tra,

hậu kiểm định kỳ; triển khai công tác tuyên truyền, giám s& đặc biệt chú trọng đến

công tác bảo đảm ATITP trong các dịp lễ, tết cao điểm như tết Nguyên đử1, Tháng
hành động vì ATITP, tết Trung thu. . .Ngoài ra, khi phát sinh các sự cố về ATTP, khi
có sự chỉ đạo từ cấp trên, UBND các cấp chỉ đạo các dơI vị trực thuộc triển khai các

hoạt động quản lý ATI? kịp thời, đúng theo quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra

được triển khai đồng bộ, có sự vào cuộc của các cấp, các ngành chức n&lg có liên

quan như Y tế, NN&PTNF, Công an, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thị

xã, thành phố... Trong quá trình thanh tra, kiểm tra hầu hết các trường hợp vi phạm

được phát hiện đều được xử lý, đảm bảo đúng pháp luật, được công Mai kịp thời
trên phương tiện thông tin đại chúng giúp người dân có thông tin để lựa chon thực

phẩm an toàn. Năng lực của các đoàn thanh, kiểm tra từng bước được nãìg lên, đã

kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ vi phạm ngay cả H1i hà1g hóa vi phạm

còn để trong kho, chưa đưa ra lưu hành trên thị trường; các tỉnh còn chú trọng đào

tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra đột xuấl giám sát

công chức trong thực thi công vụ, nhất là trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm

hành chính và thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính trong quá trình thực thi công
vụ. Duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh, tố giác của nhân dân về các hành vi

vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật để thẩm tra, xác minh và kiểm

tra, xử lý theo quy định.

- Theo số liệu thống kê giai đoạn 2011- 202 1, 50 tính, thành phố trong cả

nước, đã tổ chức được 359.083 đoàn thanh tra; thanh tra được 6.009.749 cơ sở;
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số cơ sở vi phạm là 1.338.414; số cơ sở bị phạt tiền 219.887 và số tiền bị phạt là

541.472.352 tỷ đồng. Cùng với việc xử phạt hành chính, các đoàn thanh tra,
kiểm tra đã kiên quyết xử lý tiêu hủy đối với sản phẩm không đảm bảo ATTP.
Các trường hợp vi phạm đã được thông báo công khai trên các phương tiện

thông tin đại chúng theo đúng quy định. Qua công tác thanh tra, kiểm tra về

ATTP đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm mắc

các lỗi vi phạm chủ yếu: về điều kiện sản xuất, dụng cụ chế biến, về nhãn hàng

hóa, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm

ATTP trong bảo quản thực phẩm; kinh doanh thực phẩm nhập lậu; thực phẩm

không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu (mì chính..);
không niêm yết giá hàng hóa là thực phẩm. Theo thống kê chưa đầy đủ, các đơn

vị thuộc ngành NN& PTNT đã tổ chức thanh, kiểm tra hơn 288 nghìn lượt cơ sở

sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lâm thủy sản theo kế hoạch và đột

xuất; kết quả đã xử phạt tiền 18.142 cơ sở với tổng số tiền phạt là 74,018 tỷ

đồng. Đặc biệt năm 2015 và 2016, Bộ tổ chức 02 đợt cao điểm thanh, kiểm tra

đấu tranh đẩy lùi đi đến chấm dứt việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, ngăn

chặn, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt và thuốc thú y, hóa chất,

kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Công tác thanh tra, kiểm tra nhận được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực
của Ủy ban nhân dân các cấp, sự tham gia của các cơ quan, ban ngành có liên
quan. Quá trình thanh tra, kiểm tra có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan,

ban ngành liên quan, đã mang lại hiệu quả tích cực góp phần lập lại trật tự, kỷ

cương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đồng thời kết hợp đẩy

mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở

sản xuất, kinh doanh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Nhìn chung công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm đã được trung ương

và địa phương chú trọng triển khai. Kết quả thanh, kiểm tra góp phần quan trọng

chấn chỉnh tình trạng đảm bảo ATTP. Nhiều địa phương đã thiết lập và công bố

rộng rãi thông tin đường dây nóng tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ

chức, cá nhân về đối tượng, hành vi và các thông tin liên quan đến vi phạm pháp
luât về ATTP.

2- Tồn tại, hạn chế

- Các vụ việc vi phạm có biểu hiện tạm lắng xuống trong đợt cao điểm

triển khai các đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, khi kết thúc đợt cao điểm kiểm tra một số

đối tượng tiếp tục vi phạm nên khó khăn trong việc ngăn chặn dứt điểm; một số đối

tượng sau khi bị xử lý về hành vi vi phạm, đối tượng tiếp tục vi phạm trở lại (đặc

biệt là hàng giả, kém chất lượng, tôm có chứa tạp chất. . .). Công tác thanh tra

na
m

tn
.a

ttp
_T

ra
n 

N
ha

t N
am

_0
8/

12
/2

02
5 

17
:1

8:
40

ph
uo

ng
nt

.v
pb

8_
N

gu
ye

n 
Th

u 
Ph

uo
ng

_2
6/

12
/2

02
5 

21
:0

9:
02



98

chuyên ngành về ATITP còn chưa đáp ứng được yêu cầu về đảm bảo ATITP so với

tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng thực phẩm an toàn

của người dân; vẫn còn tình trạng chồng chéo trong công tác kiểm tra về ATITP

trong đợt hẻm tra của các đơn vị chức năng trên địa bàn.
- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP còn gặp nhiều bất

cập do nguồn lực hạn chế, nhân lực thiếu, trang thiết bị phục vụ kiểm tra kiểm
soát còn lạc hậu, thiếu đồng bộ, ngân sách nhà nước cấp cho công tác quản lý

ATITP còn ít, vẫn còn phổ biến tình trạng: chưa có quy hoạch vùng sản xuất,

vùng chăn nuôi, giết mổ tập trung.
- Nguồn kinh phí bố trí cho các Đoàn kiểm tra liên ngành còn hạn chế,

chủ yếu cho các đợt cao điểm, chưa có kinh phí kiểm tra đột xuất. Thực tế có
thời điểm vẫn còn sự chồng chéo trong quản lý, thanh tra, kiểm tra cơ sở thực

phẩm giữa đơn vị quản lý chuyên ngành ATTP với các lực lượng như Quản lý

thị trường, Công an. Việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra có lúc không kịp thời,

thiếu kiên quyết làm hạn chế hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra

về ATTP. Hoạt động thanh, kiểm tra liên ngành về ATTP chua thường xuyên,
chủ yếu tập trung vào thời điểm Tháng hành động vì ATTP, dịp Tết, Lễ hội, Tết

Trung thu. Tuy có sự phân công phối hợp rõ ràng nhưng khi xảy ra vụ ngộ độc

thì hầu như chỉ có ngành Y tế tham gia điều tra, xử lý. Điều này gây ra khó khăn
trong việc điều tra nguồn gốc sản phẩm gây ngộ độc cũng như xử lý cơ sở vi

phạm khi cơ sở không thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế.

- Năng lực kiểm nghiệm ATITP còn hạn chế, thiếu trang thiết bị kiểm tra
nhanh tại hiện trường, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác thanh tra, kiểm tra về

ATFP của ngành

- Đa số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố có quy mô

nhỏ lẻ, nhân thức hạn chế, chưa thực sự đảm bảo điều kiện ATITP theo quy định;

nhiều cơ sở kinh doanh ngoài giờ hành chính, khó khăn trong tổ chức kiểm soát

ATITP theo quy định. Việc xử phạt vi phạm hành chính khi phát hiện lỗi vi phạm
còn khó khăn.

- Tổ kiểm tra liên ngành về ATTP và sự vào cuộc của cấp chính quyền

cơ sở của một số xã, phường chưa kiên quyết, đặc biệt là xử phạt đối với các tổ

chức, cá nhân vi phạm về ATTP theo quy định.

- Trên khâu lưu thông các đối tượng cố ý vận chuyển thực phẩm nhập

lậu với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi và luôn có phương án đối phó với

các lực lượng chức năng như: Gia cố thêm các ngăn, hầm bí mật chứa hàng hóa
trên các phương tiện vận tải; cất giấu lẫn với các loại hàng hóa cồng kềnh khác

trên các phương tiện vận tải lớn; giấu trong các vỏ bao bì của các loại hàng hóa
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khác..., tổ chức hoạt động vào các giờ, ngày nghỉ, các dịp Lễ, Tết, ban đêm... để

trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.

- Một số cơ sở có loại hình và quy mô khác nhau nhưng vẫn tuân thủ

chung quy định, công tác xử lý vi phạm hành chính vẫn còn bất cập. Công tác

quản lý còn liên quan đến nhiều ngành dẫn đến gặp khó khăn trong công tác xử

lý. Hoạt động thanh tra chuyên ngành về ATTP, thường đòi hỏi tính thường

xuyên, kịp thời, phát hiện và xử lý ngay đối với các hành vi vi phạm pháp luật

về ATTP, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch theo quy định phải công bố

Quyết định thanh tra cho đối tượng thanh tra trước khi tiến hành thanh tra, như

vậy đã thông báo trước cho đối tượng thanh tra xóa dấu vết vi phạm, gây khó
khăn cho hoạt động thanh chuyên ngành về ATTP.

- Việc xác định thiệt hại do vi phạm pháp luật về ATTP gây ra rất khó
khăn, nhất là thiệt hại về sức khỏe; bởi vì hậu quả về sức khỏe phải có thời gian

dài mới đánh giá được và việc xác định số lượng người bị thiệt hại là không
kiểm soát hết, từ đó dẫn đến việc bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả trong

thực tiễn chưa làm được. Mức xử phạt hành chính đối với lĩnh vực ATTP chưa

phân loại mức xử phạt tương ứng với quy mô của cơ sở. Ở địa phương, các cơ

sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có quy mô nhỏ, sản lượng sản xuất thấp, kinh

tế còn hạn chế; khi bị xử lý vi phạm hành chính nhiều cơ sở không có khả năng
chấp hành. Chưa có quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với việc không
thực hiện Cam kết đảm bảo ATTP hoặc không gửi bản cam kết ATTP đến cơ

quan được phân cấp quản lý tiếp nhận theo quy định. Việc tạm giữ tang vật thực

phẩm trong thanh tra để chờ kết quả giám định trong thanh tra cần phải có kho

đảm bảo điều kiện về nhiệt độ, vệ sinh. Hơn nữa thời gian giám định chất lượng

ít nhất là 7-10 ngày nên cũng ảnh hưởng đến kết luận thanh tra.

II- Về xử lý hình sự

1- Kết quả đạt đưỢC

Theo báo cáo của Bộ Công an, từ tháng 7/2011 đến nay, các lực lượng

chức năng đã khởi tố 161 vụ/228 đối tượng trong đó khởi tố 16 vụ vi phạm pháp

luật về ATTP theo điều 317 Bộ Luật Hình sự, 145 vụ về sản xuất hàng giả là
lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo điều 193 Bộ Luật Hình sự. Đối

với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm về hình sự được chuyển sang cơ quan

điều tra thuộc Bộ Công an thụ lý giải quyết theo quy định. Lực lượng chức năng

đã chủ động trong công tác nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, biện pháp
nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm quy định về an

toàn thực phẩm, qua đó đã phát hiện và xử lý số lượng lớn vụ việc vi phạm pháp

luật về ATTP, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm.
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2-Tồn tại, hạn chẻ

Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP (quy định tại

Mục 1, Chương X của Luật ATTP năm 2010) ở cấp huyện còn gặp nhiều khó

khăn do bất cập giữa quy định của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn, Công Thương với thực tiễn tại địa phương không có cơ quan chuyên trách

và công chức chuyên trách nên hầu hết các vụ việc liên quan đến an toàn thực

phẩm đều chỉ xử phạt vi phạm hành chính, không có trường hợp nào bị truy cứu
trách nhiêm hình sư.

- Công tác giám định đối với các vi phạm về vệ sinh ATTP còn chưa kịp

thời, có trường hợp mẫu vật bị hư hỏng, phân hủy...gây khó khăn trong quá trình
trưng cầu giám định để xử lý vi phạm. Vi phạm về ATTP hiện nay diễn ra nhiều

gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân như hành vi cố tình đưa nước hoặc chất

khác vào động vật trước và sau khi giết mổ; sử dụng hóa chất không rõ nguồn

gốc xuất xứ, sử dụng chất cấm để sản xuất, chế biến thực phẩm, sản xuất thực

phẩm không đảm bảo an toàn, không phù hợp quy chuẩn, trong khi việc xác
định hậu quả chưa xác định rõ ràng. Đồng thời, chế tài xử lý còn thấp, hiệu quả
răn đe chưa cao.

- Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã quy định chi tiết, cụ thể

hơn về các hành vi của “Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” (Điều

317), nhưng còn có một số khó khăn vướng mắc như: Theo quy định của Luật,

hành vi khách quan của tội phạm phải thỏa mãn các dấu hiệu là người phạm tội

biết là thực phẩm có sử dụng chất cấm, dư lượng vượt ngưỡng cho phép, thực

phẩm không bảo đảm quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm và ngoài danh mục

được phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ...thì mới bị xử lý hình sự.

Nhưng hiện nay, số đông những người chế biến, buôn bán nhỏ lẻ mà đặt ra tiêu

chí buộc họ phải biết các thông số quy chuẩn kỹ thuật (chất cấm, ngưỡng cho

phép...) là điều không thực tế, mặt khác, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp

luật để giúp người dân tiếp cận các văn bản quy định, quy chuẩn về an toàn thực

phẩm chưa thật sự đa dạng, hiệu quả.

H- PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG QUẢN LÝ ATTP
I- Kết quả đạt được

Trong giai đoạn 2011- 2015, tại Trung ương đã tổ chức trên 100 đoàn
kiểm tra liên ngành về ATTP. 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành đều

được hoàn thành, đảm bảo chất lượng. Các Bộ: Y tế, Công Thương, NN&PTVF
cùng tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATITP (2010-2015),
Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số (2016-2020); giai đoạn 2016-2021 thực

hiện ít hơn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid.
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- Ngoài ra, tùy nội dung cụ thể, các Bộ có các Chương trình hợp tác riêng

như ký kết Thỏa thuận khung đối tác một sức khoẻ phòng chống dịch bệnh từ

động vật sang người (MSK) giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế,

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chương trình phối hợp nhằm tăng cường công
tác quản lý, kiểm soát các hóa chất lưỡng dụng trong sản xuất công nghiệp và

trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc chức năng, phạm

vi quản lý nhà nước của hai Bộ NN&PTNTvà bộ Công Thương. ..Các bộ còn
phối hợp liên ngành trong: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ATTP;
trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ATTP; xây dựng các quy định

mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm; các QCVN về

ATTP; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thực phẩm và hàng hoá nông sản;

xây dựng tiêu chí ATFP.

- Ở địa phương, công tác phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra được

đẩy mạnh, đặc biệt trong các dịp cao điểm; phối hợp xử lý sự cố AIIF; phối hợp

liên ngành trong hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn; phối hợp trong công tác

xây dựng văn bản thuộc lĩnh vực ATITP thông qua việc ban hành nhiều văn bản

quy phạm pháp luật về phân công, phân cấp và phối hợp quản lý ATTP, các quy

chế phối hợp trong công tác quản lý AmT giữa các đơn vị và các văn bản chỉ đạo

quản lý đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì
AnT, Tết TIung thu. . . Việc phối hợp hoạt động giữa các ngành, các địa phương,

các hội, đoàn thể được triển khai thông qua các hoạt động chỉ đạo, tuyên truyền,

vận động, thanh tra, kiểm tra, giám sát... về Amp; đưa các nội dung tuyên truyền

về ATIP lồng ghép vào các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề, gắn với phong

trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra,
còn có sự phối hợp của các cơ quan chức năng như Cục quản lý thị trường,

Phòng cảnh sát môi trường, Đội cảnh sát kinh tế môi trường các quận, huyện;
các hội, đoàn thể, các cơ quan báo đài, đài truyền thanh xã, phường, thị trấn đã

vận động, tuyên truyền về chính sách ATTP đến người dân, doanh nghiệp, qua

đó giúp các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, sản xuất và người dân nâng cao
nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP.
Hàng năm, BCĐ liên ngành các cấp được củng cố, kiện toàn, ban hành quy chế

hoạt động; phân công thành viên theo dõi giám sát các hoạt động về ATTP của

các Sở, ngành và địa phương. Hoạt động của BCĐ đã giúp UBND các cấp chỉ

đạo, điều phối công tác quản lý ATTP của các ngành, đoàn thể, địa phương

trong toàn tỉnh; điều phối các hoạt động chuyên môn: truyền thông giáo dục,

thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống ô nhiễm thực phẩm, NĐTP và xử lý
các vấn đề nảy sinh trong hoạt động quản lý ATTP tại các đơn vị và địa phương.
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Ở một số tính, thành phố như Hồ Chí Minh, Hải phòng, Quảng Ninh..., Chủ tịch

UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo

ATTP trên địa bàn. Quy chế đã quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm

phối hợp giữa các các sở, ban, ngành; tăng cường trách nhiệm và quy định về

phân công, phân cấp, phối hợp giữa các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và

địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP.
- Nhìn chung, công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ

quản lý ATTP được thực hiện khá tốt. Việc thực hiện phân công, phân cấp, phối

hợp liên ngành trong công tác quản lý ATTP đã tạo sự chuyển biến tích cực về

công tác đảm bảo ATTP và nhận thức của người dân. Các ngành đã tăng cường

phối hợp tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP. Đặc biệt, công
tác tuyên truyền ATTP được sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn

thể, các cơ quan thông tin đại chúng nên được triển khai rộng khắp tới nhiều đối

tượng, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác quản lý Nhà nước, góp phần kiểm

soát hiệu quả công tác ATTP tại các cơ sở.

II- Tồn tại, hạn chế

- Sự phối hợp giữa các Bộ ngành trong công tác thanh tra chuyên ngành
về ATTP có nhiều hạn chế, số cuộc thanh tra liên ngành còn thấp. Sự phối hợp

không kịp thời giữa các địa phương dẫn đến chủ thể vi phạm nhanh chóng có

động thái hủy tang vật, cất giấu tang vật hoặc tái chế, chuyển mục đích sử dụng,

thay đổi nhãn, bao bì, gây khó khăn trong việc xác định tang vật và hành vi vi
phạm. Ó nhiều địa phương mặc dù tổ chức thanh, kiểm tra nhiều nhưng tỷ lệ xứ

lý thấp, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, vẫn còn có sự đùn đẩy trách nhiệm

giữa các ngành có liên quan.
- Mô hình quản lý cơ sở thực phẩm do 03 ngành quản lý (Y tế, Nông

nghiệp, Công Thương) nhưng lực lượng không tương đồng (Ngành Nông
nghiệp, Công Thương không có cán bộ chuyên trách tại tuyến huyện, xã) nên
việc quản lý cơ sở thực phẩm thuộc 2 ngành Nông nghiệp và Công Thương rất

khó khăn, khó kiểm soát triệt để.

- Công tác phối hợp liên ngành đôi khi còn chưa thống nhất và kịp thời, chưa

chặt chẽ, đặc biệt trong phối hợp trao đổi thông tin. Việc phối hợp với lực lượng

Quản lý thị trường về công tác kiểm tra ATITP trong các đợt cao điểm còn nhiều

chồng chéo. Công tác phối hợp liên ngành hoạt động chưa thực sự hiệu quả theo

đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, đôi lúc còn xảy ra tình trạng có quá nhiều đoàn
cùng đến kiểm tra một cơ sở về cùng nội dung trong một thời điểm, gây phiền hà cho

các đơn vị, hộ sản xuấl kinh doanh. Chính điều này tạo nên sự chồng chéo, lãng phí
và gây bức xúc cho cơ sở.
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- Việc tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành được thực hiện từ tuyến tính
cho đến tuyến xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, công tác xử lý vi phạm qua kiểm

tra hiện vẫn tập trung chủ yếu ở tuyến tính, tuyến huyện, thành phố, thị xã chưa

đẩy mạnh công tác tham mưu xử lý về ATITP và đặc biệt ở tuyến xã, phường, thị

trấn hầu như không thực hiện việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP mà

chủ yếu là nhắc nhở và cho thời gian khắc phục. Do nguồn nhân lực còn thiếu cả

ở cấp tính và cấp huyện, nên việc tham gia thanh tra, kiểm tra liên ngành trong
các dịp cao điểm đã làm phân tán lực lượng, thiếu người thực hiện các nhiệm vụ

thường xuyên của đơn vị.

Phần thứ ba

ĐẢNH GIÁ CHUNG VÈ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
VÀ CÁC GIẢI PnÂP, KIẾN NGHỊ

A- ĐÁNH GIẢ CHUNG VÈ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
I- Kết quả đạt được

1- Luật ATTP đưỢC Quốc hội ban hành năm 2010, có hiệu lực thi hành
tỪ ngày 1/7/2011, đến nay, văn bàn pháp luật về ẢTTP được ban hành tương

đỐi đẩy đủ, đã thể chế hỏa được quan điểm của Đàng và Nhà nước về ATTP,

nội luật hóa các điều ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia, khắc

phục được những tỒn tại yếu kém trước đây, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh
doanh và thương mại hóa sản phẩm thực phẩm .

2- Sau hơn 12 năm triển khai Luật ATFP, quản lý ATTP có nhiều chuyển
biến tÍch cực.

- Trong hơn 12 năm thực hiện Luật ATTT, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp

thời, quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhận thức và hành động

của hệ thống chính trị, các cơ sở sản xuất, phân phối, kinh doanh và mỗi người

dân đã có sự chuyển biến tích cực. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành

ATTP đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP;
các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã nhận thức rõ trách nhiệm đảm bảo ATTP là

bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng, hội nhập quốc tế của đất nước

và chính là thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp; người tiêu dùng đã có sự thay

đổi tích cực trong nhận thức, hành động về ATTP29; việc kiểm soát ATTP thực

hiện theo chuỗi, bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và được chứng nhận an
toàn. Tình hình ngộ độc thực phẩm (NĐTP) có xu hướng giảm dần qua các giai

29 Ý thức thực hành đảm bảo ATTP của các đối tượng người sản xuất đã được nâng lên đáng kể từ
66.8% năm 2012 lên 80% năm 2020; người kinh doanh từ 64,4'% lên 80.2e% năm 2021; người tiêu dùng từ
63.39'â năm 2012 lên 80.3cy, năm 2021 và người quản lý từ 71c7, năm 2012 lên 80.6'% năm 2021;
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đoạn, cả về số vụ, số mắc, số tử vong30. Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông

lâm thủy sản đã có ý thức trách nhiệm trong việc sản xuất thực phẩm an toàn31

Như vậy, có thể khẳng định, các thực phẩm được sản xuất, kinh doanh, lưu

thông và tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam đang từng bước được bảo đảm an
toàn

- Công tác kiểm tra, thanh tra ngày càng đi vào chiều sâu, có sự phối hợp

bài bản với các cơ quan, đơn vị liên quan; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, điều kiện ATTP được cải thiện rõ rệt

với quy mô nhà xưởng mở rộng, nhiều nhân lực sản xuất được tập huấn ATTP,
việc quản lý theo dõi ATTP được chú trọng, số cơ sở đạt điều kiện ATTP ngày

càng nhiều. Việc bảo đảm ATTP phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị tại địa

phương và khách du lịch triển khai có hiệu quả, không để xảy ra các sự cố về

ATTP, số lượng các ca NĐTP giảm; các cơ sở được cấp chứng nhận HACCP
tăng qua các năm.

3- Hệ thống tỔ chức cơ quan quản lý nhà nước về ẢTTP tỪng bước được

kiện toàn, ở một số địa phương thực hiện thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP

đã có sự thống nhất một đầu mối quản lý ẢTTP ; phân công rõ trách nhiệm gịữa

các BỘ, ngành, phân cấp quản lý giữa trung ương - địa phương, đặc biệt những

lĩnh vực giao thoa trong công tác quản lý ATTP. Việc phân công bảo đảm

nguyên tắc: một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chú sự quản lý của một cơ

quan quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của

các cơ sở thực phẩm cũng như các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh

thực phẩm.

- Hệ thống tổ chức quản lý ATTP đã cơ bản được thành lập và kiện toàn

theo hướng quy định thống nhất từ tuyến tính đến tuyến xã. Có sự phân công,

phân cấp rõ ràng trong công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn phù
hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cấp chính quyền, từng cơ quan, đơn vị;

giảm được tình trạng chồng chéo trong quản lý. Hoạt động phối hợp giữa các

sở, ngành, địa phương trong công tác đảm bảo ATTP chặt chẽ và phát huy hiệu

so Số vụ NĐTP lớn và tỉ lệ ca mắc NE>TP/100.000 dân cũng giảm dần qua các giai đoạn. TIung bình số vụ NĐTP
lớn giai đoạn 2007-2011 ghi nhận 50 vụ/năm, giảm xuống 42 vụ/năm giai đoạn 2012-2016 và 22 vưnăm giai
đoạn 2017-04/2021. Tỷ lệ ca mắc NĐTP/100.000 dân của giai đoạn 2007-2011 là 7,36, giảm xuống 5,82 vào giai
đoan 2012-2016 và 3.41 vào giai đoan 20 17-04/2021.

31 Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh do-anh nông lâm thủy sản được kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện Amp là 98%; tỷ lệ cơ

sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản nhỏ lẻ ký cam kết theo quy định là 77%. Chất lượng đầu ra nông lâm thủy
sản đảm bảo độ an toàn ở mức cao: Tỷ lệ mẫu nông lâm thủy sản được giám sát đạt yêu cầu về ATTP là 94734%.
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quả. Công tác cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính32 được đẩy

mạnh, giải quyết theo dịch vụ công mức độ 4; ứng dụng công nghệ thông tin

trong quản lý ATITP , kiểm soát xuyên suốt các hoạt động về đảm bảo ATTP từ

tuyến tính đến tuyến cơ sở.

- Ban Quản lý ATTP được thí điểm thành lập tại một số tÌnh qua triển

khai bước đẩu cho thấy kết quả tÍch cực ; đã góp phần tăng cường quản lý nhà
nước về bảo đám ATTP trên địa bàn một xổ địa phương. Thực hiện Quyết định

123/QĐ/TTg ngày 23/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý ATTP đã
được thành lập ở 3 tính, Tp (Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đà Nẵng), (riêng Hồ Chí
Minh đã thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở Ban Quản lý ATTP) trên

cơ sở tích hợp nhân lực từ 3 ngành y tế, nông nghiệp, công thương. Hệ thống

quản lý nhà nước về ATTP hoạt động đồng bộ, phối hợp chặt chẽ từ tuyến tính

đến tuyến huyện, xã đã đem lại hiệu quả trong các khâu cấp phép, quản lý,
thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cũng như

giám sát mối nguy, đánh giá chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc thực

phẩm. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin về ATTP được kịp thời hơn, công tác

tham mưu và giải quyết các sự cố về ATTP nhanh chóng. Tạo sự tín nhiệm cho

người dân và doanh nghiệp trên địa bàn một số địa phương.

4- Hoạt đỘng chỉ đạo, phối hợp liên ngành được tăng cường; BCD liên

ngành về ATrp tinh, các ngành, các cấp được giao nhiệm vụ đã bám sát các
văn bản của cấp trên và của tinh để phối hợp xây dựng chương trình, đề án, kế

hoạch tỔ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả. BCE) liên

ngành về ATTP các cấp được củng cố, duy trì hoạt động, phát huy hiệu quả chi

đạo, điều hành, triển khai công tác ATTP; hệ thống quản lý ATTP từ tính đến

cơ sở được củng cố; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác ATTP được

quan tâm thực hiện. Công tác phối hợp liên ngành trong tổ chức quản lý, hướng

dẫn, thanh tra, kiểm tra về ATTP từng bước được tăng cường, cải thiện; có sự

chuyển biến rõ rệt trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP tại tuyến

tính, huyện, thị, thành phố.

5- Công tác thanh tra, kiểm tra thời gian qua được tăng cường và đẩy

mạnh và triển khai đỒng bộ, xù lý nghiêm các hành vi vi phạm, có sự tham gia

của các ngành, đoàn thể. Việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính
về ATTP đã được triển khai tương đối đồng bộ, quyết liệt và thường xuyên nên

đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; công tác phối hợp liên

32 (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Ủy ban nhân
dân cảc huyện, thị xã, thành phố; Phòng Kinh tế các thị xã, thành phố; Phòng Nông nghiệp và Phát triêm nông
thôn các huyện)
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ngành trong quản lý, kiểm tra về ATTP từng bước được tăng cường; đã có sự

chuyển biến khá rõ nét trong việc xử lý các vi phạm về ATTP tại tuyến tính,
huyện.

6- Hoạt đỘng giám sát ô nhiễm thực phẩm, phòng chống NĐTP được chi

đạo triển khai quyết liệt ; nhiều vùng, mô hình sản xuất nông sản, hàng hoá tập

trung được kiểm soát về ATTP; tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư hoá chất bảo vệ thực

vật vượt giới hạn cho phép đã giảm đáng kể; ý thức trách nhiệm của người sản

xuất, kinh doanh thực phẩm từng bước được nâng cao; công tác bảo đảm ATTP
trên địa bàn các tính đang có những chuyển biến tích cực. Hệ thống kiểm

nghiệm bước đầu đã đáp ứng được hoạt động kiểm nghiệm phục vụ công tác
quản lý. Hoạt động giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, hậu kiểm và xây

dựng chuỗi cung ứng thực phẩm được đẩy mạnh; việc lấy mẫu giám sát được

toàn diện trên tất cả các nhóm thực phẩm và rộng khắp các địa bàn góp phần

nâng cao hiệu quả cho việc kiểm soát chất lượng sản phẩm sản xuất, lưu thông

và phân phối.

7- Đầu tư nguồn tục cho bảo ATTP , phục vụ quản lý ATTP được tăng
dàn hàng năm, đặc biệt cho công tác thanh tra, kiểm tra và việc lấy mẫu phục

vụ kiểm soát nguy cơ được chú trọng hơn; đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, điều

kiện làm việc; số lượng phòng kiểm nghiệm thực phẩm tăng.
8- Công tác tuyển mỵền, nâng cao nhận thức, ý thức có những kết quả đáng

Ư, được triển khai đồng bộ trên các kênh truyền thông và các tuyến; các cơ quan

truyền thông, các đơn vị được giao nhiệm vụ. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể

đã tích cực vào cuộc với nhiều nội dung, hình thức đa dạng phong phú như công
khai đánh giá xếp loại cơ sở, thông tin kịp thời các hành vi vi phạm ATITP. .. đã tạo

sự chuyển biến về nhận thức của người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng. Nhận

thức chấp hành pháp luật về sản xuấq kinh doanh thực phẩm của người dân được

nâng lên đáng kể; cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được các chủ cơ sở từng bước đầu

tư, nâng cấp; hàng hóa cung Mg ra thị trường đã được nhà sản xuất và người tiêu

dùng quan tâm đến chất hrWg, ATITP. Ngày càng nhiều các sản phẩm nông, lâm,

thủy sản được sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobGAP, áp dụng hệ thống

quản lý chất lượng HACCP, ISO 22CiC)0, FSSC 22000, hữu cơ, công nghệ cao, quản

lý theo chuỗi . . .nên an toàn của thực phẩm được bảo đảm.

II- Tồn tại, khó khăn, vướng mắc

1- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATTP chưa đỒng bộ, chua

cập nhật kịp thời gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về ATTP', mốt

số văn bản chậm được sửa đổi, bổ sung, cập nhật theo sự phát triển của thực tế

quản lý dẫn đến tạo lỗ hổng trong quản lý; còn có sự chưa đồng bộ trong văn
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bản hướng dẫn thi hành Luật ATTP, giữa Luật ATTP với các Luật đầu tư (về

danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư). Việc phân
công, phân cấp cho nhiều bộ ngành song song với UBND các cấp cùng quản lý các

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dẫn đến chồng chéo trong quá trình thanh tra,

kiểm tra, giám sát.

1.1- Tiến đỘ ban hành các văn bàn hướng dẫn thi hành còn chậm, như

Luật ATTP có hiệu lực từ ngày 1/7/2011 nhưng đến năm 2012 mới ban hành

Nghị hướng dẫn Luật. Các văn bản dưới luật quá nhiều, thường xuyên thay đổi

nhưng vẫn còn nhiều nội dung chưa hướng dẫn hoặc có hướng dẫn nhưng

không đồng nhất giữa các ngành y tế, NN&PTNT, Công Thương (như quy định

về hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP).
1.2- Các công cụ W thuật cho quản lý ATFP còn thiều, hiện còn thiếu các

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại sản phẩm và quy định cho từng

dòng sản thực phẩm, vì vậy gây khó khăn cho cơ sở sản xuấl kinh doanh trong việc

xác định chỉ tiêu kỉểm nghiệm, khó khăn cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong
việc giám sál kiểm tra, hậu kiếm việc tự công bố của các cơ sở sản xuất, kinh

doanh. Các quy chuẩn, tiêu chuấn Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc quy định giới

hạn một số chỉ tiêu như kim loại nặng, độc tố vi nấm, vi sinh vật... tuy nhiên các sản

phẩm hiện nay rất đa dạng về chủng loại, việc phát sinh các nguy cơ mất ATITP

trong quá trình sản xuấl lưu thông, bảo quản thường xuyên hiện hữu đối với các chỉ

tiêu không được quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam định mức giới hạn, dẫn đến việc

lựa chọn chỉ tiêu tự công bố về chất lượng sản phẩm còn gặp khó khăn cũng như

việc kiểm soát (lấy mẫu) của các cơ quan quản lý.

1.3- Việc cụ thể hóa các nội dung trong Luật ATTP của cơ quan Trung
ương còn chưa đỒng nhất, không đỒng bộ giữa các ngành khi triển khai luật;

quy định đối với sản phẩm thực phẩm thuộc ngành nông nghiệp không thuộc

diện đăng ký nội dung trước khi quảng cáo nên người tiêu dùng khó nhận biết

và phân biệt được chất lượng sản phẩm so với nội dung đã quảng cáo. Việc cụ

thể hóa các nội dung trong Luật ATTP của cơ quan Trung ương còn chưa đồng

nhất với Luật ATIP, không đồng bộ giữa các ngành khi triển khai luật do vậy

khó khăn trong công tác thực hiện. Một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất,

đảm bảo chất lượng, ATTP chưa thực sự hiệu quả do thủ tục để được hưởng

chính sách hỗ trợ còn khó khăn, phức tạp.

1.4- Hệ thống văn bàn pháp luật về ATrp nhiều, tinh ổn định của một số

văn bản QPPL về kiểm soát ẢTFP chua cao. Một số văn bản quy phạm pháp luật

về ATITP (Nghị định, Thông tư hướng dẫn. . .) được ban hành chỉ có hiệu lực trong

một thời gian ngắn đã phải sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ nên đã gây khó khăn cho
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các chủ thể kinh doanh thực phẩm cũng như công tác kiểm soát ATTP của các cơ

quan nhà nước.

1.5- TÍnh khả thi của các văn bản QPPL về ATTP còn chưa cao, cần phải

sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn áp dụng.

2- Khó khăn về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất

2.1- Năng lực của hệ thống phòng kiểm nghiệm, xét nghiệm ozU một số địa

phương còn hạn chế, việc xác định nhiều chỉ tiêu an toàn phải thực hiện ở các tỉnh

lớn hoặc đơn vị kiểm nghiệm cấp trên; nhiều phòng kiểm nghiệm của địa phương

chưa đủ năng lực để được giao kiểm định các chi tiêu AIIF phục vụ QLNN; năng

lực kiểm nghiệm của các đơn vị kiểm nghiệm trên địa bàn còn hạn chế, việc kiểm

nghiệm một số chi tiêu cho các sản phẩm đặc thù của địa phương còn khó khăn33;

một số Phòng kiểm nghiệm quản lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi quản lý của

Bộ NN&PTNT chưa được chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm trọng tài.

2.2- Nhân lục cho quân lý ATrp còn thiếu. Nguồn lực triển khai công tác

quản lý nhà nước về ATTP còn hạn chế, lực lượng cán bộ, công chức quản lý

nhà nước về ATTP của các ngành còn thiếu về số lượng và hạn chế về chuyên

môn nghiệp vụ, đặc biệt là lực lượng thanh tra chuyên ngành nên quá trình triển

khai thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn. Nhân lực từ tuyến huyện đến

tuyến xã còn mỏng, kiêm nhiệm, chưa có sự đồng bộ giữa 3 ngành3'4. Một số

địa phương, nhất là ở cấp xã vẫn chưa thực sự quan tâm triển khai thực hiện

công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn. Nhiều tuyến xã phường không có cán bộ

chuyên trách làm công tác ATITP nên việc theo dõi quản lý còn buông lỏng

trong khi hầu hết các hoạt động sản xuất, chế biến, vận chuyên thực phẩm diễn

ra ở cơ sở. Chế độ đãi ngộ cho cán bộ làm công tác ATTP chưa đáp ứng được

nhu cầu sinh hoạt cơ bản; chưa có chính sách để chi trả phụ cấp hoặc chế độ bồi

dưỡng, hỗ trợ cho đội ngũ chuyên trách và cộng tác viên ATTP ở cơ sở.

2.3- Kinh phí đầu tư cho quản lý ATTP tuỵ đã được tăng cường nhưng

vân còn ở mức thấp . Nguồn lực đầu tư cho công tác bảo đảm ATTP chưa thực

sự đáp ứng được yêu cầu quản lý, công tác dự báo, cảnh báo và kiểm soát các

nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, NĐTP và các bệnh truyền qua thực phẩm; lấy

mẫu, thanh tra, kiểm tra, đào tạo, tập huấn... còn chưa được đầu tư đúng mức.
Ngân sách cho quản lý ATTP còn ít, thiếu tính đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

33 cụ thể: Chất chống oxi hóa 316, chất chống oxi hóa 415; chất ổn định 452 (i): phẩm màu caramen,
PolyUrethane và một số phụ gia khác... vẫn chưa được các phòng kiểm nghiệm trên toàn quốc triển khai thực
hiện nên khó khăn cho công tác giám sát tại địa phương.
」4 chi ngành y tế có mạng lưới đến tuyến xã; việc quản lý của Ngành công thương tại tuyến huyện giao cho
phòng Kinh tẻ - Hạ tảng, trong đó nhiều địa phương chỉ có công chức là Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư cầu đường khó
khăn trong việc triển khai nhiên vu
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3- Khó khăn trong tỔ chức quản lý ẢTTP
3.1- Việc quản lý ATTP còn nhiều đầu mối, chưa thống nhất trong thực

hiện các nội dung như: xây dựng kế hoạch, cấp giấy, kiểm tra, thanh tra, giám

sát, báo cáo không mang tính đồng bộ; mất nhiều nhân lực hơn trong công tác

tham mưu và thực hiện. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ATTP còn chưa

đồng nhất giữa 3 ngành; ngay trong ngành y tế cũng tồn tại mô hình tổ chức

khác nhau giữa các địa phương như Sở An toàn thực phẩm Hồ Chí Minh, Ban
Quản lý ATTP Đà Nẵng, Bắc Ninh, Phòng ATTP thuộc Sở Y tế tại một số tỉnh,

Chi Cue ATVSITP.

3.2- Hoạt động quản lý ATTP ở cấp xã, phường chưa thật sự được quan

tâm đúng mức; đặc biệt là quản lý sử dụng hoá chất bị cấm trong chăn nuôi,
trồng trọt, chế biến thực phẩm ở các đối tượng sản xuất nhỏ lẻ, kinh doanh thức

ăn đường phố và ATTP tại các chợ, vệ sinh thú y trong giết mổ; chưa kiểm

soát, ngăn chặn triệt để các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, không
đảm bảo an toàn.

4- Khó khăn trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt vì
phạm pháp luật về ATTP

4.1- Công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện Luật ATTP và các
văn bản hướng dẫn còn hạn chế, chưa thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả như

mong đơi.

4.2- Ban Quản lý ATm tính được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên

ngành về ATITP. Trước tháng 01/2022, Ban Quản lý ATITP tỉnh đã vận dụng thẩm

quyền của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được

giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành để xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, ngày 28/12/2021 Chính phủ ban hàO Nghị định số 124/2021/NĐ-CP3 5

(có hiệu lực từ ngày 01/01/2022), trong đó quy định rõ các chức danh có thẩm

quyền xử phạt vi phạm hành chính về ATITP mà không quy định chức danh tương

đươig. Như vậy, Tnrửrg đoàn thanh tra chuyên ngành ATITP của Ban Quản lý
ATITP tinh không thuộc chức danh Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Sở, do

đó dẫn đến khó khăn vướng mắc trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
hành chính về ATITP .

4.3- Số cơ sở được thanh tra chuyên ngành còn ít, xử lý một số trường

hợp không kiên quyết, dứt điểm, thật sự quyết liệt xử lý vi phạm hành chính

hoặc xử phạt còn ở mức thấp chưa thực sự đủ sức răn đe đặc biệt là tại tuyến

35 Sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính về ATTP và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính Phủ quy định

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.
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huyện chủ yếu mới chỉ dừng lại ở mức độ đánh giá thực trạng mang tính chất

nhắc nhở các cơ sở vi phạm và tại tuyến xã hầu như chưa triển khai công tác xử

lý vi phạm hành chính về ATIP. Việc xử lý vi phạm cũng rất khó khăn do
nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ không có khả năng nộp phạt, hoặc không nộp

phạt. Tình trạng quảng cáo, bán hàng trực tuyến đang tăng nhanh trên các nền

tảng số, trong đó việc kinh doanh thực phẩm trên các Website là phổ biến. Khi

phát hiện ra sai phạm đến kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp đóng cửa website

nên khó khăn trong việc xử lý vi phạm.

4.4-Một vài địa phương địa hình rộng, chia cắt, giao thông đi lại khó
khăn, đường biên giới dài nên việc kiểm tra, kiểm soát thực phẩm qua biên
giới, vùng cao còn chưa triệt để. Hoạt động kiểm tra liên ngành về ATTP ở

cấp huyện, cấp xã chưa được duy trì thường xuyên, chủ yếu tập trung vào

các thời điểm: Tết Nguyên đán; Tháng hành động vì ATTP; Tết Trung
thu...Việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về ATTP chưa được triệt

để, đặc biệt tại tuyến xã, phường, thị trấn; Tình trạng người sản xuất, kinh
doanh thực phẩm chưa có ý thức chấp hành pháp luật về ATTP, tình trạng vi

phạm các quy định về điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh,
cung cấp thực phẩm vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương. Nhiều chế tài xử lý
chưa có, chưa phù hợp hoặc khó thực thi trên địa bàn.

Việc quản lý các sản phẩm tự công bố thông qua hoạt động hậu kiểm

còn khó khăn do đó khó kiểm soát chất lượng, an toàn sản phẩm; tỷ lệ sản

phẩm thực phẩm được lấy mẫu hậu kiếm sau công bố, tự công bố còn thấp36.

5-Khó khăn trong nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về ẢTTP
5.1- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, lãnh đạo quản lý về

vai trò của ATITP chưa đầy đủ, ý thức trách nhiệm của người sản xuấl kinh doanh,

người tiêu dùng về công tác đảm bảo ATIP còn hạn chế; công tác phối hợp giám

sát và xử lý vi phạm về ATITP chưa được quan tâm thường xuyên; công tác lãnh

đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền cấp huyện và xã chưa thường xuyên,

hiệu quả chưa cao, chủ yếu mới chỉ tập MIng vào các đợt cao điểm. Công tác vận

động, tuyên truyền, giáo dục về ATITP chưa thường xuyên, kết quả còn hạn chế; còn

tình trạng nội dung thông tin không chính xác hoặc chưa được kiểm chứng, thiếu

36 Theo quy định tại Nghị định 15/20 18/NĐ-CP, đối với các sản phẩm tự công bố, tổ chức cá nhân gửi về cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi tự công bố; do
đó có hiện tượng các cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố một cách ồ ạt, nhiều sản phẩm chưa được kiểm soát
đã đưa ra thị trường, ý thức của cơ sở trong việc chịu trách nhiệm về các sản phẩm tự công bố chưa cao, sản xuất

sản phẩm theo mùa vụ hoặc theo đơn đặt hàng. Khi thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm không lấy được mẫu do các sản

phẩm này không còn sản xuất, kinh doanh.
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căn cứ khoa học, gây ảnh hưởng đến sản xu& kinh doanh và niềm tin của nhân dân

đối với công tác quản lý ATITP.

5.2- Nhận thức và ý thức của một bộ phận người nông dân về đảm bảo
ATTP chưa cao nên còn hiện tượng lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực

vật hóa học, thuốc kháng sinh, chất cấm trong sản xuất; chưa có ý thức thu
gom bao gói thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y
sau khi sử dụng...;phần lớn người dân có thu nhập trung bình và thấp nên
chưa có điều kiện để chọn thực phẩm sạch, có đầy đủ tem nhãn, nguồn gốc
xuất xứ với giá cao; vẫn chấp nhận việc mua thực phẩm giá rẻ, không đảm
bảo ATTP.

5.3- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết đảm bảo ATTP
theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT hiện nay rất nhiều, mang tính hình
thức đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nhưng lại buông lỏng quản lý, việc

kiểm tra sau ký cam kết còn rất ít hoặc không kiểm tra. Mặt khác, các cơ sở

sản xuất, chế biến thực phẩm là nhỏ lẻ, sản xuất theo mùa vụ, có quy mô vừa
và nhỏ, quy mô hộ gia đình, sản xuất theo mùa vụ nên việc đầu tư trang thiết

bị, nhà xưởng còn hạn chế. Tình hình sử dụng chất cấm, lạm dụng hóa chất,

kháng sinh, thuốc thú y, chất cải tạo xử lý môi trường, chất bảo quản, nhuộm

màu trong sơ chế, chế biến, sau thu hoạch nông sản, việc sử dụng phụ gia
thực phẩm trong chế biến thực phẩm ngày càng phức tạp.

5.4- Địa phương còn tồn tại nhiều tập quán sử dụng thực phẩm không

bảo đảm như: Ăn tiết canh, ăn gỏi cá, thói quen chế biến, sử dụng thực phẩm
tại hộ gia đình không đảm bảo... Những hành vi này cần nhiều thời gian để

vận động, tuyên truyền thay đổi hành vi. Thêm vào đó, công tác vận động,

tuyên truyền, giáo dục về ATTP chua thường xuyên, kết quả còn hạn chế;

còn tình trạng nội dung thông tin không chính xác hoặc chưa được kiểm

chứng, thiếu căn cứ khoa học, gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và
niềm tin của nhân dân đối với công tác quản lý ATTP; chưa tạo được sự

chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh

và tiêu dùng thực phẩm; việc nêu gương người tốt việc tốt, biểu dương các
cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành tốt các quy định của pháp luật và phê

phán, nêu tên tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật còn hạn
chế

III- Nguyên nhân của tỒn tại, hạn chế

1. Nguyên nhân khách quan
Cơ chế chính sách, pháp luật chưa được rà soát, điều chỉnh kịp thời;

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác quản lý chưa được soát xét,
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cập nhật đảm bảo hài hòa với chuẩn mực, thông lệ quốc tế và tạo điều kiện

thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Quy định cắt giảm thủ tục hành chính

(các Nghị quyết của Chính phủ) chưa đồng bộ với các quy định hiện hành
nên khó thực hiện và hiệu quả.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các tính chủ yếu là các cơ sở

nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, theo mùa vụ thường xuyên biến động, có nhiều cơ sở

kinh doanh thức ăn đường phố hoạt động vào đêm, gây khó khăn cho công tác

kiểm soát, đảm bảo ATITP. Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn chạy

theo lợi nhuận mà bất chấp hậu quả đối với sức khỏe và an toàn của cộng đồng.

Đông đảo người thu nhập tHIng bình và thấp thì chưa có điều kiện để chọn thực

phẩm sạch với giá cao.
- Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm là nhỏ lẻ, hộ gia

đình, thường xuyên thay đổi, do đó rất khó khăn trong công tác quản lý và
xử lý vi phạm. Ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của người sản xuất, chế

biến, kinh doanh thực phẩm còn chưa đầy đủ, phần lớn vì lợi nhuận nên thiếu

trách nhiệm trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Còn tồn tại tập quán ăn uống

không hợp vệ sinh ở nhiều địa phương và do thu nhập của một bộ phận

người dân còn thấp, nên vẫn còn tình trạng người tiêu dùng mua, sử dụng

thực phẩm giá rẻ, không bảo đảm an toàn.

2. Nguyên nhân chủ quan
- Việc kiểm soát, giám sát ô nhiễm thực phẩm từ khâu nuôi, trồng đến

vận chuyển, chế biến mới chỉ được thực hiện ở các cơ sở có quy mô tập

trung; các cơ sở nhỏ lẻ (chiếm trên 95%) chưa được được kiểm soát thường

xuyên do lực lượng mỏng và thiếu phương tiện.

- Công tác thanh tra, kiểm tra mới chỉ được được đẩy mạnh ở tuyến tính

và huyện; tập trung chủ yếu ở các cơ sở có đăng ký ngành nghề kinh doanh.
Do đó chưa ngăn chặn triệt để việc sử dụng các hóa chất độc hại, chất cấm

trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến, bảo quản thực phẩm đối với loại hình
sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; một số địa phương do quản lý yếu kém, nên để

xảy ra tình trạng giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động

vật không đảm bảo an toàn. Việc xử lý vi phạm ở một số nơi, một số trường

hợp không kiên quyết, dứt điểm, còn nể nang nên chưa xử lý nghiêm, đặc

biệt là tại tuyến huyện và tuyến xã.

- Trong năm 2020, 2021 tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp,

khó lường, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển

kinh tế của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt khó khăn trong việc triển khai các
hoạt động đảm bảo ATTP: việc tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông trực
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tiếp về ATTP, công tác thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát mối nguy còn
han chế...

Những tác động không thuận lợi của thực phẩm không an toàn trên thế

giới và các nước trong khu vực; thực phẩm nhập lậu, gian lận thương mại

diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất,

kinh doanh thực phẩm.
B- BẢI HỌC KINH NGHIÊM
1- Việc quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính

sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo,

kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền; sự chủ động tham mưu, tăng

cường phối hợp của các cơ quan chuyên môn, phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ

đạo các cấp là những yếu tố quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác quản

lý ATTP.
2- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, hệ thống quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn phù hợp với tình hình thực tiễn, hội nhập

quốc tế tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng trong công tác ATTP. Tăng cường đầu

tư kinh phí, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác ATTP, ổn định

tổ chức bộ máy, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội

ngũ cán bộ cũng như đẩy mạnh xã hội hóa sẽ tạo nguồn lực bền vững cho

công tác ATTP trong những năm tiếp theo.

3- Chú trọng, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động giáo
dục về phòng, chống ATTP cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân

dân và các tổ chức, doanh nghiệp vẫn là giải pháp chủ yếu để thay đổi nhận

thức, hành vi về ATTP, góp phần quan trọng triển khai thực hiện hiệu quả các
chủ trương, chính sách về ATTP.

4- Coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các
tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về ATTP; chú trọng công tác

kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; phát hiện và nhân rộng những điển hình về

công tác đảm bảo ATTP; chú trọng và làm tốt công tác thi đua khen thưởng,

tạo phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã hội... sẽ kịp thời phát hiện, giải

quyết các vấn đề ATTP, đồng thời tạo động lực cho các tập thể, cá nhân làm
tốt công tác đảm bảo ATTP.

5- Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội trong việc tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm ATTP, phát

động phong trào thực hiện ATTP sâu, rộng trong toàn xã hội; tổ chức giám sát

việc chấp hành các quy định về ATTP; tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin
phản ánh, kiến nghị của nhân dân đối với hành vi vi phạm ATTP... sẽ góp
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phần hiệu quả trong cuộc vận động toàn dân tự giác chấp hành quy định pháp
luât về ATTP.

C- MỘT SỐ NHIỆM VỤ GIẢI PUẢ P TRONG THỜI GIAN TỚI
I- Về hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý ATTP
1- Rà soát việc tổ chức thực thi Luật ATTP và các văn bản pháp luật có

liên quan để sửa đổi Luật ATTP theo hướng: thể chế hóa đầy đủ, toàn diện chủ

chương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước trong công tác ATTP, bảo

đảm an toàn, sức khỏe cho con người, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần tháo

gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất phương thức quản lý

ATTP phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện

hành và tương thích với pháp luật quốc tế.

2- Kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý ATTP đủ mạnh, tập trung, thống

nhất một đầu mối trong quản lý ATTP; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật về

kiểm nghiệm, xét nghiệm thực phẩm đủ mạnh phục vụ kiểm soát nguy cơ và xử

phạt vi phạm pháp luật.

3- Tăng cường nguồn lực cho hoạt động xây dựng pháp luật trong quản lý
ATITP. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác rà soát, xây dựng, ban hành văn

bản quy phạm pháp luật về quản lý ATITP. Bảo đảm cấp đủ ngân sách nhà nước cho

hoạt động nghiên cứu, xây dựng, ban hành pháp luật về quản lý ATITP ; tăng cường

quản lý ATI:P cấp xã, phường.

4- Rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách cho người dân và doanh nghiệp

liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; chính sách đầu tư hạ tầng và hỗ trợ

phát triển các mô hình chuỗi giá trị thực phẩm theo hướng sản xuất quy mô lớn

gắn với thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu.

5- Đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, hữu cơ

tạo nguồn thực phẩm an toàn cho tiêu dùng và chế biến công nghiệp. Tăng
cườ1g áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào sản xuấl chế biến

nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm ATITP cho người tiêu dùng và đẩy mạnh xuất

khẩu song song với hoạt động giám sát mối nguy, giám sát chất lượrg của các cơ

quan quản lý. Xây dựng ban hành các đề án, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ

đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của trung ương, tuyến tính, tuyến huyện

và tuyến xã, phường về lĩnh vực ATTP. Căn cứ tình hình thực tế của từng địa

phương để có các chương trình, đề án phù hợp; giám sát chặt chẽ việc kinh
doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng; tăng

cường kiểm soát thực phẩm nhập lậu, đặc biệt là các huyện có biên giới.
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6- Tiếp tục xây dựng mô hình điểm và duy trì có hiệu quả các mô hình
điểm điển hình về ATTP. Đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động của mô hình

điểm, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình tại các địa phương.

Il- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành
1- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của

Chỉ thị số 17/CT-Hg ngày 13/4/2020 và Nghị quyết đại hội Đảng XIII về công

tác bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người dân, bảo đảm ATITP.

2- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính
quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo sự chuyển

biến sâu sắc trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
đối với công bảo đảm ATIP. Phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng ngành,

từng cơ quan, đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp. Đưa chỉ tiêu
ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị hàng năm
để tổ chức thực hiện.

3- Phát huy vai trò, trách nhiệm của BCĐ liên ngành về ATTP các cấp và
duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Thực hiện nghiêm sự phân công,

phân cấp quản lý nhà nước về ATTP, tăng cường phối hợp liên ngành trong
công tác quản lý nhà nước về ATFP, đặc biệt trong công tác quy hoạch, tuyên
truyền, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Kịp thời đề xuất, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định về ATTP cho phù

hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và đặc thù của địa phương.
III- Tổ chức thực hiện

1- Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng

thống nhất một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực

phẩm từ Trung ương tới địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của công
chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi ATTP trên địa bàn quản lý; nghiên
cứu thành lập bộ máy của ngành công thương chuyên trách về ATTP tại các
tuyến

- Củng cố, kiện toàn các cơ quan kiểm tra nhà nước về ATTP. Đẩy nhanh

tiến độ thực hiện kết nối một cửa Quốc gia đối với kiểm tra thực phẩm nhập

khẩu. Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro, công nhận thừa nhận lẫn nhau với

các cơ quan nước ngoài để giảm thiểu việc kiểm tra tại cửa khẩu.

-. Tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp theo Chỉ thị số 13/CT-ng
ngày 09/5/2016, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính

phủ trong việc đảm bảo ATTP trên địa bàn, đặc biệt là việc kiểm soát ATTP
thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể. Tăng cường tổ chức kiểm tra công vụ, kịp

thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu
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cực trong thực thi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân

và nâng cao công tác quản lý nhà nước về ATTP.
2- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý ATTP (tăng

biên chế cho đội ngũ chuyên trách ATFP, nâng cao trình độ pháp luật và kiến

thức về ATTP, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, điều kiện làm

việc, chế độ đãi ngộ tốt đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý ATTP).
Tăng cường biên chế cho đội ngũ chuyên trách ATTP của các tuyến, đủ

khả năng quản lý và điều hành các hoạt động bảo đảm ATTP trên phạm vi toàn

quốc. Bổ sung nhân lực thực hiện công tác đảm bảo ATTP từ trung ương tới địa

phương. Hảng năm duy trì tổ chức đào tạo, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán

bộ làm công tác quản lý ATTP tại các đơn vị được phân công, phân cấp thực

hiện, đặc biệt là tuyến huyện/thị xã/thành phố, tuyến xã/phường/thị trấn. Nâng

cao năng lực cho cán bộ làm công tác, rà soát, xây dựng, ban hành văn bản

pháp luật về kiểm soát Amp.
3- Tăng đầu tư nhân lực, kinh phí cho công tác QLNN về ATTP. Bảo đảm

cấp đủ NSNN cho hoạt động quản lý nhà nước về ATTP, chú trọng đầu tư cho

công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về ATTP, trang thiết bị

kiểm nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ATTP, tuyên truyền

phổ biến kiến thức và pháp luật về ATTP; hoạt động lấy mẫu, điều tra phân tích

nguy cơ; hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho công tác kiểm tra, thanh tra, xét nghiệm,

kiểm nghiệm thực phẩm; hệ thống thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc sản

phẩm thực phẩm; tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm ATTP (đặc biệt là động

vật mang dịch bệnh, hàng hóa không bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường...).
Chú trọng bố trí đủ ngân sách cho hoạt động bảo đảm ATTP ở địa

phương, đặc biệt là cấp huyện, xã.
4- Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp

luật về ATTP. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của cấp ủy

đảng, chính quyền về vai trò của ATTP đối với sức khỏe của nhân dân.
- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng,

chính quyền về vai trò của ATTP đối với sức khỏe của nhân dân. Tiếp tục phát

huy công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp
luật về ATTP bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Phát huy hệ thống

truyền thông, phổ biến pháp luật về ATTP băng nhiều hình thức: qua trang
mạng xã hội, thông tin báo đài, các chuyên mục truyền hình.. .bằng hình ảnh,

Pano, áp phích, tờ rơi, video clip về thực hành sản xuất an toàn, các trường hợp

NE)TP, để người dân nâng cao nhận thức trong lựa chọn sản phẩm tiêu dùng.
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- Xây dựng Kế hoạch truyền thông hàng năm và đánh giá hiệu quả truyền

thông chính sách, trong đó giao Bộ Y tế là đơn vị chủ trì, để thống nhất chỉ một

đầu mối thực hiện nhiệm vụ, tránh trùng lặp, chồng chéo, lãng phí trong công

tác tuyên truyền về chính sách theo đúng tinh thần Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày
21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông
chính sách.

5- Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm ATTP

Nâng cao tỷ lệ số phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 và tiêu

chuẩn thực hành tốt phòng thí nghiệm ((3LP); đầu tư về hạ tầng, trang thiết bị

cho các phòng xét nghiệm, kiểm nghiệm đủ năng lực kiểm chứng về ATTP,

triển khai và nhân rộng mô hình lắp đặt một số máy kiểm nghiệm nhanh tại các

cơ sở thương mại thực phẩm, nhất là các chợ. Tiếp tục đầu tư, nâng cao năng

lực phòng xét nghiệm đã đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 để làm cơ sở xây
dựng hệ thống cảnh báo và phân tích nguy cơ về ATTP, tổ chức quản lý ATTP
theo hướng chủ động dựa trên “nguy cơ”. Tiếp tục đầu tư về hạ tầng, trang thiết

bị cho các Labo của một số phòng thí nghiệm để nâng cao năng lực các phòng
thí nghiệm phân tích hiện có.

- Sửa đổi, bổ sung một số TCVN, QCVN phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

và phù hợp với điều kiện sản xuất và trình độ công nghệ trong nước tạo điều

kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp khi áp dụng. Đẩy mạnh hoạt động

kiểm nghiệm, tư vấn, chứng nhận về ATTP.
6- Tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về ATrip,

đẩy mạnh công tác hậu kiểm: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc

thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề ATTP. Quản lý
chặt chẽ ATTP đối với cơ sở chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản, cơ sở giết

mổ...đồng thời xử lý nghiêm và công khai các cơ sở vi phạm trên các phương

tiện thông tin đại chúng theo quy định. Phối hợp liên ngành, thường xuyên
thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên

quan đến vấn đề ATTP. Đẩy mạnh sự phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra,

giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật về AnT, kịp thời phát hiện, xử lý,

ngăn chặn các hành vi vi phạm về ATITP và công khai vi phạm trên các phương tiện

thông tin đại chúng. Tăng cường công tác điều tra, xử lý hình sự đối với các vụ

việc, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng về ATTP theo đúng quy định của

pháp luật để việc xử lý vi phạm được nghiêm minh.

7- Tăng cường hợp tác quốc tế, tích cực vận động sự hỗ trợ của các nước,

các tổ chức Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho công tác bảo đảm
ATTP
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Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất, chế biến

thực phẩm an toàn, đạt và duy trì theo tiêu chuẩn quy định. Đẩy mạnh việc

khuyến khích, hướng dẫn và hỗ trợ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh
tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

D- ĐÊ XUẤT, KIẾN NGHỊ
I- ĐỐi vỚI QuỐc hỘi

1- Đề nghị xem xét, sửa đỔi Luật ,'ITTP theo hướng đỔi mới phương

thức quân lý thực phàm phù hợp với thực tế trong nước và đáp ứng các yêu
cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời quan tâm giải quyết các vấn đề sau: (1)

Quản lý nhà nước đối với các sản phẩm thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh

thực phẩm theo hướng chặt chẽ hơn đặc biệt là thực phẩm chức năng (2) Kiện

toàn bộ máy QLNN theo hướng thống nhất một đầu mối từ TIung ương đến địa

phương, phân công, phân cấp quản lý nhà nước, quy định rõ hơn trách nhiệm

quản lý nhà nước của UBND các cấp theo hướng nâng cao trách nhiệm của các

cấp chính quyền địa phương trên địa bàn và giao quyền chủ động hơn trong tố

chức, bộ máy, bố trí nguồn lực...(3) Đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đủ

mạnh cho công tác quản lý, phục vụ hiệu quả công tác kiểm soát nguy cơ và
phân tích nguy cơ; thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm.

2- SỬa đỔi bổ sung BỘ Luật hình sự để tăng cường răn đe và xử lý

nghiêm các vJ phạm pháp luật về ,zITTP theo hướng quy định rõ hình phạt tù

và phạt tiền tương ứng với mức độ vi phạm và hậu quả trong việc sử dụng hóa

chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc BVTV thuộc danh mục cấm sử dụng hoặc

sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có chứa chất cấm hoặc

không đáp ứng quy chuẩn thực phẩm để bảo đảm tính răn đe; làm rõ tình tiết

gây hậu quả nghiêm trọng trong các Điều 193, 317 vì rất khó chứng minh,
mang nhiều tính chủ quan.

3- Ưu tiên bổ trí kinh phí NSNN cho công tác ATTP trung hạn và
hàng năm; cho phép sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính phục vụ

công tác thanh tra, kiểm tra ATTP và phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước

về ATTP. Tiếp tục bố trí kinh phí ngân sách trung ương kịp thời, đảm bảo triển

khai các hoạt động liên quan đến bảo đảm ATTP và chỉ đạo địa phương dành

ngân sách địa phương đủ để triển khai công tác quản lý ATTP trên địa bàn.

4- Tăng cường giám sát, đôn đỔc việc thực hiện Nghị quyết sổ

134/2020/Q H14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện thể chế trong công tác

quản lý an toàn thực phẩm. Đặc biệt là tăng cường trách nhiệm của chính quyền
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địa phương các cấp trong bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là cấp cơ sở, nơi sản

xuất, kinh doanh thực phẩm.
II- Đối với Chính phủ

1- Về hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật

- Chỉ đạo Bộ Y tế đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà
soát, sửa đổi Luật ATTP, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm để đảm các quy

định đầy đủ và chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế (đổi mới

phương thức kiểm tra nhà nước phù hợp đối với sản phẩm thực phẩm, bố

sung nội dung quản lý các sản phẩm thực phẩm phải kiểm soát đặc biệt, bổ

sung quy định thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, bổ sung

quy định thời hạn Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, quy định

kiểm nghiệm định kỳ đối với sản phẩm, các sản phẩm thực phẩm chức năng
phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến phù hợp với từng loại hình

sản xuất, ...).
- Chỉ đạo rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số Luật có liên quan đến

thực phẩm như: Luật Đầu tư, Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất

lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại, Luật Quảng cáo, Luật Thú y, ... )

để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

- Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW

ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, ATTP trong
tình hình mới. Tổng kết mô hình để quy định tập trung, thống nhất đầu mối

trong Luật ATTP sửa đổi. Phân công quản lý nhà nước đảm bảo phù hợp với

Chỉ thị 17-CT/TW 'iố chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất

chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ

TW tới địa phương”.

- Giao nhiệm vụ cho các cơ quan truyền thông, báo chí làm nhiệm vụ

truyền thông về an toàn thực phẩm phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp

luật; hàng năm đánh giá hiệu quả công tác truyền thông, theo tinh thần Chỉ thị

số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường

công tác truyền thông chính sách
- Chỉ đạo UBND các tỉnh/thành phố đưa tiêu chí ATTP trở thành mà

tiêu chí quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ và hàng

năm của từng địa phương để tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác

ATTP; chú trọng nguồn lực cho tuyến cơ sở để quản lý, giám sát điều kiện đảm
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bảo ATTP đối với nhóm đối tượng sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; thực

phẩm tươi sống.

2- Về kinh phí, nguồn lực
- Chỉ đạo Bộ Tài chính cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí và sớm có hướng dẫn

sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về ATTP, để các cấp, các ngành

triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả, đúng tiến độ; tăng mức đầu tư kinh

phí về ATTP, đặc biệt cho các hoạt động sự nghiệp như truyền thông, nâng cao

nhận thức về ATTP cho đồng bào vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của các

tỉnh miền núi; thanh tra, kiểm tra và giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm qua

biên giới; tăng đầu tư kinh phí TIung ương cho hoạt động về ATTP, đặc biệt là

đầu tư cho các hoạt động kiểm nghiệm đánh giá chất lượng, ATTP.
- Bổ sung ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí thực hiện công tác quản

lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa

phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Hằng năm, bố trí ngân

sách đủ cho công tác quản lý ATTP theo kế hoạch; ưu tiên nguồn vốn bố trí cho

công tác quy hoạch xây dựng vùng sản xuất thực phẩm an toàn; xây dựng chợ

đầu mối, cơ sở giết mổ tập trung, vùng trồng rau bảo đảm an toàn; đầu tư xây

dựng và kết nối hệ thống kiểm nghiệm ATTP trên toàn quốc; trang bị, cung cấp

các thiết bị phục vụ hoạt động quản lý ATTP. Cho phép tạm ứng và thanh toán

từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính để xử lý vi phạm (tiêu hủy thực

phẩm không an toàn, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chế phẩm xử lý, cải tạo

môi trường giả, kém chất lượng, không an toàn...), đáp ứng yêu cầu quản lý.

- Ban hành chídì sách hỗ trợ địa phương quy hoạch vùng sản xuất thực

phẩm an toàn; có chính sách hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình thí điểm

sản xuất, kinh doanh theo hướng an toàn, quản lý theo chuỗi từ trang trại đến

bàn ăn. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm nghiệm, xây dựng labo đạt

chuẩn khu vưc cho các tính có cửa khẩu biên giới và lưu thông thực phẩm số

lượng lớn.

- Có cơ chế tăng nguồn nhân lực, kinh phí, phương tiện, trang thiết bị đủ

cho các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý về ATTP ; tuyến xã,
phường có cán bộ chuyên trách làm công tác ATITP.

- Tăng cường kinh phí cho công tác truyền thông về an toàn thực phẩm.

3- Về tỔ chức quản lý

Kiện toàn cơ quan quản lý ATTP, thống nhất mô hình tổ chức bộ máy

quản lý về ATTP trên toàn quốc theo hướng phân công trách nhiệm nội dung

quản lý nhà nước về ATTP về một cơ quan quản lý thống nhất từ Trung ương
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tới địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban

Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới;

tổng kết, đánh giá các mô hình quản lý ATTP tại các địa phương để triển khai

quản lý chung trong toàn quốc để thuận lợi cho việc tham mưu, thực hiện quản

lý ATTP từ Trung ương đến địa phương; bổ sung cán bộ chuyên trách quản lý

ATTP cấp huyện, cấp xã.
4- Về công tác thanh tra, kiểm tra ATTP

Chỉ đạo các Bộ, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi

phạm pháp luật về ATTP trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh

doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về

nghiệp vụ quản lý, thanh tra, kiểm tra và trang thiết bị trong triển khai kiểm

soát ATTP cho cán bộ làm công tác ATTP tuyến tính để phục vụ công tác quản

lý nhà nước về ATTP; nâng mức xử phạt vi phạm hành chính về ATTP và nâng

mức xử phạt cho người có thẩm quyền xử phạt ở cấp huyện, cấp xã.

III- Đối với các Bộ có liên quan
1- ĐỔi với BỘ Y tế

- Đầu mối, phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, đánh

giá và đề xuất sửa đổi Luật ATTP, sửa đổi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm để

đảm bảo các quy định đầy đủ và chặt chẽ, phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc

tế; tập trung vào các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước đối với các sản

phẩm thực phẩm như giải thích từ ngữ, làm rõ các khái niệm liên quan đến điều

kiện đầu tư kinh doanh và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất,

kinh doanh thực phẩm, quảng cáo thực phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm,

thu hồi giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm,

kiểm tra nhà nước và quản lý các sản phẩm phải kiểm soát đặc biệt...

Rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các nội dung về quản lý nhà nước đối

với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó nghiên cứu áp dụng bắt

buộc Hệ thống quản lý chất lượng như (3MP, HACCP, ISO 22000 và tương

đương đối với một số cơ sở sản xuất thực phẩm đặc thù, nguy cơ cao.

Đầu mối, phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát, nghiên cứu và đề

xuất sửa đổi bổ sung nội dung về bộ máy tổ chức và phân công phân cấp quản

lý nhà nước về ATTP đảm bảo thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022

của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình
hình mới.
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Sớm rà soát, bổ sung, quy định rõ ràng hơn về danh mua chất cấm9

ngưỡng cho phép tồn dư hóa chất trong thực phẩm; quản lý chặt chẽ đối với các

sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất9 phụ
gia thực phẩm.

- Rà soát các quy định về quản lý kiểm nghiệm thực phẩm, đồng bộ và

nhất quán chính sách quản lý đối với các tổ chức đánh giá sự phù hợp hiện nay

đang được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số

107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2018; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11

năm 2018 và chính sách quản lý cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm tại Điều 45,

Điều 46 và Điều 47 trong Luật An toàn thực phẩm, trong đó làm rõ các yêu cầu

về đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, chỉ định phòng thử nghiệm, chỉ định

phòng kiểm nghiệm kiểm chứng để đảm bảo sự nhất quán trong quản lý.
- Rà soát các quy định về xử lý ngộ độc thực phẩm, xử lý sự cố an toàn

thực phẩm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan, sự phối hợp trong tổ
chức điều tra nguyên nhân, ngăn chặn nguy cơ an toàn thực phẩm.

- Chủ trì phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương: (1) hướng dẫn

đồng bộ các văn bản quản lý nhà nước về ATTP; hạn chế chồng chéo trong

quản lý và triển khai Luật ATTP và các văn bản hướng dẫn; hoàn thiện hành

lang pháp lý để quản lý hiệu quả hình thức bán hàng thực phẩm online; cơ sở

thuộc diện không phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; xây
dựng và ban hành chỉ tiêu mức giới hạn chỉ tiêu vi sinh, kim loại nặng đối với

sản phẩm nông lâm thủy sản, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định

ATTP giúp các ngành, địa phương có căn cứ đánh giá sản phẩm đảm bảo an

toàn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP (2) Tổ chức vận hành hệ

thống thông tin về ATTP, bảo đảm để người dân, doanh nghiệp có công cụ

nhận diện các địa chỉ, sản phẩm thực phẩm an toàn trên nền tảng số quốc gia

đảm bảo thống nhất về công nghệ, kỹ thuật, giao diện, phương thức cập

nhật/khai thác dữ liệu, báo cáo từ hệ thống và đảm bảo liên thông giữa Chính

phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân, truy xuất được

nguồn gốc sản phẩm.

- Đầu tư, áp dụng công nghệ số trong công tác quản lý ATTP thuận tiện

cho việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm, cảnh báo nguy cơ gây mất ATrp.
- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý, thanh tra,

kiểm tra bảo đảm ATTP, hỗ trợ địa phương các sản phẩm truyền thông để tăng

cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến về ATTP.
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- Đề xuất bố trí nguồn kinh phí cho công tác quản lý ATTP và xây dựng,

chuẩn hóa yêu cầu, kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ chung cho công tác

ATTP hằng năm và từng giai đoạn.

2- ĐỖi với BỘ NÔng nghiệp và Phát triển nông thôn

- Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh đối với các văn bản quy phạm pháp luật

thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với thực tế37; sớm rà soát, bổ sung, quy
định rõ ràng hơn về danh mục chất cấm, ngưỡng cho phép tồn dư hóa chất,

kháng sinh, phương thức giám định xác định tỉ lệ tổn hại sức khỏe do thực

phẩm bẩn gây nên để có căn cứ xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm; cập

nhật vào Danh mục mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm

đối với một số kháng sinh thế hệ mới (Tulathromycin, Flophenicol, Enrofloxacin,
Cefalexin); xem xét quy định về biện pháp xử lý ngăn chặn vi phạm (đình chỉ

kinh doanh, tạm giữ lô hàng, điều kiện bảo quản hàng hóa) trong thời gian chờ

kết quả phân tích định lượng để xử lý theo quy định của pháp luật; ban hành

quy chế quản lý ATTP gắn với truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế xây dựng Luật an toàn thực phẩm sửa

đổi, sửa đổi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo các phòng kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý nâng cao năng

lực, đảm bảo được chỉ định tất cả các chỉ tiêu kiểm nghiệm ATTP; chỉ định cơ

sở kiểm nghiệm đủ năng lực làm nhiệm vụ kiểm chứng khi cần thiết; đầu tư xây

dựng các cơ sở giết mổ tập trung, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc động vật để

đảm bảo vệ sinh ATITP, cũng như hạn chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng
cường tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ cho đội

ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụquản lý nhà nước về ATTP.
- Tăng cường xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng,

an toàn thực phẩm cho các nhóm sản phẩm nông, lâm sản thuộc thẩm quyền

quản lý; quy định cụ thể các thông số, chi tiêu chất lượng nhằm kiểm soát đối

với tổ chức và cá nhân trong việc công bố sản phẩm; sớm ban hành Đề án liên

kết chuỗi, liên kết giá trị; hỗ trợ, hướng dẫn địa phương triển khai các chương

trình kiểm soát ATTP nông lâm thủy sản theo chuỗi giá trị.

37Thông tư 10/2016/rT-BNNPTM,Thông tư 01/2016/TT-BNNPTNT và Thông tư 24/2013/TT-
BVT để phù hợp. Thông tư số 09/2016fFl-BNNPTNT; Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày
25/12/2018; Thông tư số 17/20 18fFT-BNNPTNT
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Xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an
toàn; đổi mới phương thức tổ chức sản xuất nông sản theo chuỗi, nâng cao giá
tri

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, sử

dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sử dụng trong chăn nuôi; quản lý nhập

khẩu các loại thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn biến đổi gen, chất kích thích

sinh trưởng; nhân rộng chuỗi sản xuất nông sản theo hướng an toàn có hiệu quả

trên phạm vi cả nước.

- Có cơ chế chính sách đặc thù về phát triển nông nghiệp của địa phương

nhằm tạo ra những mô hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản

có sản lượng lớn, có khả năng kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu

vào trong sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân cũng

như đạt mục tiêu an ninh, an toàn thực phẩm.

3- ĐỔi với BỘ Công Thương

- Ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm/nhóm sản

phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; văn bản hướng

dẫn việc quản lý kinh doanh trực tuyến, quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản

lý; thống nhất hình thức quản lý và quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATITP

đối với hành vi không thực hiện việc gửi bản cam kết đảm bảo ATITP đối với các cơ

sở sản xu& kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ

điều kiện ATITP thuộc lĩnh vực quản lý.
- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế xây dựng Luật an toàn thực phẩm sửa

đổi, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Bố trí đủ phương tiện và trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác đảm

bảo ATTP; quản lý chặt chẽ rượu, bia, nước giải khát; hạn chế tình trạng ngộ

độc, đặc biệt là ngộ độc rượu; tục tăng cường công tác kiểm soát thực phẩm

nhập lậu qua biên giới và hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

4- ĐỐi với các BỘ, ngành khác

- Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm nghiên cứu đề nghị sửa đổi

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và
các Nghị định hướng dẫn thi hành theo hướng hài hòa với quy định của quốc tế

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay. Ban
hành đầy đủ các tiêu chuẩn đối với các sản phẩm thực phẩm đảm bảo hoạt động

quản lý ATTP.
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- Đề nghị Bộ Tài chính ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách cho công tác

ATTP đặc biết là các cơ chế tạo sự chủ động cho hoạt động của các cơ quan

làm nhiêm vu ATTP. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí thực hiện công tác

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa

phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hệ thống báo chí, đài

phát thaW, truyền hình các cấp từ Trung ương đến các cấp xã, phường dành
thời lượng thích đáng, thời gian phát sóng phù hợp để phổ biến kiến thức, quy

định pháp luật về các hoạt động bảo đảm ATTP, cần lưu ý bên cạnh việc phê

phán những tồn tại, yếu kém, bất cập cần dùng thời lượng thích hợp để tuyên

truyền, biểu dương những đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo

ATTP. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng giám sát và quản lý chặt chẽ việc

quảng cáo thực phẩm, nhất là thực phẩm chức năng.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở

thường xuyên thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm, lồng ghép chương

trình thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm với các chương trình thông

tin, truyền thông khác; gia tăng tương tác để tăng hiệu quả của công tác truyền

thông chính sách; phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa

phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời những hành

vị ảnh hưởng xấu đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, nhất là
trên môi trường Internet và mạng xã hội

- Đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với

Bộ NN&PTNT trong thanh tra, điều tra xử lý các vi phạm ATTP nghiêm trọng

như sử dụng chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh.. .trong

sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thẾ phẩm.

Đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư nghiên cứu, rà soát và đề xuất sửa đổi Luật

Đầu tư để thống nhất ngành nghề kinh doanh có điều kiện giữa 3 bộ: Y tế,

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương.

IV- ĐỔi với Ủy ban nhân dân cấp tỈnh

1- Chỉ đạo các đơn vị, ngành liên quan triển khai đồng bộ công tác đảm

bảo ATTP; quan tâm bố trí kinh phí; đầu tư trang thiết bị đáp ứng nhiệm vụ

công tác đảm bảo ATTP, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP;
huy động các tổ chức xã hội, các thành phần kinh tế tham gia công tác đảm bảo

ATrp
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2- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về ATITP đến các cấp huyện,

thành, thị; các xã, phường, thị trấn; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trách nhiệm

quản lý nhà nước về ATITP theo phân công, phân cấp; biểu dương các điển hình tiên

tiến, mô hình sản xuấl chế biến thực phẩm an toàn; tăng cường công tác quản lý

ATITP đối với các làng nghề thực phẩm, các chợ, chợ đầu mối nông sản thực phẩm;

NĐTP. Thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, sản

xuất, kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, chợ đầu mối nông sản an toàn; tăng cường

quản lý thuốc bảo vệ thực vậl thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi; hoạt động

giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ; kiểm soát chặt chẽ các nội dung, sản phẩm thực

phẩm quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng; quan tâm, đầu tư xây

dựng hệ thống cảnh báo nhanh sự cố về ATIP tại các cấp trên cơ sở hệ thống giám

sát dịch bệnh hiện có của ngành y tế.

3- Bố trí cán bộ có đủ chuyên môn về quản lý ATTP từ cấp huyện đến

cấp xã; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công

chức làm công tác ATTP tại địa phương đáp ứng với yêu cầu về quản lý ATTP

trong tình hình mới, nhất là tuyến xã, phường, thị trấn. Sớm ban hành các chính

sách hỗ trơ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên ATFP tuyến cơ sở

vì đây là đầu mối quan trọng giúp cho chính quyền cấp xã thực hiện tốt vai trò

quản lý ATTP.
4- Quu1 tâm, bố trí kinh phí hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn, đầu

tư trang thiết bị cho các cơ sở kiểm nghiệm ATTP tại địa phương đáp ứng với

yêu cầu của kiểm tra, chứng nhận ATTP cho thực phẩm tiêu dùng trong nước.

Phát triển, đầu tư hệ thống phân tích, cảnh báo nguy cơ mất ATTP một cách

chủ động; hỗ trợ phát triển sản xuất nông sản sạch, an toàn theo chuỗi sản xuất

quy mô lớn theo hướng hàng hóa.

5- Đổi mới, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, chú trọng về truyền thông

thay đổi hành vi. Tập trung triển khai hình thức truyền thông trực tiếp và bằng

hình ảnh trực quan về bảo đảm ATTP; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông

tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về

ATTP. Hướng dẫn thực hành chế biến thực phẩm an toàn; kiểm soát các thông

tin, truyền thông đại chúng khi đưa các thông tin về thực phẩm không an toàn,

tránh gây mất niềm tin và gây hoang mang trong dư luận. Khuyến khích đưa

các thông tin điển hình, tiêu biểu về các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh,

phân phối thực phẩm an toàn, tạo sự -kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu
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dùng. Phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cùng cấp và
các tổ chức thành viên trong công tác vận động, tuyên truyền phổ biến giáo dục

pháp luật về ATTP nhằm nâng cao nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng

về đảm bảo ATTP trên địa bàn được phân công quản lý.

6- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cấp theo kế hoạch và
đột xuất, đặc biệt là thanh tra đột xuất để chủ động ngăn ngừa các sự cố về

ATTP; xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời thực hiện công khai trên phương

tiện thông tin đại chúng những đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật

về bảo đảm ATTP này; tăng cường thanh tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc

bảo vệ thực vật; kiểm soát thực phẩm nhập lậu, hàng giả, kém chất lượng lưu

thông trên thị trường; thức ăn đường phố, thực phẩm chế biến sẵn, phụ gia thực

phẩm. . .

V- Đối với các doanh nghiệp, hiệp hội

1- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Việt Nam, thị trường nhập

khẩu, hướng dẫn của cơ quan quản lý về đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng

sản phẩm thực phẩm; chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo, tập huấn

nguồn nhân lực và ứng dụng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hệ thống

quản lý chất lượng, ATTP tiến tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực

phẩm.

2- Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh

hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ

hàng hóa để thuận tiện trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm và thu hồi sản

phẩm khi có sự cố xảy ra.

3- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan soạn thảo và chuyên gia trong quá

trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm để có thể

thực hiện một cách có hiệu quả.

4- Thường xuyên cập các văn bản, hướng dẫn mới của Nhà nước để

thực hiện đúng quy định; định kỳ cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm cho lực

lượng lao động tham gia sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm; tham gia góp ý

xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về ,\TTP phục vụ quản lý. Chủ động

xây dựng và thực hiện các quy trình đảm bảo ATITP tại các công đoạn sản xuất.
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Trên đây là Báo cáo tổỰ“kết 12 năm thực hiện Luật an toàn thực phẩm; Bộ

Y tế kí„ht,ì„h Chí„h phủ./6/

Nơi nhận:
- Như tán;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ: Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Công
Thương:
- Bộ ữâởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Lưu: VT, ATTP.

KT.BÔ TRƯỞNG

X•++_

Đỗ Xuân Tuyên
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Phụ lục 1

HỆ THỐNG VĂN BẢN CHÍNH SÁCH, PRẨP LUẬT
VẺ AN TOÀN THỰC PHẰM DO CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH

(Ban hành kèm theo Báo cáo sốẢAẸVBC- BVT ngày(6/ÀLẢ2024 của BỘ Y tế)

Ngày ban
TT l Sô ký hiệu văn bản È 」、8=J_:- ' 1 lranlr Trích yêu nội dung

L CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG, NGHỊ QƯYỂT CỦA QUỐC HỘI

Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về

134/2020/QH14 I 17/11/20201 giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV
và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII

2 1 / 1 0 /2 O 1 ] :h :3Bềt 1:E :=i?Ì : : 5 :{]: đ W c ủ a Đ ả ng đối với vấn

Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ

19/01/20171 thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới

Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính
29/7/2020 i trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm

2030

Chỉ thị số 17-CTfFW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về

121/10/2022 I tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình
mới.

1.

2. 08-CT/TW

3. 11-KL/TW

4. 81-KL/TW ngày

5. 17-cTrrìN

Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống
12/01/2022 I dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán

2022
6. Ol/CT-BYT

Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng
13/4/2020 I Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà

nước vê an toàn thực 1>hâm trong tình hình mới
7. 17/CT-TTg

II. LUẬT CỦA QUỐC HỘI

55/2010/QH12

17/2003/QHI 1

68/2006/QHI 1

05/2007/QH 12

56/2010/QH12

1. 17/6/2010

26/1 1/2003

29/06/2006

21/1 1/2007

15/01/2010

Luật An toàn thực phẩm

Luật Thủy sản

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Luật Thanh tra

2.

3.

4.

5.

1
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59/2010/QHI 2

15/201 2/QH13

16/2012/QHI 3

41/201 3/QH13

67/2014/QH 13

79/201 5/QH13

97/201 5/QH 13

18/201 7/QH14

31/201 8/QH 14

15. 1 32/2018/QH14

IIL NGHỊ ĐỊNH CỦA

17/01/2010

20/6/2012

21/6/2012

25/11/201 3

26/11/2014

19/06/201 5

25/1 1/2015

21/1 1/2017

19/1 1/201 8

19/11/201 8

CHÍNH PHỦ

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1. l 127/2007/NĐ-CP I 01/8/2007

2. l 132/2008/NĐ-CP 131/12/2008

08/2010/NĐ-CP I05/02/20103.

4. 31/2010/NĐ-CP I 29/3/2010

5. 1 86/2011/NĐ-CP I 22/9/2011

6. l 98/2011/NĐ-CP 126/10/2011

7. l 07/2012/NĐ-CP 09/02/2012

38/2012/NĐ-CP 125/04/20128.

9. 15/2018/NĐ-CP [ 02/02/2018

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Luật Quảng cáo

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Luật Đầu tư

Luật Thú y

Luật Phí và lệ phí

Luật Thủy sản

Luật Trồng trọt

Luật Chăn nuôi

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn

và quy chuẩn kỹ thuật.

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng
sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi.

Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy
sản.

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thanh tra.

Nghị định số 98/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi
một số điều của các Nghị định về nông nghiệp

Nghị định số 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định

về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra
chuyên ngành.

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định
chi tiết thi hành một số điểu của Luật ATTP.

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của

2
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Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật ATTP (thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP).

10. 91/2012/NĐ-CP 08/11/201 2 Nghị định số 91/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định

xử phạt vi phạm hành chính về ATFP

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của
115/2018/NĐ-CP I 04/9/2018 I Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về

ATTP
11.

12. 124/2021/NĐ-CP 28/12/202 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung Nghị định số 115/2018/NĐ-CP.

13. 94/2012ẠIĐ_CP l12/11/2012 Ngflị qịnh số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ: về sản
xuất, kinh doanh rượu.

Nghị định số 08/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định

08/2013/NĐ-CP I 10/01/20131 xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất,
buôn bán hàng giả.

14.

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định
19/7/2013 1 chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi

phạm hành chính.
15. 81/2013/NĐ-CP

Nghị định số 103/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
12/9/2013 I định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy

sản
16. 103/2013/NĐ-CP

Nghị định số 114/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
17. l 114/2013/NĐ-CP 1 03/10/20131 định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng,

bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Nghị định số 119/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định

119/2013/NĐ-CP 109/10/20131 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống
vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.

18.

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
158/2013/NĐ-CP 112/11/20131 định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn

hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

19.

20. 178/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.

21. 181/2013/NĐ-CP 14/1 1/2013 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm
185/2013/NĐ-CP 115/11/20131 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính

trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng
22.
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giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

23 .

24.

25.

26.

27.

202/2013/NĐ-CP 27/1 1/2013 Nghị định về quản lý phân bón.

2 10/2013/NĐ-CP 19/12/201 3 Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

36/2014/NĐ-CP 29/4/2014 Nghj định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 Quy định

về nuôi, chế biến, xuất khẩu sản phẩm cá tra

67/2014/NĐ-CP 07/7/2014 Nghj định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một
số chính sách phát triển thủy sản

Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy
100/2014/NĐ-CP 106/1 1/20141 định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng

dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo

Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 Quy
116/2014/NĐ-CP 104/12/20141 định chi tiết môi số điều của tuất Bảo vê và kiểm dich

thực vật.

28.

29. 122/2014/NĐ-CP 25/12/2014 Nghị định số 122/2014/NĐ-cP de chí„h phủ, về tổ
-'’' - '-' '-" - ' I chức và hoạt động của Thanh tra y tế.

Nghị định số 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ: sửa đổi,

8 9 / 2 O 1 5 /1E\1[ 1:1 u 11b1BBuuuF1l P 0 7 / 1 0 / 20151 :àsyun0%/T>ỆtoÌiđjỄ u:!ta:!g:ảÍSrláscốh6:ái: 1:ZEll:
sản

30.

31.

32.

09/2016/NĐ-CP
2 8 / 0 1 / 2 O 1 6 :g:n! ]:: đgO: { 2ct 1 :TI: S:áủga :: í :: hp: ả= y đ inh

ll/VBHN-ncT 23/01/2014 Văn bản hợp nhất Nghị định về phát tHẻn và quản lý
ƠC

Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 6/5/2016 quy định xử
06/5/2016 I phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo

vệ và kiểm dịch thực vật.

33.

34.

3 1/2016/NĐ-CP

35/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định
chi tiết một số điều của Luật Thú y.

Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định

0 1 / 7 / 2 O 1 6 : 2 :iậệt? :iầốun ;rc :[1L1: ồdnogTr1: u:t 3 :: gv : ậÌ à1=t1 hdj: :

thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

35. 66/2016/NĐ-CP

Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định
01/07/20161 về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh

vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

36. 67/2016/NĐ-CP
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Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư

kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế,

hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh
khí, ATTP có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước
của Bộ Công Thương.

37. 77/2016/NĐ-CP 01/7/2016

155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa
đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện
đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

38.

85/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy
định thực hiện thủ tDC hành chính theo cơ chế môi của

quốc gia, cơ chế một của ASEAN và kiểm tra chuyên
ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

39.

40. 14/202 1/NĐ-CP 01/03/2021 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về
chăn nuôi.

29/03/2021 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/202 1 quy định

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và
quảng cáo.

41. 8/202 1/NĐ-CP

Nghị định số 70/202 1/NĐ-CP ngày 20/7/2021 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng
cáo

42. 70/202 1/NĐ-CP 20/7/202 1

Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của
111/2021/NĐ-CP 109/12/202 11 Chính phủ sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa ghi

trên nhãn hàng hóa.

43.

44. 43/2017NĐ_CP 14/4/2017 Nghị định số của Chính phủ quy định ngày về nhãn
hàng hóa.

Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 1 1 5/2018/NĐ-CP ngày 04
tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính về ATITP và Nghị định số

117/2C)2C)/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
VỰC y tế.

45. 124/2021/NĐ-CP 28/12/202 1

46. 118/2021/NĐ-CP 23/12/202 1 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
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Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghi định

1 2 9 / 2 O 2 1 /1N[ 1Đ1 = 1[111AaBFq1l P 3 0 / 1 2 / 2021 ] : y1:t:htiẾthửa:lầtu;t:htầ:l:ià;IỮl :: !: l\rêonn: :11:Tl:
hóa và quảng cáo.

47.

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của
107/2016/NĐ-CP I 01/7/2016 I Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ

đánh giá sự phù hợp;
48.

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 dạ
Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về
điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà
nước của Bộ Khoa học vã Công nghệ và một số quy
định về kiểm tra chuyên ngành

49. 154/201 8/NĐ-CP 09/1 1/2018

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi,

5 0 + 1 7 / 2 O 2 0 /1E\1[ 1:1 u 1[1biAAnnqq1 P 0 5 / 0200203 ?è :uk:Ệnn:!:sÂ:!L\::láỈĨh:?lái Ĩái11:lê:u 1: 7; 5t
nước của Bộ Công Thương

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của
51. l 107/2016/NĐ-CP I 01/7/2016 I Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ

đánh giá sự phù hợp

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 củạ

Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về
điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy
định về kiểm tra chuyên ngành

52. 154/201 8/NĐ-CP 09/1 1/201 8

IV.QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1.

2.

3.

36/2 10/QĐ-TTg 15/4/2010 B ,p hà.h ' 'Q„y , hé phối hợp kiểm tr, , hất 1 ,rợ.g , ấn
phân, hàng hóa”

809/QĐ-TTg 30/5/2011 Phê duyệt Đề án: Tăng cường năng lực quản lý chất
lượng nông, lâm, thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015

20/QĐ-TTg
0 4 / 0 1 / 2 O 1 2 ;1g 0d:: Ỉ à : háỈ: l;Oợ3CO q U ố C g i a J1#1lI\ T TP giai đo W 2011 u

Quyết định số 01/2012//QĐ-TTg của Thủ tướng Chính

0 1 / 2 O 1 2 / (2 1:1 = 7[ 1[ g 0 9 / 0 1 /2 O 1 2 :1â: i: ẳcn:Ỉ:Ểốnôc:ir:gifê::IEft ::gv:Ĩcngá:gdhY;Ỉ9fâUZ
nghiệp và thủy sản

4.

5. 226/QĐ-TTg 22/02/201 2 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn
2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
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Quyết định 1228/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương
07/09/20121 trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh ATTP giai đoạn 2012 -

2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

6.

7.

1228/QĐ-TTg

2406/QĐ-TTg 18/12/201 1 Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc
gia giai đoạn 2012 - 2015

Quyết định 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về

27/12/20121 việc phê dyyệt Đề án. phộng ngừa, , ngã{1 elOn vận
chuyên và kinh doanh gia cầm, sản phâm gia câm nhập
khẩu trái phép

8. 2088/QĐ-TTg

9. 5 1 8/QĐ-TTg 27/03/2013 Về việc phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo
nhanh và phân tích nguy cơ về ATTP tại Việt Nam

Quyết định số 550/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ :

04/04/20131 Phê duyệt "Đề , án truyền thông . về phòng ngừ% ngạn
chặn vận chuyên, kinh doanh gia câm, sản }>hâm gia
cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh ATTP"

10. 550/QĐ-TTg

11. 25/2013/QĐ-TTg 04/05/2013 13,ar_h,à,nh Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin chox-’ ' 'v l、' ''、’-“-、’'-I báo chí

Quyết định số 826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ :
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số

2'lC>6/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và các Quyết
định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai
đoạn 2012 - 2015.

12. 826/QĐ-TTg 29/05/2013

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết
13. l 62/2013/QĐ-TTg 125/10/20131 sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng

lớn

Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
12/2014/QĐ-TTg 127/01/20141 phủ : Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công

chức thanh tra chuyên ngành.

14.

Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại
38/2015/QĐ-TTg I 09/09/20151 quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành

phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
15.

Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ,
26/06/20181 quyền hạn của Văn phòng Cục, các Phòng thuộc Cục

ATTP
16. QĐ - ATTP

17. 47/2018/QĐ-TTg 26/11/20181 Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ : Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP
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tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã,
phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố
của 09 tính, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần
Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.

1 8 e 4 5 9 / Q Đ = A T T P 0 6 / 1 0 / 2 O 2 2 :uuaynế b:t1 ;$ ; i ệ c ban hành Quy chế làm việc của Cơ

V. CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng

0 1 / 8 / 2 O 1 4 :i:1r1l]: gpuhyủê : ỔI iềlệ cv : g:n c : 1:t hỄ 1: vả oda11 tp#Ỉẩn: hỈ:1::
chất

1. 20/CT-TTg

ChỈ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về
11/12/20141 việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo ATTP và

phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới

2. 34/CT-TTg

Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: về

09/5/2016 I việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về
ATTP

3. 13/CT-TTg

VI.THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1 + 0 5 n 0 1 3 /JJỊ T = B 1[lr T u 8 / 2 / 2 O 1 3

Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-nCT ngày
8/2/2013 về hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức
khỏe trên bao bì thuốc lá

2.
6 7 n o 1 3 LTạI T = B T C = 2 1 / o 5 / 2 o 1 3

Thông tư liên tịch Quy định quản lý và sử dụng kinh
phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh
ATTP giai đoạn 2012 - 2015

Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BVT-DCT-

3 • 2 oá1I9][11l •::1:11 :11Jl={:1F[ = 0 1 n 8 O 0 1 3 :1I;]::TJ:Tk i62[:i:igIi ];:::2:111%: 1211:âl! :T rS1:
nước

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-
BKHĐT ngày 16/10/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết
định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về một số

chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản
xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và
thủy sản.

42/201 3/TTLT-
BNNPTNT-BTC-

BKHĐT
4. 16/ 10/201 3

13/2014/TTLT-
BYT-BNNPTNT-

DCT

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-
09/04/20141 DCT Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản

lý nhà nước về ATTP
5.
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6.

7.

8.

VII.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3 4if:1: TầỤTủ7TT = 2 7 / 1 o / 2 o 1 4

B }}:lÍ?loi1T TB\= L b1 2 3 / 1 1 / 2 o 1 5

B 3:/; R6i LTIINTI1 T 1 6 / 5 / 2 O 1 6

THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ

14/2010/TT-BYT 20/05/2010

15/2010/TT-BVT
20/05/2010

16/2010/TT-BVT
20/05/2010

17/2010/TT-BYT
20/05/2010

18/2010/TT-BVT
20/05/2010

19/2010/TT-BYT
20/05/2010

20/2010/TT-nTT
20/05/2010

2 1/2010/TT-nTT
20/05/2010

22/2010/TT-BYT
20/05/2010

Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối

với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế
biến thực phẩm bao gói sẵn

Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối
với thực phẩm biến đối gen bao gói sẵn

Thông tư số 05/2016/ TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày
16/5/2016 Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử
lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất
được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic
được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất
được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất
được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất điều vị.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực phẩm -
Chất làm ấm.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất tạo xốp.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất chống đông.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất giữ màu.
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10. 23/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất chống oxy hóa.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất chống tạo bọt.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất ngọt tổng hợp.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất làm rắn chắc.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Phẩm màu.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực
phẩm - Chất điều chỉnh độ acid.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa
dạng lỏng.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa
dạng bột.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản

phẩm phomat.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản
phẩm chất bột từ sữa.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước
khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản

phẩm đồ uống không cồn.

Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với
các sản phẩm sữa lên men.

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia
thực phẩm.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản

phẩm đồ uống có cồn.

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ
gia thực phẩm.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

24/2010/TT-B Yr 20/05/2010

25/2010/TT-BVT

26/2010/TT-BVT

27/2010/TT-BVT

28/2010/TT-BYT

20/05/201 0

20/05/2010

20/05/2010

20/05/201

02/06/201030/2010/TT-BVT

3 1/2010/TT-BVT
17. 02/06/2010

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

32/2010/TT-BYT

33/2010/TT-BYT

34/2010/TT-BYT

35/2010/TT-BYT

4 1/2010/TT-BYT

44/2010/TT-BYT

45/2010/TT-BYT

01/201 1/TT-BVT

02/06/2010

02/06/2010

02/06/2010

02/06/2010

18/11/2010

22/12/2010

22/12/2010

13/01/201 1
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_, 1 02/2011/TT-BYT26. 13/01/201 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới
hạn ô nhiễm hoá học trong thực phẩm.

0 3 / 2 O 1 1 / T T + B 7i1[#r T 1 3 / 0 1 /2 O 1 ] : = thđà:lcc:: ::unygcđhểuỂ ! ::nt::Ỉtc:ầỶầ đ::Ễ::ivcàáoc
thực phẩm.

27.

28.
04/201 l/TT-BYT

13/01/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực
phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

29. 05/2011/TT-BYT 13/01/2011 Ban hành ,á, Q„y ,h„á„ kỹ th lạt q„ố, gi, đối ,ới .„ở,
đá dùng liên.

Hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm

1 3 n 0 1 1 / T T + E1lI 7i1[lpr T 3 1 / 0 3 / 2 O 1 1 nẳ: àệJ:; tỬ:yl:=!9k:Ễr:i:Ể Ei:T: f: y::3lP11: 1:o:là
ngành y tế.

30.

31.

32.

33.

14/201 l/TT-BYT 01/04/201 Hướng dẫn chung lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh
tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

17/2011/TT-BYT
17/05/201 1 Ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong

thực phẩm.

18/201 l/TT-BYT
30/05/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực

phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng.

3 4 / 2 O 1 1 a T A B 7ii[plr T 3 0 / 0 8 / 2 O 1 1 BJầris :3:5 đ::? = :Uỷ:âtT:Ỉ:ảUỷ:BÉT: i aT1
thực phẩm.

34.

35. 05/2012/TT-BYT 01/03/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm
vi sinh vật trong thực phẩm.

36.

37.

20/2012/TT-BYT 15 /11/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản

phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi.

2 1 / 2 O 1 2 a T = B 7iiC/r T 1 5 / 1 1 / 2 O 1 2 P h! ]T d::IE::gc : IỄ ! :Tch::ti::::f:hđfit ;:lábmiệt
cho trẻ đến 12 tháng tuổi.

2 2 O 0 1 2 a T = B 7i1(p!r T 1 5 / 1 1 / 2 O 1 2 P láTl ::E â:Tl:hcuôẩnng\:::uvậàiq::: 1ít:ỈinvbỚẨ:: g

cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi.

38.

2 3 n 0 1 2 / T T = B 7E!!r T 1 5 / 1 1 / 2 O 1 2 P h2 :: :it:1f1=::gct:Ễnbtểnti: cqố:Ố:hĨiỈr gilv6ớâẵ Ĩn36

tháng tuổi.
39.

40. 24/2013/TT-BYT I 14/08/2013 Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y.
11
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41.

42.

30/2013/TT-BYT 04/10 /2013 Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

43/2014/TT-BYT 24/11/ 2014 Quy định quản lý thực phẩm chức năng.

43. 23/2015/TT-BYT 20/08/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thụt q„ố, gia đối với thuốc lá
leu

3 5 n 0 1 5 a T = B 1[!!r T 2 8 / 1 0 / 2 O 1 5 t làann đhối[1lớI = : hbTf 3 :lt:: 1: 1rỄẳng;tLềyvtỈn:::ố719
sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

44.

45.

46.

47.

48.

44/2015/TT-BYT 30/1 1/2015 ban hành danh mụ, ,hất agb d„ở„g ,ứ dụ„g t„.g thự,
phâm.

46/2015/TT-BVT 30/1 1/ 2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu
thực phẩm các chất tạo hương Vani.

47/20]5/TT-BYT 01/12/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ
chế biến thực phẩm – dung môi.

4 8 a 0 1 5 a T = B 7i1[p!r T 0 1 / 1 2 / 2 O 1 5 Pi:ă1 đdị=1::OtÌtđỘ;âl:ế=Ut=:hh=f : ? ::TTỈ ::ằ;ất
tế

49.

50.

49/2015/TT-BVT I 11/12/2015 Công bố hợp quy đối với thuốc lá điếu.

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực

5 2 / 2 O 1 5 / 1[ 7r = 1B111h 1[#r 7[ 2 1 / 1 2 / 2 O 1 5 \ P!i:[1;111pcỞ:!=:ậỵểẩiisrỈ: 11:: :tỈ= :if KỈ= 3

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

51. 50/2016/TT-BVT 30/12/2016 Quy định giới hạn tối đa dư nợ.g thuốc bảo ,ệ thự, vật
trong thực }>hâm.

Bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BVT ngày 22 tháng 3

3 6 / 2 O 1 7 / 1[ 1r = 1B1l11 ]1i[lr 7[A7 1 1 n 9 n 0 17 nct:á?J;tÌủuaậ rlỘuITI:rf:8 đJế5:f:;ảệlc72iT là:ZI: :

các sản phẩm sữa dạng lỏng.

52.

4 0 / 2 O 1 7 / T T = B 1E!I[ 2 3 / 1 0 / 2 O 1 7 3 :1: 5:L: il Ĩuố::uvẩànđÌ SỈ i :hagnZ:Ìnă:ố:ủytihTgn
viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

53.

54.

55.

16/2019/TT_BYT 12/07/2019 Ban hành QCVN đối với vitamin A để bổ su„g vào đà„
thực vật

18/2019/TT-BYT 17/7/2019 Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản
xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
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56.

57.

58.

59.

24/2019/TT-BVT 1 30/8/2019 Quy định việc quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

25/2019/TT-BVT I 30/8/2019 Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm
thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

3 1/2020/TT-BVT 31/12/2020 Quy ch„ả„ kỹ th„Ù q„ố, gi, đối với phụ gi, thự, phẩm

10/202 1/TT-BVT I 30/6/2021
Quy định về Danh mục chất cấm sử dụng trong sản

xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe .

ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và
dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã

được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra

nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập
khẩu.

60.
28/2021/TT-BVT

(đã thay thế)
20/12/202 1

61. 17/2023/TT-BVt 25/9/2023 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn bản qppl về an toàn
thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quy định thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện an toàn thực phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực

quản lý của Bộ Y tế

62. 1 31/2023/TT-BYT

VIll.THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Thông tư 29/2012/TF-DCT quy định cấp, thu hồi Giấy
29/2012/TT-nCT l05/10/20121 chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc trách nhiệm

quản lý của Bộ Công Thương

1.

Thông tư 40/2012/TT-nCT quy định cấp giấy xác nhận

40/2012/TT-BC:T 121/12/20121 nội dung quản cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản
lý của Bộ Công thương

2.

Thông tư quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng,
45/2012/TT-DCT 128/12/20121 ATTP trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách

nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

3.

4.

5.

05/2013/TT-BCT 18/12/2012 Tlô„g t„ q„y, dị„! ,è h,ạt động kinh d,,nh tạm nhập
tái xuất một sô loại hàng hóa.

Thông tư số 09/2013/TT-DCT ngày 02 tháng 05 năm
09/2013/TT-BCT 102/05/20131 2013 quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi

phạm hành chính của Quản lý thị trường

Thông tư 28/2013/TT-ncT Quy định kiểm tra nhà nước
28/2013/TT-DCT 106/11/20131 về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách

nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
6.

7. 40/2013/TT-DCT 131/12/20131 Thông tư 40/2013/TT-DCT quy định điều kiện, trình tự
13
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(Đã sửa đổi) thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về

ATTP thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ
Công Thương.

8.
53/2014/TT-ncT

(Bãi bỏ)
18/12/2014 Thông tư quy định điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ

sở sản xuất, kinh doanh bia.

54/2014/TT-nCT Thông tư 54/2014/TT-DCT quy định điều kiện bảo đảm
9. I (bãi bỏ tại thông tư 118/12/20141 ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến

sỐ 27/2016/TT-BCT)

10.

11.

12.

11/VBHN-DCT 123/01/201':11 Văn bản hợp nhất Nghị định phát triển và quản lý chợ.

Thông tư 58/2014/TT-nCT quy định cấp, thu hồi giấy
58/2014/TT-BCT I 22/12/20141 chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc trách nhiệm

quản lý của Bộ Công thương.

59/2014/TT-ncT 22/12/2014 Thông tư quy định điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ
sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật.

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số

13. l 60/2014/TT-DCT 127/12/20141 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản
xuất, kinh doanh rượu.

57/2015/TT-DCT 1 1 Thông tư số 57/2015/TT-nCT ngày 31/12/2015 quy

14 (Bãi bỏ ch 5ơng II, bổ 31/12/2015 địqh về Điều kiện bảo đảm ẠTTP trong sản xuất thW
」 " I sung Đg tại thông tuI--’ 」“’'-、’」-l 1>hâm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước vê

27/2016/TT-DCT) A TTP của Bộ Công Thương.

Thông tư 27/2016/TT-DCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

2 7 / 2 O 1 6 / r•][ 1r = ]B111I 1[1I1AaBF•I1 1[ 05 / 12 / 2016111:sỈầ: ărubđ:1? udyof:Ỉr:opnhgápmT:tậtSg UIIdlị nả rểthđã:
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

15.

Thông tư số 43/2018/TT-nCT ngày 15/1 1/2018 của Bộ
43/2018/TT-DCT 115/1 1/20181 Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm

thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
16.

Thông tư số 13/2020/TT-DCT ngày 18 tháng 6 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung,
bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh
trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước
của Bộ Công Thương

17. 13/2020/TT-DCT 18/ 6/2020

IX.THÔNG TU’ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

25/2010/TT-
BNNPTNT

Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010
08/4/2010 I hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh ATTP đối với hàng

hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

1.
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2.

3.

4.

60/2010/TT-
BNNPTNT 25/10/2010 Tlông.tư quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở

giêt mô lợn.

61/2010/TT-
BNNPTNT l25/10/2010 ThÔI,g.t,1 q„X dị„h điề„ kiệ„ «ệ ,i.h thú y đỐi ,ới ,ơ ,ở

giêt mô gia câm.

03/2011/TT-
BNNPTNT

Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi
121/01/20111 sản phẩm không đảm bảo chất lượng, ATTP trong lĩnh

vực thủy sản.

5.
14/201 1/TT-
BNNPTNT

Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản
29/3/2011 I xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông

lâm thủy sản

6. 16/201 1/TT-
BNNPTNT

Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011
01/4/2011 1 Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thủ

nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông tư số 44/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2011

2 0 / 6 / 2 O 1 1 :1fy s :nỂ 1:ant: ::1 ụtÌ 3: fr:Ỉ:1 ) l311: â hqóuaả : 61 ;1L1:ảủanăEIỀ

NN&PTNT(bổ sung sản phẩm muối).

_ 1 44/2011/TT-
/' 1 BNNPTNT

, l 54/2011/TT-
。' 1 BNNPTNT

03/8/2011 Thông tư quy định yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm
về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và muối.

9. b/2011/TT- Thông tư kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP thủy
sản.BNNPTNT 03/8/2011

1 o © 7::]:[1lF:[T3 1/10/2011 Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực
phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn

1 l o Eti\T]] 11:JT =

Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 quy
l31/10/20111 didI về đăng ký và xác nhận quảng cáo thực phẩm nông

lâm thủy sản.

12. k6/2011/TT-
Thông tư 76/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2011 ban

103/1 1/20111 hàrỦ danh mục nhóm thực phẩm và liều lượng được
chiếu xạ đối với thực phẩm

51\INF IIN I

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều

0 9 / 0 1 / 2 O 1 2 :1nP!!:111:;J1I1ll1: 1][ :ạ:!i 1: 2inc:àÌỈ:Ỉns;nuỈLludớucnllÍ::
thực phẩm

., l 02/2012/TT-
IJ' l BNNPTNT

Thông tư số 07/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2012

1 3 / 0 2 / 2 O 1 2 :1i:yx ilit: ả:! :1 : Úđ ;nẳạIR?êti Ỉ1:kr; 9t : 1:1gà :: Ỉ:tcs: iở

xuất thuỐc (GMP).
1 4 + o;Ứ]Si;IẼ
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15.
30/2012/TT-
BNNPTNT 03/7/2012 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điểu

kiện vệ sinh thú y

Thông tư quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo ATTP
20/7/2012 I đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của

động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm

16.
33/2012/TT-
BNNPTNT

17.
34/2012/TT-
BNNPTNT

Thông tư quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo ATTP
20/7/2012 I đối với cơ sở thu gom, bảo quả và kinh doanh trứng gia

cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm

Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 Quy
định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn
nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực
hành sản xuất nông nghiệp tốt.

18.
48/2012/TT-
BNNPTNT 26/9/201 2

Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2012
bãi bỏ QĐ 85/2C)08/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 ban hành
Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản;
bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT
ngày 30/8/2010 về sửa đổi, bổ sung Danh mục sản
phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư

số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bãi bỏ
Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 về
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục
hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết
57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

19.
50/201 2/TT-
BNNPTNT 8/10/201 2

Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012
qui định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
16/2011/TT-BNNPNT ngày 1/4/2011 quy định về đánh
giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành
NN&PTNTvà Thông tư số 54/2011/TT-BNNPNT ngày
3/8/2011 vẻ yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất
lượng, ATTP nông lâm thuỷ sản và muối.

20. 52/2012/TT-
BNNPTNT 22/10 /201 2

Thông tư số 53/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2012
Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản

được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày
9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính
sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất
nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy
sản

21. 53/201 2/TT-
BNNPTNT 26/10 /201 2

55/2012/TT-
BNNPTNT

Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 3 1/10/2012
131/10/20121 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp

quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ

22.
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Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

57/2012/TT-
BNNPTNT

61/2012/TT-
BNNPTNT

02/2013/TT-
BNNPTNT

07/201 3/TT-
BNNPTNT

48/2013/TT-
BNNPTNT

49/2013/TT-
BNNPTNT

02/VBHN-
BNNPTNT

02/2014/TT-
BNNPTNT

20/2014/TT-
BNNPTNT

24/2014/TT-
BNNPTNT

45/2014/TT-
BNNPTNT

51/2014/TT-
BNNPTNT

06/201 5/TT-
BNNPTNT

Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/1 1/2012
107/11/20121 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các

chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi.

13/1 1/20121 Thông tư q„y dị„h việ, giám sát ATTP thủy ,ăn sau th„
hoạch

Thông tư quy định phân tích nguy cơ và quản lý ATTP
105/01/20131 theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và

muôi

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với
22/01/20131 rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm ATTP

trong quá trình sản xuất, sơ chế

12/1 1/20131 Thông ,tư q,}y định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy
sản xuất khâu

Thông tư hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất
trồng trọt tập trung đủ điều kiên ATTP

19/1 1/2013

Văn bản hợp nhất thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ

19/12/20131 sinh ATTP đói với hàng hóa có nguồn gốc động vật
nhập khẩu

Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/1/2014
Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận
thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực
phẩm, thức ăn chăn nuôi.

24/01/2014

Thông tư quy định một số nội dung về phân công và
thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp

26/6/2014

Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm ATTP đối với
chợ đầu mối, đấu giá nông sản

19/8/2014

Thông tư quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh

0 3 / 1 2 O 0 1 4 :: 1:1: : Ĩ!f:1 :1 i oIỄli iPô nvgà 1 !:: 1r:l lrya 9s :: 1:gđ7Lễ Lễ :

ATTP

Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm ATTP và
l 27/12/20141 phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu

nhỏ lẻ.

Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2015
Sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2014/TT-

14/02/201 5
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BNNPTNT ngày 24/o/2C)14 Quy định trình tự, thủ tục

cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ
điều kiện làm thức ăn chăn nuôi.

Thông tư số 07/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2015

14/02/2015 Hướng dẫr! chấp 1}hận tiêu chIlặn quốc tệ, tiêu chIlẩn
khu vực, tiêu chuân nước ngoài trong các hoạt động
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

36. 07/201 5/TT-
BNNPTNT

Thông tư số 08/2015/TT-BNNPTNT ngày 02/3/2015
02/3/2015 I quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, ATTP

đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu.
37. 08/201 5/TT-

BNNPTNT

Thông tư số 11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2015
10/3/2015 1 Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập

khẩu dùng làm thực phẩm;
38.

39.

11/2015/TT-
BNNPTNT

12/201 5/TT-
BNNPTNT 16/3/201 5 Thông tư hướng dẫn kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn

gốc thực vật nhập khẩu

Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015

2 6 / 3 n 0 1 5 : =1f8 :1c ]:11lệgT ;: •][:1?ôcn ;•Aa•11 : : hciề; Iii:: t tỷriẵ IỮ:ôi!
thôn.

40. 15/201 5/TT-
BNNPTNT

41. 21/201 5/TT-
BNNPTNT 08/6/2015 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 về

quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 4/9/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

66/2011/TT-B NNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi
tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày
05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn
nuôi .

42. 29/201 5/TT-
BNNPTNT 4/9/201 5

43.

44.

31/201 5/TT-
BNNPTNT 06/10 /201 5 Thông tư quy định về giám sát dư lượng các chất độc

hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi.

33/201 5/TT-
BNNPTNT 08/10/201 5 Thông tư quy định về giám sát vệ sinh, ATTP trong thu

hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Thông tư số 34/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2015
sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số

03/2t)15/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh
mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử
dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo

vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt
Nam.

45. 34/201 5/TT-
BNNPTNT 12/10/201 5
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

42/201 5/TT-
BNNPTNT

01/2016/TT-
BNNPTNT

03/2016/TT-
BNNPTNT

06/2016/TT-
BNNPTNT

08/2016rrT-
BNNPTNT

09/2016/TT-
BNNPTNT

10/2016/TT-
BNNPTNT

13/2016/TT-
BNNPTNT

25/2016/TT-
BNNPTNT

26/2016/TT-
BNNPTNT

27/2016/TT-
BNNPTNT

19/2022/TT-
B}{NPTN

Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/1 1/2015

1 6 / 1 1 / 2 O 1 5 ::2ph :1! ::nqq)I :;: ::!: tỶ][1i]: 3 : attiLavcàhỈ:ã::!Ĩr:::ltchấJ:
ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

57/2€>1:2/TT-BNNPTNT ngày 07/1 1/2012 quy định việc
kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc
nhóm Beta- agonist trong chăn nuôi.

15/02/2016

Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016
Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép
sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối
với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử

dụng tại Việt Nam.

21/4/2016

Thông tư ban hành Danh Mục, hàm lượng kháng sinh
31/5/2016 I được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia

cầm với Mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam.

01/6/2016 Thông tư quy định giám sát ATTP nông lâm thủy sản.

Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016
01/6/2016 1 Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú

y

Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

0 1 / 6 / 2 O 1 6 :1f: 1: ndhy nd: nỞhIf1; \;fn:e cc J1 : đỐ 1: : cFIthi: i 11::hàunÔỊ;

thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016
Quy định về quản lý thuốc thú y

02/6/2016

Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016
30/6/2016 1 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

trên cạn.

Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016
30/6/2016 1 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

thủy sản.

Thông tư số 27/2016/Tr-BNNPTNT ngày 26/7/2016 Ban
hành QCVN lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

26/7/2016

Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022
Thông tư Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật

02/12/2022
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được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc
bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 17/202 l/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021

2 0 / 1 2 / 2 O 2 1 :11ay ]: : áT::= gnE:Ộố :1 ::5 :Ỉih:ệàPxÌà 1 ; =1: 1:ẩn: i=1=:
bảo đảm an toàn

58. 17/2021/TT-
BNNPTNT

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện
an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn

59.
38/201 8/TT-
BNNPTNT

25/12/201 8

Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định
phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực
phẩm đối với cơ sở sản xuất, kỉnh doanh nông lâm thủy
sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của
Bộ Nông nghiệp và PTNT

60. 17/201 8/TT-
BNNPTNT

3 1/10/201 8

X. THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

1. 149/201 3/TT-BTC 29/10/2013 Thông tư số 149/20 13/TT-BTC quy định mức thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý ATTP.

Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy
2.1 279/2016/TT-BTC I 14/1 1/20161 định mức thu, chế độ thu) nộn quản lý và sử dụng phí

trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

1 1 L 1 lg1 8 a T = 2 8 / 1 1 / 2 o 1 8 i:7 /:h1 :11 ;1 :1:l :hà: t 2 : flc [ẩ:l6thcu:anỈpỘ):==18 :Ỉ
- 」 - 1 I sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

12/08/2020 Thông tư số 75/2020/rT - BTC ngày 12/8/2020 Thông
tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

279/2016/TT – BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thuG
phẩm.

4.1 75/2020/TT - BTC

5.1 TT-BTC 105/08/202 1 Thông tư 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác ATTP .
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IX. THÔNG TƯ CỦA BỘ KH&CN

Thông tư 26/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và
1.126/2012/TT-BKHCNi 12/12/20121 Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất

lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Thông tư 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và

2 ® 2 7 /2 O 1 2 / 1[ 1r = ]B1l11 ](][1[ 1[1I1AaFTN 12 / 12 / 2012 : =gg:ỈtĨ1:ĨáĨ: :Ỉẩu\Ìf:ềctrtlá::àd::ệ::;Ỉả:hi
của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 29/9/2017 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày
12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất
lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

, 1 Thông tư số
」 ' 112/201 7/TT-BKHCNI

21

na
m

tn
.a

ttp
_T

ra
n 

N
ha

t N
am

_0
8/

12
/2

02
5 

17
:1

8:
40

ph
uo

ng
nt

.v
pb

8_
N

gu
ye

n 
Th

u 
Ph

uo
ng

_2
6/

12
/2

02
5 

21
:0

9:
02



Phụ lục IB: SỐ LU」ONG VĂN BẢN Ở ĐIA PHU」ơNG
(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC- BiT ngày / /2024 của BỘ Y tế)
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Phụ lục 2: HỆ THỐNG PHÒNG KIỂM NGHIÊM THỨC PHiM
(Ban hành kèm theo Báo cáo số#\JfẹBC- BVT ngày ỪđẠV202;của BỘ Y tế)

STT 1 Năm Tổng số Số phòng KN
đạt

ISO 17025

Số phòng KN
được chỉ định

phục vụ QLNN

Số phòng KN xã
hội hóa được chỉ

định phục vụ

Q LNN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

58

67

78

88

95

106

120

135

137

154

167

38

45

X
59

63

69

79

86

87

96

103

19

21

24

27

30

35

39

44

46

53

58

2

2

2

2

5

4

5

6
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Ph„ I„, 3. KINH PHÍ ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ATTP
(nGả bánh kèm theo Báo cáo sỐ /B(-- BYr ngày / /2024 của BỘ Y tế)

Nguồn kinh 1 Tổng kinh
phí khác 1 phí

M
STT Năm Nguồn kinh phí

trung ương

Nguồn kinh phí
địa phương

1

y
3

4

5

6

7

8

9

10

11

2011 48040 m
2012

2013

55886 29523

30336

6342.5

2185.3

91751

47528 80049

2014 32156

44379

33557

36697

2112.9 67827

845372015 3461

2016

2017

35056

47870

8769 1

124222

2266.2

m
125013

176650

2018 63999

39013

165799 5695.5 235493

2019 157562 7347.2 203923

2020 32612 104313 9662.6 146588

2021 2981.5 87432 7278.1 97691
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Phu luc 4: CẤP GIẤY CHÚNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỂU KIỆN ATTP
(ba;1 hành kèm theo Báo cáo số#/{ẸBè- BYT ngàỵ057ẢÙ2024 của BỘ Y tế)

Đôi tượng

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 1 Năm 2015 1 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 1 Năm 2020 1 Năm 2021

Nhóm
sân

phẩm
ihưc
: If:1
uân lým
PTN T

CÔng
Thương

Y Tế

Cơ sỞ
sân

xuất

cơsở I (..Tơsở. l Cơst’y 1 cơ sở 1 cơsở I cơ sở 1 cơsở I cơ sở 1 cơsở I cơ sở 1 cơ sở 1 cơsở
kinh 1 sân 1 kinh 1 sán 1 kinh 1 sân 1 kinh 1 săn 1 ki„h 1 sá„ 1 ki„h 1 sá„

doanh 1 xuất 1 doanh l xuất 1 doanh 1 xuất 1 doanh 1 xuất 1 doanh 1 xuất 1 doanh 1 xuất

Cơ sỞ 1 Cơ sỞ 1 Cơ sỞ 1 Cơ sỞ 1 CơsỞ
ki„h 1 sản 1 kinh 1 sản 1 kinh

doanh 1 xuất 1 doanh 1 xuất 1 doanh

Cơ sỞ 1 Cơ sỞ 1 Cơ sỞ 1 CơsỞ
sân 1 kinh 1 sản 1 kinh
xuất 1 doanh 1 xuất 1 doanhCấp quản lý

2052

785

3964

988 I 2022 801 2508 756 3380 I 2125 I 4203 I 2057 I 4899 I 3860 I 6221 2445 I 5675 2123 I 5606 I 1639 9529 I 1771 I 9589 I 1274

20845 I 3271 I 18897 I 2699 I 18115 I 2059 I 14651 I 2160 I 15303 I 2294 I 16467 I 2692 I 15739.05 I 2304 I 16964.29 I 2600 I 18680.34 I 2447 I 1697612086114404
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Phụ lục 5: CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUẢNG CÁO THỤ’C PHÂM
(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC- BVT ngày / /2024 của BỘ Y tế)

TT

1

NĂM

2011

TIẾP NKẬN

1.099

ĐẢ CẤP

1.755

1.757

2.235

1.075

2.730

2.772

2.151

1.486

2.645

3.599

3.147

4.902

1.755

28.889

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.121

1.292

1.875

3.361

3.350

2.449

1.938

2.908

3.726

3.543

4.642

1.099

31.559
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Phu luc 6: THỐNG KÊ VÊ NGÔ ĐÔC THU’C PHẪM
(Ban hành Ế&á theo Báo cáo sốdt4ỮBC- BVT ầgàỵu7áJD024 của BỘ Y tế)

STT 1 Năm Số VI.1 NĐTP
Sổ ca
mác

m
5.541

5.558

5.203

m
4.554

4.087

m
2.235

m
1.942

1.489

2.149

Sổ ca tử vong
Số vụ Z 30 ca

măc

32

39

U
U
44

46

M
U
17

22

13

U
18

Tỉ lệ ca
NĐTP/IOll.liti€i dân

5,35

6,24

6,19

5,73

6,01

4,92

4,37

3,65

2,36

3,27

1 ,99

1,51

W

m
n
n
m
n
n
n
m
n
m
m
m
n
m

bình/năm

148

168

m
M
179

174

m
108

88

139

81

M
B

27

34

28

43

23

12

24

17

11

30

18

29

28

137 3.814 I 25 I 29 I 4,13
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